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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài

Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) môn Ngữ văn 2018 [1] là
sự hiện thực hoá quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam khoá XI thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng
11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chương trình
đã đưa ra các yêu cầu về việc sử dụng phương pháp (PP) giáo dục theo định
hướng chung là dạy học tích hợp và phân hoá; đa dạng các hình thức tổ chức,
PP và phương tiện dạy học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong
học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh (HS).

Chương trình đã nhấn mạnh vai trò chủ động, linh hoạt của giáo viên
(GV) trong việc xây dựng và tổ chức các bài học theo một số định hướng cụ
thể như: “Tăng cường, phát huy tính tích cực, tự lực của HS; dành nhiều
thời gian cho HS nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu học tập, luyện tập,
thực hành, trình bày, thảo luận về kết quả học tập để HS biết tự đọc, viết, nói
và nghe theo những yêu cầu và mức độ khác nhau…” [2]

CT GDPT môn Ngữ văn đã làm rõ những yêu cầu về năng lực ngôn ngữ
đặt ra cho HS tiểu học. Để đạt được những yêu cầu này, các bài tập Tiếng Việt
trong sách giáo khoa (SGK) và vở bài tập (VBT) Tiếng Việt đã được xây dựng
dựa trên nguyên tắc phù hợp với mục tiêu, đảm bảo tính khoa học, tính thú vị
cùng với các bài tập đa dạng nhằm giúp GV và HS có một tài liệu dạy và học
hiệu quả. Cũng theo tinh thần của CT GDPT 2018, SGK là một trong những tài
liệu giúp GV thực hiện chương trình. Do đó, GV có thể lựa chọn nội dung cũng
như phương pháp dạy học (PPDH) đảm bảo theo yêu cầu của CT.

Theo yêu cầu đổi mới của CT GDPT 2018 [2], việc hình thành và phát
triển phẩm chất, năng lực cốt lõi cho HS, đặc biệt là năng lực ngôn ngữ,
được đặt lên hàng đầu. Với HS tiểu học, môn Tiếng Việt nói chung và nội
dung dạy học Luyện từ và câu nói riêng giữ vai trò quan trọng trong việc
giúp các em sử dụng thành thạo ngôn ngữ, phát triển kĩ năng nghe, nói, đọc,
viết, mở rộng vốn từ, hiểu và vận dụng đúng các loại từ, cấu tạo câu, dấu câu,
cũng như rèn luyện khả năng diễn đạt. Tuy nhiên, để HS nắm vững và vận
dụng linh hoạt các kĩ năng này, bên cạnh các bài tập trong SGK, cần có thêm
các bài tập bổ trợ giúp các em mở rộng vốn từ và phát triển năng lực ngôn
ngữ một cách toàn diện. Điều này đặc biệt cần được chú trọng ở HS lớp 2 và
lớp 3 - giai đoạn các em chuyển từ hoạt động giao tiếp tự nhiên sang sử
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dụng ngôn ngữ học tập. Qua quá trình học tập và thực tập, thực tế tại một số
trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, chúng tôi nhận thấy Luyện từ và
câu là nội dung thú vị nhưng cũng nhiều thử thách, đòi hỏi HS biết tổng hợp
kiến thức, vận dụng vào thực tiễn. Vì vậy, việc GV chủ động xây dựng và áp
dụng các bài tập bổ trợ trong dạy học Tiếng Việt nói chung và dạy học
Luyện từ và câu nói riêng sẽ góp phần tích cực trong việc phát triển năng lực
ngôn ngữ cho HS tiểu học.

Với tất cả những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài “Xây dựng bài
tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3” để thực hiện
Khoá luận tốt nghiệp.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Tính đến nay, đã có nhiều những công trình nghiên cứu về dạy học

Luyện từ và câu. Các công trình điển hình được chia làm hai hướng, hoặc là
những vấn đề lí luận bàn về phương pháp dạy học, hoặc là xây dựng các bài
tập bổ trợ được các tác giả nghiên cứu và đưa ra để làm tài liệu tham khảo
cho GV lồng ghép, tích hợp trong quá trình dạy học. Sau đây là một số công
trình tiêu biểu:

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, 3 (tập một, tập hai - Bộ sách Kết nối
tri thức với cuộc sống) [6], [7] đã thiết kế các bài tập trong mỗi nội dung dạy
học Luyện từ và câu. Điều này không chỉ giúp HS ghi nhớ nội dung bài học
mà còn giúp các em vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết bài tập.

Và để củng cố kiến thức sau mỗi bài học, Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2,
3 (tập một, tập hai - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) [11], [12] đã xây
dựng những dạng bài tập phù hợp, liên quan đến nội dung từng bài học.
Thông qua những dạng bài tập này, vốn từ cũng như năng lực sử dụng ngôn
ngữ của HS dần được cải thiện hơn.

Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học của tác giả Lê
Phương Nga, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội (2001) [15] đã khẳng định vị trí
chiến lược của bài tập trong việc phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS. Tác
giả không nhìn nhận bài tập như những câu hỏi kiểm tra sau bài học, mà
nâng tầm bài tập thành một hình thức tổ chức hoạt động học tập chủ động. Ở
đó, bài tập đóng vai trò là cầu nối giúp cụ thể hóa các phạm trù lý thuyết
ngôn ngữ trừu tượng thành những ngữ liệu trực quan, sinh động và phù hợp
với tiến trình nhận thức của HS.
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Cùng với đó, giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 2
của tác giả Lê Phương Nga, Nxb Đại học Sư phạm 2019 [16] đã cho thấy
Luyện từ và câu là một phần quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt
tiểu học. Việc dạy học nội dung này vừa giúp HS phát triển ngôn ngữ, rèn
luyện tư duy vừa góp phần định hướng xây dựng các bài tập giúp HS mở
rộng vốn từ, rèn kĩ năng đặt câu.

Giáo trình Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt ở Tiểu học của tác giả
Lê Phương Nga, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội (2016) [14] cũng đề cập đến
việc bồi dưỡng hứng thú học tập, vốn sống và các mạch kiến thức, kĩ năng
cho HS giỏi Tiếng Việt thông qua một số dạng bài tập Tiếng Việt, bài tập
Luyện từ và câu ở mức độ nâng cao. Cuốn giáo trình này hướng dẫn GV xây
dựng các dạng bài tập về từ và câu hiệu quả.

Đề tài Thạc sĩ “Xây dựng bài tập bổ trợ làm giàu vốn từ cho HS lớp 4,
5” của tác giả Đinh Thị Thủy (2008) [25] đã xây dựng các bài tập bổ trợ làm
giàu vốn từ cho HS lớp 4, 5. Trên cơ sở khảo sát nội dung các bài tập mở
rộng vốn từ trong SGK Tiếng Việt 4, 5, kết hợp với tình hình dạy học và học
bài mở rộng vốn từ ở trường tiểu học, tác giả đã đề xuất các bài tập làm giàu
vốn từ, góp phần vào việc dạy và học Luyện từ và câu lớp 4, 5.

Tác giả Đặng Thị Phấn với đề tài Thạc sĩ “Xây dựng các bài tập mở
rộng vốn từ theo chủ điểm trong Luyện từ và câu lớp 2” (2017) [22] đã hệ
thống hóa và tổng hợp một số cơ sở lí thuyết liên quan đến đề tài, từ đó làm
căn cứ để xây dựng một các bài tập mở rộng vốn từ đa dạng theo chủ điểm
trong chương trình Luyện từ và câu lớp 2.

Cùng chủ đề, đề tài Thạc sĩ Thiết kế phiếu bài tập bổ trợ môn Tiếng
Việt cho HS lớp 5 ở các trường chất lượng cao của tác giả Hoàng Thị Mai,
Đại học Sư Phạm Hà Nội (2015) [13] đã thiết lập quy trình xây dựng phiếu
bài tập bổ trợ môn Tiếng Việt cho HS lớp 5 ở các trường chất lượng cao. Đề
tài này góp phần không nhỏ trong việc định hướng xây dựng bài tập bổ trợ
HS lớp 5 nói riêng và HS tiểu học nói chung.

Bài báo “Cách thức xây dựng bài tập bổ trợ môn Tiếng Việt nhằm
PTNL sử dụng từ ngữ cho HS tiểu học” của tác giả Lê Hải Huỳnh Chi -
Trường Đại học Khánh Hòa (Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ) [3] đã trình
bày cách thức xây dựng các bài tập bổ trợ môn Tiếng Việt nhằm PTNL sử
dụng từ ngữ cho HS tiểu học. Mục tiêu của bài báo này là giúp GV thiết kế và
vận dụng các dạng bài tập phù hợp với đặc điểm, trình độ của HS.
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Cuốn sách 40 đề PTNL Tiếng Việt của tác giả Lê Phương Nga và cô
Dương Hằng [18] là tài liệu học tập thiết thực, sinh động cho HS lớp 5 và
HS khá giỏi lớp 4. Trong 40 đề, các kiến thức và kĩ năng Tiếng Việt cơ bản
ở Tiểu học được bao quát, kèm theo phần gợi ý đáp án rõ ràng, tạo thành
nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho HS.

Qua việc tìm hiểu các công trình trên, chúng tôi nhận thấy rằng các tác
giả đã có sự nghiên cứu về việc xây dựng các bài tập bổ trợ Tiếng Việt ở tiểu
học dưới nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và xây dựng các bài
tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu cho HS lớp 2, 3 thì chưa có công
trình nào nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn
nghiên cứu vấn đề này.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng
Việt 2, 3 nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học, giúp
HS củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng sử dụng từ, đặt câu và phát triển tư
duy ngôn ngữ.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu các vấn đề lí luận về xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy
học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3.

- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện bài
tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3.

- Xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng
Việt 2, 3.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu

- Bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3.
4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Nội dung dạy học Luyện từ và câu lớp 2, 3 - Bộ sách Kết nối tri thức
với cuộc sống, Nxb Giáo dục Việt Nam (2023).

- Điều tra việc xây dựng và sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện
từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3 của các GV ở một số trường tiểu học trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình.

5. Phương pháp nghiên cứu
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5.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận
PP phân tích - tổng hợp: Sử dụng PP để phân tích, khái quát, thu thập

các cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu.
5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- PP điều tra: Điều tra, lấy ý kiến của GV lớp 2, 3 về thực trạng xây
dựng và sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu.

- PP quan sát: Dự giờ các hoạt động dạy học Luyện từ và câu ở một số
trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu thực trạng xây dựng
và sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu.

- PP chuyên gia: Phiếu khảo sát ý kiến chuyên gia (GV một số trường
tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) về các bài tập bổ trợ đã xây dựng để
đưa ra kết luận.
5.3. Phương pháp thống kê toán học

Thu thập, xử lí kết quả điều tra thực trạng và thống kê, xử lý kết quả
khảo sát để đưa ra kết luận.

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
6.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần khẳng định và làm rõ hơn cơ sở khoa học, nâng cao
chất lượng và hiệu quả trong việc dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Làm tài liệu tham khảo cho GV và sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
trong dạy học Tiếng Việt.

- Đề tài nếu được vận dụng một cách đúng đắn, linh hoạt sẽ phát huy
được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, góp phần thực hiện mục tiêu
môn học.
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Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.1 Cơ sở lí luận
1.1.1 Khái quát về bài tập trong dạy học Luyện từ và câu
1.1.1.1 Khái niệm bài tập

Theo Từ điển Tiếng Việt [21], bài tập là danh từ chỉ một hoạt động học
tập mà trong đó HS hoặc người học phải thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ
cụ thể nhằm củng cố kiến thức đã học. Bài tập có thể được giao trong lớp học,
ở nhà hoặc trong các khóa học trực tuyến.

Bài tập có nguồn gốc từ các PP giáo dục cổ điển, nơi mà việc luyện tập
và thực hành là cách tốt nhất để ghi nhớ và hiểu sâu kiến thức. Theo thời gian,
khái niệm bài tập đã được mở rộng để bao gồm nhiều loại hình thức khác
nhau, từ bài tập về nhà, bài kiểm tra đến các dự án nghiên cứu.

Đặc điểm nổi bật của bài tập là tính đa dạng và linh hoạt. Bài tập có thể
được thiết kế dưới nhiều hình thức như viết luận, giải toán, thực hiện thí
nghiệm hay thậm chí tham gia vào các hoạt động nhóm. Điều này giúp tạo ra
môi trường học tập phong phú và hấp dẫn, khuyến khích người học tham gia
tích cực hơn.

Theo cuốn Một số vấn đề về dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao
tiếp ở tiểu học của tác giả Nguyễn Trí đã khẳng định: “Bài tập là phương
tiện chính để học sinh luyện tập, vận dụng các tri thức đã học vào thực tiễn
giao tiếp, đồng thời giúp giáo viên kiểm tra, đánh giá định lượng và định
tính kết quả học tập của học sinh.” [27]. Tác giả nhấn mạnh bài tập Tiếng
Việt không tồn tại như một công cụ luyện tập tách biệt, mà là phương tiện để
HS thực hành và vận dụng tri thức vào thực tiễn giao tiếp sinh động.

Ngoài ra, trong Giáo trình Giáo dục học, bài tập còn được định nghĩa:
“Bài tập là một phương pháp luyện tập, trong đó học sinh lặp đi lặp lại những
hành động trí tuệ hoặc thực hành nhất định dưới sự hướng dẫn của giáo viên
nhằm hình thành và hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo.” [19]. Hiểu theo nghĩa này,
bài tập không chỉ là những câu hỏi kiểm tra sau bài học, mà còn là một hình
thức tổ chức hoạt động học tập chủ động. Bài tập đóng vai trò là cầu nối giúp
cụ thể hóa những ngữ liệu trực quan, sinh động và phù hợp với tiến trình nhận
thức của người học. Đây cũng là định nghĩa tương thích với định hướng của
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CT GDPT môn Ngữ văn/Tiếng Việt 2018.
Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý học và hoạt động, nhiều tác giả chú

trọng vào bản chất lặp lại và điều chỉnh để hình thành kỹ năng. Chính vì vậy,
bài tập còn được định nghĩa như sau:

Theo A.V. Petrosky định nghĩa trong cuốn Tâm lý học sư phạm và tâm
lý học lứa tuổi: “Bài tập là sự thực hiện nhiều lần các hành động nhất định
hoặc những dạng hoạt động lời nói với mục đích nắm vững chúng, dựa trên
sự hiểu biết có kèm theo việc kiểm tra và điều chỉnh một cách có ý thức.” [23].

Theo Jack C. Richards và Richard Schmidt (2010) trong cuốn
“Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics” [29]:
bài tập (Exercise) được hiểu là “một thủ tục giảng dạy liên quan đến việc
thực hành có kiểm soát, có hướng dẫn hoặc mở đối với một khía cạnh cụ thể
(thường dùng trong ngôn ngữ như bài tập điền từ, bài tập mẫu câu)”.

Như vậy, qua việc tìm hiểu về các định nghĩa bài tập của các công trình,
tài liệu trong và ngoài nước, trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi xác định:
Bài tập là một đơn vị của hoạt động học chủ động, đòi hỏi người học thực
hiện các nhiệm vụ trí tuệ hoặc thực hành dưới sự hướng dẫn của GV. Thông
qua việc tương tác và luyện tập trên các ngữ liệu đa dạng, HS không chỉ củng
cố, chiếm lĩnh tri thức để hình thành kỹ năng, mà còn phát triển tư duy độc
lập và năng lực cốt lõi theo định hướng giáo dục hiện đại, giúp phát triển
năng lực thực tế và khơi gợi hứng thú trong học tập.
1.1.1.2. Phân loại các dạng bài tập trong dạy học

Trong dạy học có rất nhiều dạng bài tập. Những dạng bài tập này đóng
vai trò quan trọng giúp GV kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng của HS trước,
trong hoặc sau mỗi tiết học. Các dạng bài tập trong dạy học được phân loại
dựa trên nhiều tiêu chí như mức độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận
dụng, vận dụng cao), chức năng dạy học (hình thành kiến thức, ôn tập và củng
cố, rèn luyện kĩ năng, kiểm tra và đánh giá) và nội dung và PP thực hiện (lí
thuyết/tự luận, trắc nghiệm khách quan) ... Cụ thể:

a. Phân loại theo mức độ nhận thức
Trước hết, phân loại theo mức độ nhận thức hay còn gọi theo thang

Bloom, bài tập được chia ra làm bốn nhóm: Bài tập nhận biết/ghi nhớ dùng
để kiểm tra khả năng ghi nhớ cơ bản (ví dụ: định nghĩa, công thức,..); Bài
tập thông hiểu nhằm kiểm tra khả năng giải thích, hiểu rõ về bản chất kiến
thức; Bài tập vận dụng giúp HS áp dụng kiến thức vào các bài tập cụ thể;
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Bài tập vận dụng cao nhằm giải quyết tình huống phức tạp, phân tích và đưa
ra giải pháp.

b. Phân loại theo chức năng dạy học
Với cách phân loại này, đầu tiên là bài tập hình thành kiến thức mới,

đóng vai trò định hướng để HS tự mình khám phá và chiếm lĩnh tri thức thông
qua các hoạt động trải nghiệm. Sau khi tiếp nhận thông tin, bài tập ôn tập và
củng cố sẽ giúp người học hệ thống hóa lại các nội dung cốt lõi, từ đó ghi nhớ
kiến thức một cách bền vững hơn. Tiếp nối quá trình này, các bài tập rèn
luyện kỹ năng được thiết kế để phát triển năng lực thực hành, từ việc tính toán,
vẽ hình đến sử dụng ngôn ngữ hay làm thí nghiệm. Cuối cùng là bài tập kiểm
tra và đánh giá, đây là công cụ quan trọng giúp GV xác định chính xác mức
độ đạt được mục tiêu học tập của HS qua các kì thi hoặc bài kiểm tra định kì.

c. Phân loại theo nội dung và phương thức thực hiện
Ngoài ra bài tập còn được phân loại theo nội dung và phương thức thực

hiện. Trước tiên là bài tập lí thuyết/tự luận để HS trả lời câu hỏi, giải thích,
viết bài văn. Tiếp đến là bài tập trắc nghiệm khách quan bao gồm các dạng
bài cụ thể như: đúng/sai, đa lựa chọn, ghép nối, điền khuyết… Không chỉ vậy,
bài tập còn được phân loại theo nhiều cách khác nhằm phục vụ quá trình dạy
học của GV.

Trong dạy học, bài tập được chia thành nhiều dạng vận động với các
hình thức đa dạng giúp khơi gợi hứng thú của HS trong dạy học. Các hình
thức ấy bao gồm:

- Trò chơi học tập: Đây là hình thức học mà chơi, chơi mà học cực kì
hiệu quả đối với lứa tuổi HS tiểu học, góp phần quan trọng trong việc giúp
các em giải quyết các bài tập và ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Với trò chơi học
tập, cách thức thực hiện có thể là sử dụng các trò chơi như Rung chuông vàng,
Tiếp sức, Ô chữ bí mật hoặc các ứng dụng công nghệ như Plickers, Kahoot,
Quizizz. Những trò chơi này giúp giảm áp lực học tập, tăng tính tương tác và
tinh thần đồng đội. Ví dụ, trong bài tập Luyện từ và câu, bạn có thể tổ chức
trò chơi Tiếp sức để các đội thi nhau tìm từ chỉ sự vật/hoạt động theo chủ
điểm.

- Vấn đáp (hỏi đáp): Hình thức này giúp GV kiểm tra nhanh kiến thức
và rèn luyện tư duy phản biện cho HS. Có hai loại vấn đáp là vấn đáp gợi mở
và vấn đáp củng cố nhằm dẫn dắt HS tự tìm ra kiến thức mới và kiểm tra mức
độ ghi nhớ bài học. Hình thức này giúp rèn luyện kĩ năng nói, sự tự tin và khả
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năng phản xạ ngôn ngữ.
Ví dụ như trước giờ học, GV đặt ra các câu hỏi về kiến thức đã học để

kiểm tra bài cũ của HS. Các câu hỏi có thể nằm trong phạm vi bài học hoặc
kiến thức mở rộng của bài học đó.

- Trắc nghiệm khách quan: Trắc nghiệm giúp HS làm quen với việc lựa
chọn và loại trừ, đồng thời giúp GV chấm chữa bài nhanh chóng. Các loại trắc
nghiệm phổ biến như trắc nghiệm đa lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, nối các ý
ở hai cột cho phù hợp hay điền khuyết (điền vào chỗ trống). Với dạng bài tập
này, HS sẽ được rèn luyện tính chính xác, khả năng phân tích và tổng hợp
thông tin trong thời gian ngắn.

Ví dụ, để củng cố kiến thức trong hoạt động củng cố, GV có thể đưa ra
các câu hỏi có nhiều đáp án khác nhau, yêu cầu HS lựa chọn đáp án chính xác
nhất hoặc khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

- Giải câu đố: câu đố là hình thức bài tập mang tính trí tuệ và giàu hình
ảnh, rất phù hợp trong dạy học và là cách kích thích tư duy, phản xạ của HS.
Nội dung các câu đố đa dạng, phù hợp với các mạch kiến thức. Các câu đố có
thể là đố về sự vật, đồ dùng, thời gian, địa điểm… mà HS có thể tận dụng tối
đa vốn từ và vốn hiểu biết của mình để tìm ra câu trả lời. Thông qua câu trả
lời của các bạn, các em cũng ghi nhớ được các loại từ tốt hơn.

Ví dụ, ngoài các câu hỏi được thiết kế sẵn trong SGK, GV có thể sưu
tầm, thiết kế thêm các câu đố liên quan đến bài học và gọi HS trả lời trong
giới hạn thời gian cho phép.

- Sơ đồ tư duy: Bài tập sơ đồ tư duy là một dạng tóm tắt nội dung, kiến
thức bài học theo dạng ý bằng các nhánh chính và nhánh phụ. Đây là dạng
phổ biến nhất để giúp HS ghi nhớ kiến thức sau mỗi bài học (đặc biệt là môn
Tiếng Việt. Ở dạng bài tập này, HS triển khai bắng các từ khóa, hình ảnh,
thay vì viết cả câu dài, người ta chỉ dùng các từ quan trọng kết hợp với màu
sắc, biểu tượng để kích thích trí nhớ. Qua đó, HS vừa rèn luyện khả năng ghi
nhớ, khả năng tư duy phân tích, tổng hợp và khái quát vừa phát triển tư duy
sáng tạo, thỏa mãn niềm đam mê và trí tưởng tượng của các em. Đồng thời,
cũng giúp GV đánh giá hiệu quả học tập và giảng dạy một cách cụ thể, khách
quan hơn.

Ví dụ, sau khi học xong một bài học, GV đưa ra nhiệm vụ: “Liệt kê các
từ chỉ đặc điểm, tính chất bằng sơ đồ tư duy”. Sau đó, GV giới hạn thời gian
hoàn thành nhiệm vụ. Hết thời gian, GV có thể trưng bày sản phẩm bằng cách
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chụp bài, trình chiếu hoặc chia sẻ trước lớp.
- Ghép (nối): Ghép nối từ (hay còn gọi là bài tập nối cột) là một dạng

bài cực kỳ phổ biến và hiệu quả ở bậc Tiểu học. Đây là dạng bài yêu cầu HS
thiết lập mối quan hệ tương ứng giữa hai nhóm đối tượng (thường được chia
thành hai cột A và B) dựa trên một quy luật ngữ nghĩa hoặc ngữ pháp nhất
định. Các kiểu ghép nối phổ biến như ghép từ với nghĩa tương ứng, ghép các
từ ngữ để tạo thành câu hoàn chỉnh… Trong dạy học, dạng bài này được đánh
giá là vô cùng quan trọng, bởi đóng vai trò rèn luyện khả năng nhận diện, mở
rộng vốn từ và có tính tương tác cao. Thay vì bắt HS tự nghĩ, việc đưa ra sẵn
các phương án giúp các bạn dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ từ mới hơn, các hoạt
động ghép (nối) giống như một trò chơi tìm kiếm giúp cho việc học đạt hiệu
quả hơn.

Ví dụ, trong tiết học, GV đưa ra một số từ ngữ cụ thể, yêu cầu HS quan
sát, suy nghĩ và ghép các từ đã cho thành các câu thích hợp. GV cũng có thể
lưu ý mỗi HS đặt được tối thiểu, tối đa là số câu nhất định.

- Nhìn tranh, nói theo tranh: Dạng bài tập Nhìn tranh, nói theo tranh là
một trong những hoạt động/dạng bài tập quan trọng nhất để phát triển năng
lực ngôn ngữ và sự tự tin cho các bạn nhỏ. Ở dạng bài này, HS có thể nhìn
tranh nêu các nhân vật, sự vật, đồ vật, hoạt động hay nhìn tranh kể lại câu
chuyện với các bức tranh đa dạng, sinh động khác nhau. Ngoài ra, dạng bài
không chỉ dừng lại ở việc các bạn thấy gì nói nấy, mà còn giúp rèn luyện khả
năng quan sát, suy luận và sắp xếp ý tưởng logic. Các em sẽ hình thành thói
quen nói có trật tự, sắp xếp ý cần diễn đạt trước khi nói. Đây cũng được xem
như là một cách vận dụng để HS vận dụng vốn hiểu biết của mình. Từ đó,
giúp GV đánh giá một cách khách quan hơn khả năng và sự tiến bộ của HS
qua từng giờ học và hiệu quả giảng dạy.

Ví dụ khi dạy học Luyện từ và câu, GV đưa ra một số bức tranh cụ thể,
yêu cầu HS nhìn tranh nêu các đồ vật, hoạt động có trong tranh. Hoặc cũng có
thể nâng cao hơn bằng cách đưa ra một loạt hình ảnh có liên quan đến nhau,
yêu cầu HS liên kết nội dung các bức tranh và kể lại câu chuyện mà em hiểu
qua các bức tranh đó.

- Phân loại (phân nhóm): Trong dạy học, đặc biệt là ở bậc Tiểu học,
dạng bài tập phân loại, phân nhóm chính là chìa khóa để giúp HS chuyển từ
việc ghi nhớ rời rạc sang việc hệ thống hóa kiến thức một cách logic. Các kiểu
bài phân nhóm như xếp các từ vào nhóm thích hợp, tìm điểm khác biệt trong
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cùng một nhóm, hay đặt tên cho các nhóm đã được phân loại... Việc hoàn
thành các bài tập này sẽ giúp HS khắc sâu ghi nhớ về kiến thức đã học, kích
thích khả năng tư duy logic, phân tích, tổng hợp và vận dụng kiến thức của
mình. Nhờ đó, GV có thể kiểm tra, đánh giá quá trình học tập, nắm vững kiến
thức của HS và giúp tiết dạy đạt hiệu quả.

Ví dụ khi dạy học Luyện từ và câu, GV đưa ra một loạt từ ngữ về cá từ
chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động, và yêu cầu HS phân loại và sắp xếp các từ
sau vào nhóm thích hợp: Từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động…

- Đặt câu: Dạng bài tập đặt câu là hoạt động, dạng bài tập mà HS phải
tự mình lựa chọn, sắp xếp các từ ngữ (cho sẵn hoặc không) sao cho có đầy đủ
hai thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ. Mục tiêu của dạng bài này không
chỉ để kiểm tra các em có hiểu nghĩa của từ không mà còn rèn luyện tư duy
logic, để các em suy luận, tìm cách để kết nối các từ lại với nhau để diễn đạt
được một ý trọn vẹn, giúp người khác hiểu được điều các em muốn nói.
Thông qua đó, tạo điều kiện cho GV đánh giá trực tiếp và gián tiếp khả năng
vận dụng của các em sau mỗi bài học. Từ đó điều chỉnh PP và hình thức dạy
học để HS tiếp thu và áp dụng linh hoạt không chỉ trong việc hoàn thành bài
tập mà còn sử dụng trong giao tiếp và thực tế.

Ví dụ, ở dạng bài mở rộng, từ một câu gốc ngắn gọn là “Mưa rơi.”, GV
gợi ý để HS thêm vào các chi tiết về thời gian, nơi chốn và âm thanh. Kết quả
là các em có thể viết được câu sinh động hơn như: “Ngoài hiên, những hạt
mưa rào đang rơi lộp độp trên mái tôn”.

- Tích hợp: Đây là dạng bài tập kết hợp giữa từ và câu. Mục tiêu của
bài tập này là để HS vừa hiểu được và hiểu đúng nghĩa của từ trong ngữ cảnh
cụ thể, phù hợp. Trên cơ sở đó vận dụng để đặt thành các câu hoàn chỉnh theo
yêu cầu. Thông qua đó, HS không chỉ trau dồi vốn từ của mình mà còn sử
dụng thành thạo câu trong các tình huống cụ thể và giao tiếp. Nhờ đó, GV
đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của HS.

Ví dụ, khi mở rộng cho HS vốn từ về tình cảm gia đình, GV yêu cầu
HS kể tên các từ ngữ thể hiện tình cảm của các thành viên trong gia đình với
nhau. Sau đó, GV giao nhiệm vụ cho HS đặt câu có sử dụng các từ ngữ đó.

Ngoài ra còn rất nhiều các dạng bài khác được phân loại, sắp xếp và
được áp dụng phổ biến trong dạy học. Những dạng bài tập này góp phần
mang lại hiệu quả cao trong các tiết dạy, khơi dậy hứng thú, niềm đam mê học
tập của HS cũng như giúp GV đa dạng các hình thức bài tập, vận dụng cho
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các em khi lên lớp.
Như vậy, dạng bài tập dù được phân loại theo cách nào cũng đều hướng

đến sự phát triển của người học, giúp người học làm chủ kiến thức với các
mức độ phù hợp với lứa tuổi HS. Dạng bài tập này đóng vai trò quan trọng
trong việc giúp GV kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức, hiểu bài. Từ đó có
cách sử dụng hoặc thiết kế bài tập phù hợp.
1.1.1.3. Các dạng bài tập trong dạy học Luyện từ và câu

Trong dạy học Luyện từ và câu, các dạng bài tập đa dạng và được sử
dụng dưới nhiều hình thức giúp HS nắm vững các đơn vị ngôn ngữ và sử
dụng chúng một cách linh hoạt. Các dạng bài tập trong dạy Luyện từ và câu
rất đa dạng như đã được thiết kế trong SGK và VBT Tiếng Việt, đó bao gồm
các dạng bài tập liên quan đến tìm từ ngữ gắn với các sự vật, hoạt động (có
thể là được cho trước trong các văn bản hoặc tìm ngẫu nhiên) và các dạng
nhìn tranh tìm từ ngữ, gọi tên các sự vật, đặt câu. Đối với các kiểu câu có các
dạng bài như tạo câu bằng cách ghép các từ cho trước hay đặt câu theo yêu
cầu. Dạng bài về câu rất đa dạng và linh hoạt trong việc biến đổi thành việc
giới thiệu dưới dạng câu kể về những việc đã làm, đã trải qua. Bên cạnh đó
còn có các dạng bài tập về dấu, dạng bài tập về dấu gói gọn trong các kiểu bài
đặt dấu thích hợp, sửa dấu cho đúng hay thêm dấu cho phù hợp với sắc thái
của câu, ngoài ra còn đặt câu với dấu theo yêu cầu, nêu tác dụng của dấu câu.
Những dạng bài tập này không phải chỉ là những câu hỏi lí thuyết khô khan
mà được thiết kế với nhiều hình thức như ghép (nối), thực hiện nhiệm vụ,
phân loại, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan và trò chơi học tập.

Nội dung các dạng bài tập được xây dựng không được quá xa vời thực
tế hay tách biệt với các bài tập và mạch kiến thức được thiết kế trong SGK nói
riêng và CT GDPT 2018 nói chung. Các bài tập bổ trợ không chỉ củng cố kĩ
năng mà còn phải giúp HS ghi nhớ kiến thức đã học, biết vận dụng vào thực
tiễn. Vì vậy các bài tập bổ trợ được xây dựng phải bám sát mạch kiến thức
nhằm đảm bảo tính hệ thống và logic tư duy, tối ưu hóa khả năng ghi nhớ và
kết nối cũng như thuận tiện cho việc đánh giá và điều chỉnh. Trong phạm vi
nghiên cứu của đề tài này, chúng tôi chọn nghiên cứu về việc xây dựng bài
tập bổ trợ theo mạch kiến thức.

Các dạng bài tập theo mạch kiến thức, cụ thể:
a. Nhóm bài tập về từ
Các bài tập về từ vựng thường bắt đầu từ mức độ cơ bản nhất là nhận
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diện và phân loại, giúp HS biết cách tìm kiếm các từ ngữ theo chủ điểm, đồng
thời phân biệt được đặc điểm cấu tạo và chức năng của từ. Trong đó, nhóm
bài tập làm giàu vốn từ giữ vai trò quan trọng thông qua các hoạt động dạy
nghĩa từ, giúp HS hiểu rõ nội dung và sắc thái biểu cảm của từ ngữ bằng cách
giải nghĩa qua tranh ảnh, ngữ cảnh hoặc các tình huống giao tiếp quen thuộc.

Bên cạnh đó, các bài tập hệ thống hóa vốn từ (mở rộng vốn từ) giúp HS
biết liên kết các từ ngữ theo chủ điểm hoặc nhóm nghĩa như từ cùng nghĩa,
gần nghĩa hay các từ có chung yếu tố cấu tạo. Qua đó, vốn từ của HS ngày
càng phong phú và có tính hệ thống hơn. Đồng thời, các bài tập tích cực hóa
vốn từ (dạy sử dụng từ) còn giúp HS biết vận dụng từ ngữ vào đặt câu, nói
hoặc viết trong những tình huống giao tiếp cụ thể, từ đó nâng cao khả năng sử
dụng tiếng Việt một cách linh hoạt và tự nhiên.

Ngoài ra, nhóm bài tập về từ còn hướng đến việc giúp HS nhận biết các
lớp từ vựng quen thuộc như từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa hoặc các từ có nghĩa
giống nhau, gần giống nhau. Các dạng bài tập này giúp HS hiểu được sự
phong phú và tinh tế của tiếng Việt, đồng thời biết lựa chọn từ ngữ phù hợp
với mục đích diễn đạt.

Trong chương trình Tiếng Việt lớp 2, 3, HS còn được làm quen với các
nhóm từ loại cơ bản như từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, tính chất và từ chỉ hoạt
động, trạng thái. Vì vậy, các bài tập nhận diện, phân loại và sử dụng từ theo
từng nhóm từ loại sẽ giúp HS hiểu rõ chức năng của từ trong câu, góp phần
hình thành nền tảng ban đầu về ngữ pháp và phát triển tư duy ngôn ngữ cho
HS tiểu học.

b. Nhóm bài tập về câu
Nhóm bài tập về ngữ pháp tập trung chủ yếu vào việc giúp HS làm chủ

cấu trúc câu và vận dụng linh hoạt trong giao tiếp hằng ngày. Trước hết, dạng
bài xác định thành phần câu rèn luyện cho người học khả năng phân tích,
nhận diện các mẫu câu đã học như câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu
đặc điểm để nắm vững cấu trúc của một câu văn đúng chuẩn. Bên cạnh đó,
thông qua các bài tập phân loại câu, HS sử dụng câu với mục đích nói như câu
kể, câu hỏi, câu khiến và câu cảm để sử dụng đúng ngữ cảnh. Cuối cùng, mức
độ cao hơn là dạng bài biến đổi câu, yêu cầu HS thực hành chuyển đổi linh
hoạt giữa các kiểu câu hoặc mở rộng câu bằng cách thêm các thành phần phụ,
từ đó giúp cách diễn đạt trở nên sinh động, phong phú và chính xác hơn về
mặt ý nghĩa.
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c. Nhóm bài tập về dấu câu
Nhóm bài tập về dấu câu đóng vai trò quan trọng trong việc giúp HS

rèn luyện kỹ năng viết câu vừa đúng quy tắc, vừa có tính thẩm mỹ và sinh
động. Cụ thể, thông qua việc sử dụng dấu câu, HS được thực hành điền các
dấu phù hợp như dấu phẩy, dấu chấm, hay dấu chấm hỏi… vào đoạn văn,
đồng thời học cách phát hiện và chỉnh sửa các lỗi dùng dấu sai để đảm bảo
câu văn mạch lạc, rõ nghĩa. Việc nắm vững các biện pháp này không chỉ giúp
các em hiểu sâu hơn vẻ đẹp của ngôn ngữ mà còn biết cách vận dụng để làm
cho câu văn, đoạn văn trở nên hình ảnh và giàu cảm xúc hơn.

Tóm lại, bài tập trong dạy học Luyện từ và câu cho HS lớp 2, 3 không
chỉ để kiểm tra kiến thức mà còn là cầu nối quan trọng giúp các em biến lí
thuyết ngôn ngữ thành kĩ năng giao tiếp thực tế. Việc phân chia bài tập theo
ba nhóm mạch kiến thức: từ, câu và dấu câu đã tạo nên một sơ đồ kiến thức
toàn diện, giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ theo lộ trình từ nhận diện,
thông hiểu đến vận dụng sáng tạo.

Sự tương thích giữa các dạng bài tập trực quan (như phân loại, ghép nối)
với mạch kiến thức về từ; giữa các mô hình hóa cấu trúc với mạch kiến thức
về câu; và giữa kỹ năng phát hiện lỗi sai với mạch kiến thức về dấu câu chính
là định hướng để nâng cao tư duy logic cho HS tiểu học. Đây cũng chính là cơ
sở khoa học và thực tiễn để chúng tôi triển khai xây dựng các bài tập bổ trợ
trong đề tài này, nhằm đảm bảo tính hệ thống, tính sư phạm và tính ứng dụng
cao, giúp các em không chỉ nắm vững quy tắc Tiếng Việt mà còn biết yêu và
sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, giàu hình ảnh.
1.1.1.4. Đặc điểm của bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu

Bài tập trong SGK, VBT Tiếng Việt và bài tập bổ trợ không chỉ khác
nhau về khái niệm mà đặc điểm cũng khác nhau. Trong khi bài tập trong SGK
và VBT mang tính đại trà, phổ biến thì bài tập bổ trợ lại mang tính phân hóa,
mở rộng hoặc củng cố riêng cho từng đối tượng/địa phương. Điều này góp
phần làm rõ tính bổ trợ trong việc sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện
từ và câu cũng như tầm quan trọng của việc sử dụng bài tập bổ trợ.

a. Tính bổ trợ trong mối quan hệ với Sách giáo khoa
Tính bổ trợ của các bài tập trước hết được thể hiện ở vai trò đồng hành

và mở rộng so với SGK. Trong CT GDPT 2018, SGK được thiết kế mang tính
đại diện, là khung kiến thức chuẩn cho mọi vùng miền, do đó thời lượng và số
lượng bài tập thường dừng lại ở mức độ nhận diện cơ bản. Bài tập bổ trợ xuất
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hiện nhằm lấp đầy khoảng trống này bằng cách cung cấp thêm các dạng bài
thực hành chuyên sâu, giúp HS có thêm cơ hội rèn luyện những đơn vị kiến
thức khó như biện pháp tu từ, mở rộng vốn từ theo chủ điểm hoặc các kiểu
câu phức tạp mà SGK chưa thể khai thác hết do giới hạn về trang giấy.

b. Tính bổ trợ trong việc phân hóa đối tượng học sinh
Có hai ý nghĩa quan trọng mà tính bổ trợ trong việc phân hóa đối tượng

HS đã nhấn mạnh nhằm làm rõ đặc điểm của bài tập bổ trợ trong dạy học
Luyện từ và câu. Thứ nhất chính là phân hóa đối tượng người học để đánh giá
đúng năng lực. Các bài tập đưa ra nhằm đảm bảo tất cả HS đều thực hiện
được, phù hợp với mọi đối tượng HS. Đối với HS khá - giỏi, GV có thể thiết
kế thêm một số bài tập nâng cao. Tuy nhiên, việc xây dựng bài tập bổ trợ để
HS hiểu rõ hơn bài học và vận dụng, không phải chỉ để nâng cao cho một đối
tượng riêng biệt. Thứ hai chính là tối đa hóa năng lực của HS. Thông qua việc
phân hóa, HS không chỉ phát huy khả năng của mình để hoàn thành bài tập
chung mà còn cố gắng thực hiện các bài tập phân hóa.

Một trong những đặc điểm cốt lõi của tính bổ trợ chính là khả năng
phân hóa. Trong một lớp học, trình độ nhận thức của HS thường không đồng
đều. Nếu bài tập SGK dành cho đối tượng đại trà, thì bài tập bổ trợ đóng vai
trò là công cụ để GV điều chỉnh mức độ yêu cầu: cung cấp các bài tập gợi mở,
củng cố cho HS trung bình - yếu, đồng thời đưa ra các thử thách mang tính
sáng tạo, vận dụng cao cho HS khá - giỏi. Như vậy, tính bổ trợ ở đây chính là
sự bù đắp về mặt sư phạm để đảm bảo mọi HS đều đạt được chuẩn đầu ra của
CT tùy theo năng lực cá nhân.

c. Tính bổ trợ gắn liền với địa phương và thực tế
Bên cạnh đó, tính bổ trợ còn nằm ở khả năng cập nhật ngữ liệu và gắn

kết với thực tiễn địa phương. Trong khi ngữ liệu SGK mang tính ổn định lâu
dài, bài tập bổ trợ cho phép GV lồng ghép các từ ngữ, hình ảnh về danh lam
thắng cảnh, đặc sản hay các câu chuyện thực tế tại Ninh Bình vào dạy học
Luyện từ và câu. Việc đưa những yếu tố gần gũi vào bài tập không chỉ giúp
HS lớp 2, 3 dễ dàng tiếp nhận kiến thức mà còn tăng cường sự hứng thú, giúp
các em thấy được Tiếng Việt không chỉ nằm trong sách mà hiện hữu ngay
trong cuộc sống hằng ngày.

d. Tính bổ trợ về hình thức và phương pháp tiếp cận
Cuối cùng, tính bổ trợ được thể hiện qua sự đa dạng hóa hình thức

trình bày. Nếu bài tập SGK thường là các lệnh bài đơn giản, thì bài tập bổ
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trợ có thể được thiết kế dưới dạng phiếu học tập có hình ảnh minh họa sinh
động, sơ đồ tư duy, trò chơi ô chữ hoặc các nhiệm vụ đóng vai… Sự phong
phú này giúp thay đổi trạng thái học tập của HS, chuyển từ việc giải quyết
bài tập bắt buộc sang việc trải nghiệm ngôn ngữ một cách tự nhiên. Đây
chính là yếu tố bổ trợ về mặt PP, giúp hiện thực hóa định hướng phát triển
năng lực mà CT mới đề ra.
1.1.1.5. Vai trò và ý nghĩa của bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và
câu lớp 2, 3

a. Đối với học sinh
Việc xây dựng và sử dụng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và

câu cho HS lớp 2 và lớp 3 mang lại những ý nghĩa thiết thực và đa diện.
Trước hết, các bài tập này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và khắc
sâu kiến thức cho người học. Trong bối cảnh thời lượng trên lớp và số lượng
bài tập trong SGK đôi khi chưa cho phép khai thác sâu các đơn vị kiến thức,
bài tập bổ trợ chính là cơ hội để HS thực hành nhuần nhuyễn hơn về từ vựng
(từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm) cũng như các cấu trúc ngữ pháp và biện
pháp tu từ trọng tâm. Tuy nhiên, thời gian trên lớp một số tiết còn chưa đủ để
dạy hết các bài tập trong SGK, GV cần dựa vào đặc điểm tình hình của lớp
học để xây dựng và thiết kế bài tập bổ trợ cũng như sử dụng, lồng ghép linh
hoạt trong giờ học. Đó có thể là sử dụng trong hoạt động với mục đích kiểm
tra bài cũ, có thể là sử dụng trong hoạt động luyện tập xen kẽ các bài tập trong
SGK, cũng có thể là sử dụng trong hoạt động vận dụng để HS ghi nhớ kiến
thức. Điều này là vô cùng cần thiết khi đặt trong bối cảnh hiện nay: giảm thời
lượng học và đặc biệt không giao bài tập về nhà, bài tập bổ trợ sẽ trở thành
công cụ hữu hiệu nếu được xây dựng và sử dụng đúng cách.

Bên cạnh việc củng cố kiến thức, loại hình bài tập này còn là công cụ
hữu hiệu để phát triển năng lực ngôn ngữ và tư duy cho HS. Thông qua các
hình thức thiết kế đa dạng như giải ô chữ, xây dựng sơ đồ tư duy hay các trò
chơi tìm từ nhanh, HS không chỉ được mở rộng vốn từ một cách tự nhiên mà
còn hình thành khả năng liên tưởng, so sánh và vận dụng từ ngữ linh hoạt vào
các ngữ cảnh giao tiếp thực tế. Song song với đó, bài tập bổ trợ còn góp phần
tạo hứng thú và động lực học tập mạnh mẽ. Thay vì những yêu cầu mang tính
hàn lâm khô khan, việc lồng ghép hình ảnh sinh động và các tình huống thực
tiễn giúp các tiết học Luyện từ và câu trở nên gần gũi, từ đó khơi dậy niềm
đam mê học tập môn Tiếng Việt ở các em.
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Cuối cùng, một ý nghĩa không thể phủ nhận của bài tập bổ trợ chính là
khả năng cá nhân hóa quá trình học tập. Với tính linh hoạt cao, các bài tập này
cho phép GV phân hóa đối tượng dạy học một cách hiệu quả: trong khi HS
trung bình có thêm học liệu để nắm chắc kiến thức căn bản, thì HS khá giỏi
lại có cơ hội thử thách với các bài tập nâng cao nhằm phát huy tối đa tiềm
năng ngôn ngữ của bản thân. Chính sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị này đã
khẳng định vị thế không thể thiếu của bài tập bổ trợ trong việc nâng cao chất
lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực hiện nay.

b. Đối với giáo viên
Trong quá trình dạy học Luyện từ và câu, các bài tập bổ trợ đóng vai

trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.
Trước hết, đây chính là công cụ hữu hiệu để phân hóa đối tượng dạy

học. Trong một lớp học với nhiều trình độ khác nhau, GV có thể linh hoạt lựa
chọn hoặc thiết kế các dạng bài tập phù hợp với từng nhóm năng lực, từ đó
đảm bảo mọi HS đều có cơ hội phát triển tối đa khả năng của mình.

Đồng thời, việc xây dựng và ứng dụng bài tập bổ trợ còn tạo động lực
mạnh mẽ để GV đổi mới PP dạy học. Thay vì lối truyền thụ kiến thức một
chiều theo các bài mẫu có sẵn, GV được thúc đẩy để sáng tạo hơn trong việc
thiết kế các hoạt động thực hành, trải nghiệm ngôn ngữ. Điều này giúp các tiết
học Luyện từ và câu vốn được coi là khô khan trở thành những giờ học sôi
nổi, và giúp HS được chủ động khám phá tri thức.

Cuối cùng, bài tập bổ trợ còn hỗ trợ GV trong việc kiểm tra và đánh giá
chính xác năng lực HS. Thông qua kết quả thực hiện các bài tập này, GV có
thể dễ dàng nhận diện mức độ hiểu bài cũng như khả năng vận dụng ngôn ngữ
thực tế của từng em. Những dữ liệu khách quan đó chính là cơ sở quan trọng
để người dạy đưa ra những điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong kế hoạch giảng
dạy, từ đó tối ưu hóa hiệu quả giáo dục cho môn Tiếng Việt lớp 2 và lớp 3.

c. Đối với quá trình dạy học Tiếng Việt
Trên phương diện hệ thống giáo dục, việc xây dựng bài tập bổ trợ còn

mang ý nghĩa quan trọng việc góp phần thực hiện mục tiêu của CT GDPT
2018. Thông qua việc lựa chọn ngữ liệu phù hợp, các bài tập này giúp nội
dung dạy học trở nên gần gũi hơn với thực tiễn cuộc sống và đặc điểm văn
hóa, xã hội của từng địa phương, từ đó giúp HS thấy được sự gắn kết giữa
kiến thức nhà trường và thế giới xung quanh.

Đồng thời, sự xuất hiện của các bài tập này còn góp phần hoàn thiện bộ
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học liệu trong nhà trường tiểu học. Trong bối cảnh triển khai CT mới, bài tập
bổ trợ trở thành nguồn tư liệu phong phú và linh hoạt, hỗ trợ đắc lực cho SGK.
Nó không chỉ lấp đầy những khoảng trống về thời lượng thực hành mà còn
giúp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Việt 2, 3 một cách toàn diện.
Có thể khẳng định rằng, bài tập bổ trợ chính là một phần không thể tách rời
trong tiến trình đổi mới giáo dục, hướng tới mục tiêu phát triển tối đa năng
lực ngôn ngữ cho HS.
1.1.2. Nội dung dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt lớp 2, 3
1.1.2.1 Nội dung dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt lớp 2, 3

Nội dung dạy học Luyện từ và câu trong môn Tiếng Việt lớp 2, 3 được
xây dựng theo hướng phát triển dần từ nhận diện, hiểu kiến thức đến vận dụng
trong giao tiếp và học tập. Các mạch kiến thức được sắp xếp phù hợp với đặc
điểm nhận thức của HS ở từng lớp, góp phần hình thành và phát triển năng
lực sử dụng tiếng Việt. Bảng 1.1 dưới đây thể hiện cụ thể nội dung dạy học
Luyện từ và câu ở lớp 2 và lớp 3 theo từng mạch kiến thức theo căn cứ CT
GDPT 2018 [1] và mạch kiến thức được triển khai trong SGK Tiếng Việt 2, 3
(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bảng 1.1. Nội dung dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt lớp 2, 3
MẠCH
KIẾN
THỨC

LỚP 2
(Mức độ cơ bản/Nhận diện)

LỚP 3
(Mức độ mở rộng/Vận dụng)

Mở rộng
vốn từ và
cấu tạo từ

- Vốn từ theo chủ điểm.
- Từ chỉ sự vật, hoạt động, tính
chất.

-Vốn từ theo chủ điểm.
- Từ có nghĩa giống nhau và
từ có nghĩa trái ngược nhau.
- Từ chỉ sự vật, hoạt động,
tính chất.
- Biện pháp tu từ so sánh: đặc
điểm và tác dụng.

Kiểu câu
(ngữ pháp)

- Câu giới thiệu.
- Câu nêu hoạt động.
- Câu nêu đặc điểm.

- Sơ giản về câu kể, câu hỏi,
câu khiến, câu cảm: đặc điểm
thể hiện qua dấu câu, qua từ
đánh dấu kiểu câu và công
dụng của từng kiểu câu.

Dấu câu - Công dụng của dấu chấm, dấu - Công dụng của dấu gạch
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chấm hỏi, dấu chấm than: đánh
dấu kết thúc câu; dấu phẩy: tách
các bộ phận đồng chức trong câu.

ngang (đặt ở đầu dòng để đánh
dấu lời nói trực tiếp của nhân
vật); dấu ngoặc kép (đánh dấu
phần trích dẫn trực tiếp hoặc lời
đối thoại); dấu hai chấm (báo
hiệu phần giải thích, liệt kê).

Biện pháp
tu từ

- Biện pháp tu từ so sánh: đặc
điểm và tác dụng.

1.1.2.2. Đặc điểm nội dung theo khối lớp
Trong CT GDPT 2018 môn Tiếng Việt cấp Tiểu học, mạch kiến thức Luyện

từ và câu ởmỗi khối lớp được xây dựng theomô hình đồng tâm đồng thời có sự phát
triển tịnh tiến, phù hợp với đặc điểm nhận thức và tâm sinh lí của HSở từng giai đoạn.
Vì vậy, việc làm rõ đặc điểm nội dung của từng khối lớp là cơ sở để xây dựng bài tập
bổ trợ vừa sức, khoa học và phát huy tối đa hiệu quả dạy học.

Đối với lớp 2: Nội dung Luyện từ và câu ở khối lớp này chủ yếu xoay quanh
việc giúp HS bước đầu gọi tên thế giới xung quanh. Ở lứa tuổi này, tư duy của các
em vẫn mang đậm tính trực quan cụ thể, do đó, bài tập bổ trợ thường dừng lại ở mức
độ nhận diện, phân loại từ ngữ và đặt các kiểu câu đơn giản (như câu giới thiệu, câu
tả hoạt động, câu tả đặc điểm) để diễn đạt ý muốn, nhu cầu hay cảm xúc cơ bản của
bản thân. Ngữ liệu được lựa chọn để thiết kế bài tập cần đảm bảo tính gần gũi, gắn
liền với không gian sinh hoạt hằng ngày của HS như gia đình, trường lớp, bạn bè và
thế giới tự nhiên quen thuộc. Mục tiêu cốt lõi của nội dung ở giai đoạn này là giúp
học sinh làm giàu vốn từ biểu thị các sự vật, hoạt động, đặc điểm, đồng thời hình
thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên, chuẩn xác trong giao tiếp hằng ngày.

Đối với lớp 3: Bước sang lớp 3, nội dung kiến thức có sự chuyển biến rõ rệt về
chất, yêu cầu HS không chỉ dừng lại ởmức độ nhận biết mà bắt đầu có sự chau chuốt,
định hình tính thẩmmĩ trong việc đặt câu và sử dụng câu. Điểm nhấn đặc trưng trong
chương trình Luyện từ và câu lớp 3 là việc đưa vào các biện pháp nghệ thuật tu từ, cụ
thể là biện pháp so sánh. Lúc này, HS không chỉ học từ ngữ để hiểu nghĩa bề mặt mà
còn phải học cách dùng từ sao cho hay, sinh động và có sức gợi tả thông qua các mối
quan hệ so sánh đối chiếu hay làm sinh động các vật vô tri. Nội dung này đóng vai trò
là một bước đệm, một chiếc cầu nối vô cùng quan trọng, giúp học sinh tích lũy công
cụ ngôn ngữ để viết các đoạn văn, bài văn miêu tả giàu hình ảnh và cảm xúc hơn ở
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các khối lớp tiếp theo (như lớp 4, 5).
Sự khác biệt mang tính kế thừa giữa hai khối lớp đặt ra yêu cầu cho người

giáo viên: khi xây dựng bài tập bổ trợ cho lớp 2, cần ưu tiên các dạng bài mang tính
chất nhận diện, tái hiện trực quan (như nối từ, tìm từ theo chủ đề quen thuộc) ; còn
đối với lớp 3, hệ thống bài tập cần tăng cường tính phân tích, sáng tạo và vận dụng
cao thông qua việc lựa chọn các ngữ cảnh.
1.1.3. Đặc điểm của học sinh lớp 2, 3 chi phối việc xây dựng bài tập bổ trợ
trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt
1.1.3.1. Đặc điểm của học sinh lớp 2, 3

Giai đoạn lớp 2 và lớp 3 (từ 7 đến 9 tuổi) được coi là giai đoạn then
chốt, mang tính quyết định của bậc Tiểu học, đánh dấu sự chuyển mình quan
trọng từ nét hồn nhiên, cảm tính sang sự hình thành tư duy logic và ý thức cá
nhân rõ rệt. Việc nắm vững các đặc điểm tâm sinh lý ở giai đoạn này là cơ sở
khoa học để thiết kế các bài tập bổ trợ Luyện từ và câu vừa sức, hấp dẫn.

Đối với lớp 2, 3, HS có một số đặc điểm cụ thể như sau:
a. Về đời sống cảm xúc và tình cảm
Ở lứa tuổi này, thế giới tình cảm của các em rất phong phú và nhạy cảm.

các em không còn chỉ biết đến bản thân mà đã bắt đầu biết quan tâm, chia sẻ
và thấu hiểu cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vì các em còn nhỏ nên
cảm xúc thường đến nhanh, đi nhanh và rất dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ của
thầy cô, cha mẹ. Một lời động viên đúng lúc sẽ giúp các em hào hứng học tập,
nhưng ngược lại, những lời chê trách quá lời có thể làm các em buồn bã và tự
ti. Chính vì vậy, khi biên soạn các bài tập Tiếng Việt, chúng ta nên lồng ghép
những lời khen ngợi, khuyến khích để tạo không khí vui vẻ, giúp các em cảm
thấy việc học thật nhẹ nhàng và gần gũi.

b. Về cách nhìn nhận và trí nhớ
Khả năng quan sát của HS lớp 2 và lớp 3 đã tiến bộ rõ rệt; các em nhìn

nhận màu sắc, hình dáng hay kích thước của mọi vật xung quanh một cách
chính xác hơn. Thay vì chỉ học thuộc lòng, các em đã bắt đầu biết cách ghi
nhớ có chọn lọc và hiểu rõ vấn đề mình đang học. Đặc biệt, so với lớp 2 thì
HS lớp 3 đã có thể ngồi tập trung nghe giảng lâu hơn. Ở lứa tuổi này, các em
vẫn rất ham thích những gì mới lạ, giàu hình ảnh và thích tưởng tượng mình
là các nhân vật trong truyện. Tận dụng đặc điểm này, GV có thể biến các bài
tập Luyện từ và câu thành những trò chơi học tập hoặc sử dụng hình ảnh sinh
động để các em ghi nhớ kiến thức tự nhiên mà không cảm thấy gò bó trong
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việc học.
c. Về cách suy nghĩ và cách dùng từ
Về mặt tư duy, các em đang trong giai đoạn chuyển mình quan trọng:

từ chỗ chỉ hiểu những gì nhìn thấy trước mắt sang việc biết suy luận và hiểu
các vấn đề trừu tượng hơn, như cách sắp xếp thời gian hay vì sao sự việc này
lại dẫn đến kết quả kia. Cùng với đó, khả năng ngôn ngữ của các em cũng
phát triển mạnh mẽ, các em biết cách dùng từ ngữ để diễn đạt ý muốn của
mình một cách rõ ràng, trôi chảy hơn. Nếu lớp 2 các em mới chỉ học những từ
ngữ đơn giản về người và vật, thì lên lớp 3, các em đã có thể làm quen với
những kiểu câu phức tạp và cách dùng từ tinh tế hơn. Đây là thời điểm vàng
để GV đưa ra các bài tập gợi mở, giúp các em rèn luyện cách suy nghĩ logic
và làm giàu thêm vốn từ vựng của mình.

Tóm lại, HS lớp 2 và lớp 3 đang ở giai đoạn chuyển mình quan trọng,
giao thoa giữa nét hồn nhiên, cảm tính với sự hình thành tư duy logic và ý
thức cá nhân. việc nắm vững những đặc điểm tâm sinh lý phức tạp này không
chỉ giúp GV lựa chọn được PP giáo dục phù hợp mà còn là cơ sở khoa học và
thực tiễn để xây dựng bài tập bổ trợ Luyện từ và câu vừa sức, hấp dẫn và sát
thực tế. Đây chính là nền tảng vững chắc để thúc đẩy sự phát triển toàn diện
về trí tuệ, đồng thời giúp các em phát triển năng lực ngôn ngữ một cách tự
nhiên và bền vững nhất ngay từ những năm đầu cấp.
1.1.3.2. Đặc điểm của học sinh lớp 2, 3 chi phối việc xây dựng bài tập bổ
trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt

HS lớp 2 và lớp 3 đang ở giai đoạn đầu của bậc tiểu học, với những đặc
điểm tâm lý đặc trưng về cảm xúc, nhận thức, tư duy và hành vi. Những đặc
điểm này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn nội dung, hình thức và
mức độ của các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu môn Tiếng Việt.
Việc xây dựng bài tập phù hợp với đặc điểm tâm lý của HS không chỉ giúp
nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức mà còn góp phần hình thành và PTNL
ngôn ngữ cho các em.

Đặc biệt với CT GDPT 2018 hiện nay, đặc điểm của HS lớp 2, 3 chi
phối rất nhiều đến việc xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu
môn Tiếng Việt.

CT GDPT 2018 xác định mục tiêu GDTH là hình thành và phát triển ở
HS các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi, trong đó năng lực ngôn ngữ
giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Luyện từ và câu trong môn Tiếng Việt không
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chỉ cung cấp tri thức ngôn ngữ mà còn góp phần PTNL sử dụng Tiếng Việt
cho HS trong học tập và giao tiếp. Vì vậy, việc xây dựng các bài tập bổ trợ
trong Luyện từ và câu cần xuất phát từ đặc điểm tâm lý của HS lớp 2, 3, đồng
thời đáp ứng yêu cầu PTNL theo định hướng của CT GDPT 2018.

a. Đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh lớp 2, 3 chi phối việc xây dựng
bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt

Thứ nhất, trí tưởng tượng và tư duy trực quan chi phối hình thức thể
hiện của bài tập. Vì HS lớp 2, 3 vẫn còn mang đậm dấu ấn của tư duy hình
ảnh và rất ham thích những điều mới lạ, nên các bài tập bổ trợ không nên chỉ
tồn tại dưới dạng những dòng chữ khô khan. Thay vào đó, GV cần thêm các
hình ảnh vào nội dung kiến thức. Chẳng hạn, khi xây dựng bài tập về mở rộng
vốn từ, thay vì yêu cầu liệt kê đơn thuần, có thể thiết kế dưới dạng sơ đồ tư
duy hình bông hoa, cây xanh hoặc các mảnh ghép tranh ảnh. Việc lồng ghép
các yếu tố thẩm mỹ và hình ảnh sinh động này không chỉ giúp các em dễ dàng
nhận diện thuộc tính của sự vật mà còn kích thích trí tưởng tượng, giúp việc
ghi nhớ từ ngữ trở nên tự nhiên và bền vững hơn.

Thứ hai, nhu cầu khẳng định bản thân và tính cách hiếu động chi phối
phương thức tổ chức bài tập. HS giai đoạn này bắt đầu có sự mong muốn được
thầy cô, bạn bè công nhận năng lực. Đặc biệt, xu hướng thích cạnh tranh và
làm việc nhóm ở lớp 3 trở nên rất rõ rệt. Đặc điểm này đòi hỏi các bài tập bổ
trợ Luyện từ và câu cần hạn chế việc cho HS làm việc cá nhân trên giấy mà
chuyển sang hình thức đòi hỏi nhiều sự tương tác. Các bài tập nên được thiết kế
như những thử thách trong trò chơi (giải đố, tiếp sức, tìm thẻ từ...) hoặc các
hoạt động thảo luận nhóm. Khi bài tập được thiết kế như một cuộc thi đấu nhẹ
nhàng, các em sẽ nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân, từ đó nâng cao hiệu
quả rèn luyện kỹ năng dùng từ, đặt câu mà không cảm thấy áp lực.

Thứ ba, sự nhạy cảm trong cảm xúc chi phối nội dung và cách đánh giá
bài tập. Do HS dễ bị tác động bởi thái độ của người lớn và luôn cần sự khích
lệ, nội dung các bài tập bổ trợ cần mang tính nhân văn, gần gũi với cuộc sống
hàng ngày để tạo sự đồng cảm. Thay vì những câu lệnh cứng nhắc, GV có thể
sử dụng những lời dẫn dắt tình cảm, mang tính gợi mở. Quan trọng hơn, bài
tập bổ trợ phải đi kèm với quá trình đánh giá tích cực. Thay vì chỉ chấm điểm
số, GV nên sử dụng các hình thức thưởng như nhãn dán (sticker), lời khen
ngợi hoặc các biểu tượng vui vẻ. Sự công nhận kịp thời này giúp các em duy
trì hứng thú và nuôi dưỡng tình yêu với môn Tiếng Việt.
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Thứ tư, tư duy và ngôn ngữ chi phối mức độ phân hóa của bài tập. Sự
phát triển từ tư duy hình tượng sang suy luận logic đơn giản đòi hỏi bài tập
phải có độ mức độ phân hóa khoa học, hợp lí. Với lớp 2, bài tập cần tập trung
vào việc nhận diện và gọi tên (từ chỉ sự vật, hoạt động). Tuy nhiên, lên lớp 3,
bài tập bổ trợ cần được mở rộng sang các yêu cầu mang tính phân tích, tổng
hợp hơn như tìm mối quan hệ giữa các từ ngữ, đặt câu theo mục đích nói hoặc
bước đầu giải thích nghĩa của từ. Việc xây dựng bài tập có tính phân hóa
không chỉ phù hợp với sự phát triển trí tuệ mà còn giúp mỗi HS đều có thể
hoàn thành mức độ của riêng mình, đúng với nhu cầu được tôn trọng năng lực
cá nhân ở lứa tuổi này.

b. Đặc điểm nhận thức và tư duy của học sinh lớp 2, 3 chi phối việc
xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt

Thứ nhất, cách các em suy nghĩ từ hình ảnh sang suy luận giúp định
hướng nội dung bài tập. HS lớp 2 và lớp 3 đang dần chuyển từ cách hiểu đơn
giản theo những gì nhìn thấy sang việc biết so sánh và phân tích ở mức độ
đơn giản. Vì vậy, thay vì chỉ yêu cầu các em chép lại hay chọn từ đúng, bài
tập nên giúp các em biết cách sắp xếp từ ngữ. Ví dụ, GV có thể thiết kế các
trò chơi như “Ô chữ bí ẩn” hoặc bài tập sắp xếp các từ ngữ cho sẵn, HS sẽ
phải tự mình xếp các từ chỉ người, từ chỉ đồ vật hay con vật vào đúng vị trí
hoặc tạo câu. Cách làm này không chỉ khiến HS thấy thú vị mà còn giúp các
em học được cách tư duy, sắp xếp và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các từ ngữ
trong Tiếng Việt.

Thứ hai, thời gian tập trung và khả năng ghi nhớ của các em ảnh hưởng
đến độ dài của bài tập. Dù lên lớp 3 HS đã có thể tập trung nghe giảng lâu hơn,
nhưng các em vẫn rất nhanh chán nếu phải làm những việc lặp đi lặp lại. Do
đó, các bài tập bổ trợ cần được chia nhỏ thành nhiều nhiệm vụ ngắn và rõ
ràng. Thay vì đưa một tờ giấy đầy ắp câu hỏi, thầy cô nên chia thành các
nhiệm vụ nhỏ. Mỗi khi hoàn thành một phần, các em nhận được một hình dán
khen thưởng hoặc một lời động viên. Việc chia nhỏ này giúp các em không
cảm thấy sợ khi nhìn vào bài tập, đồng thời giữ cho trí não luôn hào hứng và
ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Thứ ba, sự yêu thích tưởng tượng của các em giúp bài tập trở nên sinh
động hơn. HS ở độ tuổi này thường coi thế giới xung quanh như một câu
chuyện đầy màu sắc. Vì thế, các bài tập Luyện từ và câu sẽ hấp dẫn hơn nhiều
nếu được lồng ghép vào các tình huống thực tế hoặc các câu chuyện kể.
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Chẳng hạn, thay vì yêu cầu “Đặt câu với từ giúp đỡ.”, có thể đặt tình huống:
“Em hãy làm một chú kiến nhỏ để viết lời nhắn cảm ơn bạn mình đã giúp đỡ
mình trong học tập”. Khi được hóa thân vào làm nhân vật, các sẽ cảm thấy
việc đặt câu giống như đang trò chuyện và chơi đùa, từ đó cách dùng từ của
các em cũng sẽ tự nhiên và giàu cảm xúc hơn.

Cuối cùng, khả năng quan sát chi tiết giúp việc dùng hình ảnh trong bài
tập hiệu quả hơn. HS giai đoạn này nhìn nhận màu sắc và hình dáng rất nhanh
và chính xác. Vì vậy, các hình ảnh minh họa trong bài tập không chỉ để cho
đẹp mà còn là gợi ý quan trọng giúp các em tìm từ. Việc sử dụng những bức
ảnh rõ nét, những sơ đồ có màu sắc phân biệt rõ ràng sẽ giúp HS dễ dàng liên
tưởng. Khi nhìn vào một bức tranh sinh động, vốn từ của các em sẽ được khơi
gợi nhanh hơn, giúp việc học từ ngữ không còn là việc học thuộc lòng khô
khan mà trở thành việc gọi tên thế giới mà các em đang quan sát được.

c. Đặc điểm ngôn ngữ và giao tiếp của học sinh lớp 2, 3 chi phối việc
xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt

Thứ nhất, vốn từ của HS ở độ tuổi này đang giàu lên và các em muốn
biểu đạt rõ ý mình hơn. Ở lứa tuổi này, các em không chỉ biết gọi tên món đồ
hay con vật mà đã bắt đầu muốn dùng lời nói để kể chuyện, khoe về một món
đồ chơi mới hay nói lên cảm xúc của mình. Vì vậy, thay vì chỉ bắt các em tìm
những từ rời rạc, GV nên xây dựng các bài tập mà ở đó các em được dùng từ
để kể một câu chuyện ngắn hoặc mô tả một sự việc mình đã chứng kiến.
Chẳng hạn, thay vì hỏi “Tìm từ chỉ hoạt động của bạn nhỏ”, hãy yêu cầu “Em
hãy dùng những từ vừa tìm được để kể cho bạn nghe về một việc tốt em đã
làm”. Cách này giúp các em thấy từ ngữ rất có ích trong việc giúp người khác
hiểu mình.

Thứ hai, các em rất thích trò chuyện, kết bạn và thích được chú ý giữa
đám đông. HS lớp 2 và lớp 3 thường rất hiếu động, thích được nói và chơi
cùng bạn bè. Vì thế, bài tập Tiếng Việt không nên lúc nào cũng là việc ngồi
yên một chỗ và viết vào vở. Thay vào đó, GV nên tổ chức các trò chơi thực tế
như: đố vui về từ ngữ, cùng bạn đóng vai các nhân vật trong một tình huống
hay thi tài ai dùng từ hay hơn. Khi được học thông qua việc trò chuyện và
chơi cùng bạn, các em sẽ thấy tự tin hơn, bớt nhút nhát và học được cách chọn
lời nói sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

Thứ ba, các em đang tập thói quen chuyển từ cách nói hằng ngày sang
cách viết rõ ràng hơn. Nhiều khi các em nói rất hay nhưng khi viết lại lúng
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túng hoặc viết như đang nói chuyện ở nhà. Bài tập bổ trợ sẽ đóng vai trò là
công cụ giúp các em viết câu văn chau chuốt hơn. Thầy cô có thể đưa ra các
bài tập như “Em hãy giúp bạn nhỏ sửa lại câu văn này cho hay hơn”: từ một
câu nói đơn giản, hãy hướng dẫn các em thêm vào những từ ngữ gợi tả sinh
động. Việc này giúp các em làm quen dần với việc dùng từ tinh tế và chuẩn bị
tốt cho việc viết những đoạn văn hay sau này.

Cuối cùng, các em rất thích thi đua và muốn mình là người giỏi nhất.
Trong các hoạt động nhóm hay trò chơi, bạn nhỏ nào cũng muốn mình hoặc
đội mình giành chiến thắng. GV có thể tận dụng tâm lý này để biến các bài
tập Luyện từ và câu thành những cuộc thi nhỏ, những trò chơi nhỏ đầy hào
hứng. Việc tặng một cái nhãn dán xinh xắn, một lời khen trước cả lớp cho bạn
nào tìm được từ hay hay đặt được câu văn lạ sẽ khiến các em vô cùng phấn
khích. Khi niềm vui được khen ngợi gắn liền với việc học, các em sẽ tự giác
tìm tòi thêm nhiều từ ngữ mới để khoe tài với thầy cô và bạn bè.

Như vậy, qua phân tích, việc xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học
Luyện từ và câu cho HS lớp 2, 3 theo CT GDPT 2018 cần dựa trên sự hiểu
biết sâu sắc về đặc điểm tâm lý lứa tuổi và định hướng PTNL. Các bài tập
được thiết kế phù hợp sẽ góp phần hình thành và PTNL ngôn ngữ, đồng thời
giúp HS sử dụng Tiếng Việt một cách hiệu quả trong học tập và đời sống
hằng ngày.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khái quát về quá trình khảo sát thực trạng xây dựng và sử dụng
bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3
1.2.1.1. Mục tiêu khảo sát

- Nhằm đánh giá thực trạng GV xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học
Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3.

- Nhằm đánh giá thực trạng GV sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học
Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3.

Với những mục tiêu trên, chúng tôi tiến hành điều tra và trên cơ sở đó
xác lập cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu các nguyên tắc và quy trình xây
dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3; từ đó
thiết kế các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3.
1.2.1.2. Đối tượng khảo sát

Để tìm hiểu thực trạng xây dựng và sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy
học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3, chúng tôi đã tiến hành khảo sát
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bằng phiếu với 46 GV dạy lớp 2, 3 tại một số trường Tiểu học trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình, cụ thể:

- Phường Hoa Lư:
+ Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (5 GV)
+ Trường Tiểu học Tân Thành (5 GV)
+ Trường Tiểu học Thanh Bình (5 GV)
+ Trường Tiểu học Thiên Tôn (5 GV)
- Phường Nam Hoa Lư:
+ Trường Tiểu học Ninh Vân (8 GV)
+ Trường Tiểu học Ninh Hải (5 GV)
+ Trường Tiểu học Ninh An (5 GV)
- Phường Tây Hoa Lư:
+ Trường Tiểu học Trường Yên (4 GV)
- Xã Khánh Thiện:
+ Trường Tiểu học Khánh Lợi (4 GV)

1.2.1.3. Phương pháp khảo sát
Những PP chủ yếu được sử dụng trong quá trình khảo sát:
- PP khảo sát bằng phiếu khảo sát: Chúng tôi đã xây dựng Phiếu khảo

sát với các câu hỏi có sẵn các phương án lựa chọn và các câu hỏi mở.
- PP phỏng vấn trực tiếp: GV và HS chia sẻ thêm một số thông tin về

nội dung được khảo sát.
- PP thống kê toán học: Chúng tôi đã thu thập, xử lí và phân tích các số

liệu khảo sát.
Bên cạnh đó, chúng tôi quan sát, dự giờ một số tiết dạy Luyện từ và câu

lớp 2, 3 nhằm có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn.
1.2.1.4. Nội dung khảo sát.

Với phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tiến hành khảo sát và điều
tra các GV, HS một số vấn đề cơ bản sau:

* Về phía GV:
- Nhận thức, hiểu biết của GV về bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ

và câu.
- Thực trạng xây dựng và sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ

và câu.
* Về phía HS:
- Mức độ hứng thú và thực trạng thực hiện bài tập bổ trợ trong dạy học
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Luyện từ và câu.
1.2.2. Kết quả khảo sát quá trình xây dựng và sử dụng bài tập bổ
trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3

Tôi dựa trên kết quả điều tra từ 46 phiếu được phát ra, tiến hành tổng
hợp, phân tích, đánh giá và kết quả thu được như sau:

Để tìm hiểu thực trạng xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ
và câu, môn Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều tra thông qua câu hỏi:
“Thầy (Cô) hiểu thế nào là bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu ở tiểu
học?” trong phiếu điều tra. Kết quả thu được được trình bày ở Bảng 1.2.

Bảng 1.2. Nhận thức của giáo viên về bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện
từ và câu.

Mức độ nhận thức Số GV Tỉ lệ
Nhận thức đúng về bài tập bổ trợ 38 82,6

Nhận thức chưa đầy đủ 8 17,4

Qua khảo sát cho thấy, đa số GV đã có nhận thức đúng đắn về bài tập
bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu. Cụ thể, có 82,6% GV lựa chọn đáp án
thể hiện đầy đủ vai trò của bài tập bổ trợ trong việc củng cố, mở rộng kiến
thức và phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS. Tuy nhiên, vẫn còn một số GV
chưa hiểu đầy đủ bản chất của bài tập bổ trợ, chủ yếu xem đây là hình thức
luyện tập thêm hoặc kiểm tra mức độ ghi nhớ kiến thức.

Để đánh giá mức độ cần thiết của bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ
và câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều tra thông qua câu hỏi: “Thầy (Cô)
đánh giá mức độ cần thiết của việc sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học
Luyện từ và câu như thế nào?” trong phiếu điều tra. Kết quả thu được được
trình bày ở Bảng 1.3.
Bảng 1.3. Đánh giá mức độ cần thiết của bài tập bổ trợ trong dạy học

Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3
Mức độ Số GV Tỉ lệ

Rất cần thiết/Cần thiết 41 89,1
Bình thường 5 10,9
Không cần thiết 0 0
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Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn GV nhận thức được tầm quan trọng
của bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu. Có tới 89,1% GV cho rằng
việc sử dụng bài tập bổ trợ là cần thiết hoặc rất cần thiết. Điều này cho thấy
GV đã bước đầu quan tâm đến việc đổi mới hình thức luyện tập nhằm phát
triển năng lực ngôn ngữ cho HS. Tuy nhiên, 10,9%còn lại vẫn chưa thực sự
cho rằng việc sử dụng bài tập bổ trợ là cần thiết.

Để tìm hiểu về mức độ xây dựng bài tập bổ trợ của GV trong dạy học
Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều tra thông qua câu hỏi:
“Thầy (Cô) có thường xuyên xây dựng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ
và câu không?” trong phiếu điều tra. Kết quả thu được được trình bày ở Bảng 1.4.
Bảng 1.4. Mức độ xây dựng bài tập bổ trợ của giáo viên trong dạy học

Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3
Mức độ Số GV Tỉ lệ

Rất thường xuyên 0 0
Thường xuyên 6 13
Bình thường 5 10,8
Không thường xuyên 35 86,2

Mặc dù đa số GV đánh giá cao vai trò của bài tập bổ trợ nhưng số GV
thường xuyên tự xây dựng bài tập còn rất ít. Chỉ có 13% GV thường xuyên xây
dựng bài tập bổ trợ, trong khi 86,2% GV chưa thực hiện thường xuyên. Điều này
cho thấy việc thiết kế bài tập bổ trợ trong thực tế dạy học còn nhiều hạn chế.

Để tìm hiểu về các dạng bài tập bổ trợ được các GV xây dựng trong
dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều tra thông qua
câu hỏi: “Thầy (Cô) thường xây dựng các dạng bài tập bổ trợ nào trong dạy
học Luyện từ và câu cho HS lớp 2, 3?” trong phiếu điều tra. Kết quả thu được
được trình bày ở Bảng 1.5.
Bảng 1.5. Các dạng bài tập bổ trợ được các giáo viên xây dựng trong dạy

học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3
Nhóm bài tập Số GV Tỉ lệ

Nhóm bài tập Luyện viết và nhận diện từ (nghe - viết,
tìm từ theo mẫu)

35 76,0

Nhóm bài tập Hiểu nghĩa của từ (giải nghĩa, tìm từ
đồng nghĩa/trái nghĩa).

38 82,6
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Nhóm bài tập Mở rộng vốn từ (theo chủ điểm, theo cấu
tạo từ).

39 84,7

Nhóm bài tập Tích cực hóa vốn từ (đặt câu, hoàn thiện
văn bản, thực hành giao tiếp)

31 67,4

Khác 2 4,3

Qua khảo sát, các dạng bài tập bổ trợ được GV xây dựng rất đa dạng,
tập trung mạnh nhất vào nhóm bài tập Mở rộng vốn từ, Hiểu nghĩa của từ,
Luyện viết và nhận diện từ với tỉ lệ lần lượt là là 84,7%, 82,6% và 76,0%.
Mặc dù nhóm bài tập Tích cực hóa vốn từ có tỉ lệ thấp hơn (67,4%), nhưng
nhìn chung, đại đa số GV đều chú trọng phát triển toàn diện các kỹ năng từ
nhận diện đến vận dụng ngôn ngữ cho HS thông qua các bài tập bổ trợ.

Để tìm hiểu về cơ sở xây dựng bài tập bổ trợ của GV trong dạy học
Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều tra thông qua câu hỏi:
“Theo thầy (cô), việc xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu
cho HS lớp 2, 3 cần dựa trên những cơ sở nào?” trong phiếu điều tra. Kết quả
thu được được trình bày ở Bảng 1.6.
Bảng 1.6. Cơ sở xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu,

Tiếng Việt 2, 3
Cơ sở xây dựng bài tập bổ trợ Số GV Tỉ lệ

Mục tiêu CT GDPT 2018 46 100
Nội dung SGK Tiếng Việt 46 100
Đặc điểm tâm lí HS 46 100
Yêu cầu phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực
giao tiếp cho HS lớp 2, 3.

46 100

Kết quả khảo sát cho thấy tất cả GV đều cho rằng việc xây dựng bài tập
bổ trợ cần dựa trên mục tiêu CT, nội dung SGK, đặc điểm nhận thức của HS
và yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp (chiếm 100%). Điều này thể hiện sự
thống nhất cao trong nhận thức nghề nghiệp của GV.

Để tìm hiểu về mức độ tuân thủ các nguyên tắc xây dựng bài tập bổ trợ
của GV trong dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều
tra thông qua câu hỏi: “Khi xây dựng bài tập, thầy cô tuân thủ các nguyên tắc
sau theo mức độ nào?” trong phiếu điều tra. Kết quả thu được được trình bày
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ở Bảng 1.7.
Bảng 1.7. Mức độ tuân thủ các nguyên tắc xây dựng bài tập bổ trợ của

giáo viên trong dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3
Mức độ Số GV Tỉ lệ

Tuyệt đối tuân thủ 0 0
Thường xuyên tuân thủ 40 87
Thỉnh thoảng tuân thủ 6 13
Không tuân thủ 0 0

Trong số những nguyên tắc được đưa ra, nguyên tắc đảm bảo tính tích
hợp (gắn với bài đọc, chủ điểm), nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và tính
vừa sức và nguyên tắc phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS là ba nguyên
tắc được 40 GV thường xuyên tuân thủ, (chiếm khoảng 87%). Điều này cho
thấy đa số GV đã chú ý xây dựng bài tập theo hướng tích hợp, vừa sức và
phát huy tính tích cực của HS. Tuy nhiên, số ít Gv còn lại (chiếm khoảng 13%)
vẫn chưa thực sự tuân thủ các nguyên tắc này.

Để tìm hiểu về mức độ sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và
câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều tra thông qua câu hỏi: “Thầy (Cô) có
thường xuyên sử dụng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu
không?” trong phiếu điều tra. Kết quả thu được được trình bày ở Bảng 1.8.
Bảng 1.8. Mức độ sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu,

Tiếng Việt 2, 3
Mức độ Số GV Tỉ lệ

Rất thường xuyên 0 0
Thường xuyên 42 91,3
Bình thường 0 0
Không thường xuyên 4 8,7

Kết quả khảo sát cho thấy đa số GV đã sử dụng bài tập bổ trợ trong quá
trình dạy học Luyện từ và câu (chiếm khoảng 91,3%), số ít GV vẫn chưa
thường xuyên áp dụng bài tập bổ trợ cho những tiết dạy. Điều này cho thấy
phần lớn GV đã nhận thức được vai trò và hiệu quả của bài tập bổ trợ. Tuy
nhiên, vẫn còn một số GV chưa sử dụng thường xuyên (chiếm khoảng 8,7%),
do hạn chế về thời gian, tài liệu tham khảo hoặc chưa thật sự linh hoạt trong
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việc xây dựng và tổ chức các dạng bài tập phù hợp với HS.
Để tìm hiểu về các hoạt động có sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học

Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3 của GV, tôi đã tiến hành điều tra thông qua
câu hỏi: “Thầy (Cô) sử dụng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu
ở các hoạt động dạy học nào?” trong phiếu điều tra. Kết quả thu được được
trình bày ở Biểu đồ 1.1.

Biểu đồ 1.1. Các hoạt động sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học
Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3 của giáo viên

Biểu đồ cho thấy sự chênh lệch lớn khi hoạt động Khác chiếm tỷ lệ
(84,1%), chủ yếu các GV vận dụng vào hoạt động sau giờ học. Trong khi đó,
các hoạt động dạy học chính thức có tỷ lệ rất thấp: Vận dụng chiếm 11,4%,
Khởi động chiếm 4,5%, còn lại là hoạt động Khám phá và Luyện tập gần như
không được sử dụng. Kết quả này phản ánh bài tập bổ trợ chủ yếu dùng cho
mục đích phụ, chưa được chú trọng trong tiến trình giảng dạy cốt lõi trên lớp.

Để tìm hiểu về thời điểm nào sử dụng bài tập bổ trợ mang lại hiệu quả
cao nhất trong dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều
tra thông qua câu hỏi: “Theo thầy (cô), thời điểm nào sử dụng bài tập bổ trợ
mang lại hiệu quả cao nhất?” trong phiếu điều tra. Kết quả thu được được
trình bày ở Biểu đồ 1.2.
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Biểu đồ 1.2. Thời điểm sử dụng bài tập bổ trợ mang lại
hiệu quả cao nhất trong dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3

Biểu đồ 1.2 cho thấy 86,4% GV cho rằng bài tập bổ trợ hiệu quả nhất
khi sử dụng làm Hoạt động ở nhà hoặc ngoài giờ. Ngược lại, các thời điểm
trong tiết học chiếm tỷ lệ rất thấp: Cuối giờ (9%), Đầu giờ (4,6%) và Giữa giờ
(0%). Số liệu này phản ánh xu hướng coi bài tập bổ trợ là công cụ tự học
ngoài giờ thay vì lồng ghép trực tiếp vào tiến trình bài dạy trên lớp.

Để tìm hiểu về mức độ hứng thú của HS khi thực hiện bài tập bổ trợ
trong dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều tra thông
qua câu hỏi: “Thầy (Cô) đánh giá mức độ hứng thú của HS khi thực hiện các
bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu như thế nào?” trong phiếu điều
tra. Kết quả thu được được trình bày ở Bảng 1.9.
Bảng 1.9. Mức độ hứng thú của học sinh khi thực hiện bài tập bổ trợ

trong dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3
Mức độ Tỉ lệ

Rất hứng thú 0
Hứng thú 0
Bình thường 100
Không hứng thú 0

Theo ý kiến của GV, mức độ hứng thú của học sinh khi thực hiện bài
tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu còn chưa cao. Cụ thể, 100% học
sinh được đánh giá ở mức “bình thường”, trong khi các mức “rất hứng thú”,
“hứng thú” và “không hứng thú” đều chiếm 0%. Điều này cho thấy các bài
tập bổ trợ chưa thực sự tạo được sự hấp dẫn và lôi cuốn đối với học sinh trong
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quá trình học tập.
Để tìm hiểu về hiệu quả khi sử dụng bài tập bổ trợ đối với việc dạy học

Luyện từ và câu cho HS lớp 2, 3, tôi đã tiến hành điều tra thông qua câu hỏi:
“Theo thầy (cô), hiệu quả khi sử dụng bài tập bổ trợ đối với việc dạy học
Luyện từ và câu cho HS lớp 2, 3 là” trong phiếu điều tra. Kết quả thu được
được trình bày ở Biểu đồ 1.3.

Biểu đồ 1.3. Hiệu quả khi sử dụng bài tập bổ trợ đối với việc
dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3

Theo khảo sát, 88,6% GV đánh giá hiệu quả lớn nhất của bài tập bổ trợ
là giúp HS ghi nhớ từ vựng và cấu trúc câu tốt hơn. Các hiệu quả khác chiếm
tỷ lệ rất thấp: HS vận dụng từ ngữ đúng ngữ cảnh đạt 6,8% và tăng cường tư
duy logic chỉ chiếm 4,6%. Các mục tiêu về sáng tạo, tự tin hay ý kiến Khác
đều ở mức 0%. Điều này cho thấy bài tập bổ trợ hiện chủ yếu phục vụ mục
đích ghi nhớ kiến thức hơn là phát triển kỹ năng và tư duy.

Để tìm hiểu về khó khăn của GV trong xây dựng và sử dụng bài tập
bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều
tra thông qua câu hỏi: “Thầy (Cô) gặp khó khăn gì trong việc xây dựng bài
tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu?”. Kết quả thu được được trình bày
ở Bảng 1.10.
Bảng 1.10. Khó khăn của giáo viên trong xây dựng và sử dụng bài tập bổ

trợ trong dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3
Khó khăn chủ yếu Số GV Tỉ lệ

Việc xác định mục tiêu và mức độ bài tập còn chưa
hiệu quả.

37 80,4

Việc thiết kế bài tập còn chưa phù hợp với đối tượng HS. 12 26
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Hạn chế về thời gian thiết kế bài tập do khối lượng
công việc của GV nhiều.

41 89,1

Hạn chế về nguồn tài liệu hướng dẫn xây dựng. 15 32,6
Hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế
các bài tập đa phương tiện, có tính tương tác.

34 73,9

Chưa đảm bảo tính thực tiễn và hấp dẫn. 11 23,9
Chưa đảm bảo tích hợp phát triển năng lực người học. 13 28,2
Việc đánh giá hiệu quả của bài tập bổ trợ còn chưa
hiệu quả.

31 67,4

Kết quả khảo sát cho thấy khó khăn lớn nhất là áp lực thời gian với tỉ lệ
89,1%. Về chuyên môn và kĩ năng, có 80,4% GV lúng túng khi xác định mục
tiêu bài tập, 73,9% hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin và 67,4% chưa
đánh giá hiệu quả sử dụng một cách tốt nhất. Số liệu này minh chứng GV
đang rất cần những công cụ hỗ trợ thiết kế tối ưu để giảm tải áp lực và nâng
cao chất lượng dạy học.

Để tìm hiểu về khó khăn trong việc tổ chức thực hiện bài tập bổ trợ
trong dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3, tôi đã tiến hành điều tra thông
qua câu hỏi: “Thầy (Cô) gặp khó khăn gì trong việc tổ chức thực hiện bài tập
bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu?”. Kết quả thu được được trình bày ở
Bảng 1.11.
Bảng 1.11. Khó khăn trong việc tổ chức thực hiện bài tập bổ trợ trong

dạy học Luyện từ và câu, Tiếng Việt 2, 3
Khó khăn Số GV Tỉ lệ

Khó bố trí thời gian hợp lí để cho HS thực hiện bài tập
bổ trợ.

39 84,7

Sự chênh lệch trình độ HS khiến khó khăn khi giao nhiệm
vụ phù hợp cho tất cả HS.

36 78,2

Khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả của bài tập bổ trợ. 32 69,5
Khác 2 4,3

Theo khảo sát, khó khăn lớn nhất là bố trí thời gian (84,7%), tiếp đó là
trở ngại từ sự chênh lệch trình độ HS (78,2%) và việc đánh giá hiệu quả bài
tập (69,5%). Các số liệu này phản ánh áp lực lớn về thời lượng và tính phân
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hóa trong tổ chức dạy học Luyện từ và câu hiện nay.
Từ thực trạng trên cho thấy việc nghiên cứu và xây dựng bài tập bổ trợ

phù hợp với đặc điểm HS lớp 2, 3 là cần thiết. Đây cũng chính là cơ sở thực
tiễn quan trọng để đề tài đề xuất quy trình và các bài tập bổ trợ trong chương
tiếp theo.

Tiểu kết chương 1
Từ những phân tích trên, có thể khẳng định rằng bài tập Luyện từ và

câu giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS tiểu
học, đặc biệt với HS lớp 2 và lớp 3 là một yêu cầu cấp thiết, có cơ sở lí luận
và thực tiễn vững chắc.

Về mặt lí luận, đặc điểm tâm lí của HS độ tuổi này đang chuyển dần từ
tư duy trực quan sinh động sang tư duy trừu tượng, đòi hỏi các hình thức học
tập đa dạng, sinh động để duy trì hứng thú. Đồng thời, các yêu cầu từ CT
GDPT 2018 đặt ra mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ đòi hỏi HS không
chỉ hiểu mà còn phải vận dụng linh hoạt từ ngữ vào giao tiếp.

Về mặt thực tiễn, qua khảo sát tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình, mặc dù GV đã có ý thức đổi mới nhưng nguồn bài tập trong SGK
đôi khi còn mang tính khái quát, chưa bao quát hết các đối tượng HS hoặc
chưa cập nhật sát với thực tế địa phương. Thực trạng này dẫn đến việc HS còn
lúng túng khi thực hiện các bài tập mở rộng vốn từ hoặc đặt câu sáng tạo.

Chính vì vậy, việc thiết kế một các bài tập bổ trợ khoa học, phong phú
không chỉ giúp củng cố kiến thức nền tảng mà còn là công cụ hữu ích giúp
GV phân hóa đối tượng dạy học, nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt 2, 3 tại
địa phương.
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Chương 2
XÂY DỰNG BÀI TẬP BỔ TRỢ TRONG DẠY HỌC LUYỆN TỪ

VÀ CÂU, MÔN TIẾNG VIỆT 2, 3
2.1. Nguyên tắc xây dựng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và
câu, môn Tiếng Việt 2, 3

CT GDPT 2018 đối với môn Tiếng Việt bậc Tiểu học, đặc biệt là ở
khối lớp 2 và lớp 3, được định hướng rõ nét theo tinh thần tích hợp. Trong cấu
trúc của mỗi chủ điểm, bài đọc không chỉ đơn thuần là công cụ để rèn luyện
kỹ năng đọc hiểu, mà còn đóng vai trò định hướng, là điểm xuất phát chung
cho tất cả các kĩ năng khác như Viết, Nói và nghe, và đặc biệt là Luyện từ và
câu. Giữa các nguyên tắc này tồn tại một mối quan hệ hữu cơ, gắn kết chặt
chẽ; trong đó, bài đọc cung cấp ngữ liệu, bối cảnh và chất liệu ngôn ngữ để
HS khai thác, rèn luyện tư duy ngôn từ một cách tự nhiên nhất.

Việc dạy học Luyện từ và câu, vì vậy, không thể tách rời khỏi chỉnh thể
này. Để giúp HS nắm vững kiến thức về từ vựng và ngữ pháp mà không cảm
thấy khô khan. Cụ thể, việc xây dựng các bài tập này sẽ được triển khai dựa
trên 6 nguyên tắc then chốt sau đây:

- Nguyên tắc đảm bảo phù hợp nội dung chương trình.
- Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức, phát huy tính sáng tạo của học sinh.
- Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống.
- Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi.
- Nguyên tắc đảm bảo tính tích hợp.
- Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa.

2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với nội dung chương trình
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực, việc

thiết lập một các bài tập bổ trợ không chỉ đơn thuần là cung cấp thêm tư liệu
thực hành mà quan trọng hơn là phải tạo ra một nguồn tài nguyên học tập có
tính định hướng cao. Đối với nội dung Luyện từ và câu lớp 2 và lớp 3, việc
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bám sát khung CT GDPT hiện hành là yêu cầu tiên quyết, đảm bảo tính chuẩn
mực và hiệu quả sư phạm. Nguyên tắc này đòi hỏi toàn bộ các bài tập được
thiết kế phải có sự liên kết chặt chẽ với nội dung đào tạo trong SGK, đồng
thời đảm bảo đáp ứng đầy đủ và chính xác các yêu cầu cần đạt về năng lực
ngôn ngữ mà HS cần chiếm lĩnh sau khi hoàn thành CT học.

Sự phù hợp với CT trước hết thể hiện ở việc tuân thủ nghiêm ngặt lộ
trình giảng dạy và hệ thống các chủ điểm kiến thức. Đối với môn Tiếng Việt
cấp Tiểu học, đặc biệt là bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, nội dung
được cấu trúc theo mô hình xoáy ốc. Do đó, bài tập bổ trợ phải bám sát các
mạch kiến thức về từ vựng (từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm) và ngữ pháp
(các kiểu câu, dấu câu, biện pháp tu từ) theo đúng tiến độ thời gian của kế
hoạch giáo dục nhà trường. Việc thiết kế bài tập cần phải soi chiếu dựa trên
văn bản CT môn Ngữ văn (Tiếng Việt) để đảm bảo không vượt quá mức độ
nhận thức của HS nhưng cũng không quá đơn giản dẫn đến triệt tiêu động lực
tư duy. Chẳng hạn, khi xây dựng bài tập bổ trợ cho nội dung “Từ ngữ chỉ đặc
điểm” ở lớp 2, bài tập phải tập trung vào các đặc điểm ngoại hình, màu sắc
trực quan theo đúng yêu cầu CT, tránh đưa vào các khái niệm trừu tượng
thuộc phạm trù kiến thức của các lớp trên.

Bên cạnh đó, nguyên tắc này đòi hỏi sự chính xác và chuẩn mực tuyệt
đối về mặt kiến thức chuyên môn trong phạm vi CT giáo dục. Các bài tập bổ
trợ cần sử dụng ngôn ngữ mẫu mực, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ
tục và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. Đặc biệt, các bài tập phải đảm bảo bám
sát, phù hợp với nội dung CT và làm phong phú thêm các ngữ liệu đã có trong
SGK. Việc lựa chọn ngữ liệu cho bài tập bổ trợ không được tùy tiện mà phải
có sự chọn lọc để tương thích với các chủ điểm như “Những màu sắc thiên
nhiên”, hay “Trái Đất của chúng mình”. Ví dụ, khi thiết kế bài tập cho chủ
điểm “Những màu sắc thiên nhiên” ở lớp 3, GV cần bám sát các từ ngữ về
cảnh vật thiên nhiên, sự vật… đã được định hướng trong CT, từ đó xây dựng
các dạng bài như điền từ vào chỗ trống hoặc đặt câu khiến phù hợp với ngữ
cảnh trải nghiệm của HS.

Ngoài ra, tính phù hợp còn được thể hiện thông qua việc cập nhật các
hình thức đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của CT 2018. Thay vì
những câu hỏi yêu cầu HS tái hiện lý thuyết một cách máy móc (như “Thế
nào là câu nêu hoạt động?”), các bài tập phải được chuyển đổi sang dạng các
tình huống giao tiếp thực tiễn. Điều này yêu cầu bài tập bổ trợ phải mang tính
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ứng dụng cao, giúp HS rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ để giải quyết
các nhiệm vụ trong đời sống hàng ngày. Việc đảm bảo sự phù hợp và chính
xác về mặt chuyên môn trong phạm vi CT không chỉ nâng cao tính khả thi của
đề tài nghiên cứu mà còn hỗ trợ GV đắc lực trong việc đổi mới PP dạy học,
giúp HS tiểu học chiếm lĩnh tri thức ngôn ngữ một cách bài bản, đúng lộ trình
và đạt hiệu quả tối ưu.

Vận dụng nguyên tắc này vào xây dựng bài tập, ta cần:
- Đối chiếu yêu cầu cần đạt: Rà soát kỹ mục tiêu về năng lực ngôn ngữ

của CT 2018 theo từng khối lớp để đảm bảo bài tập không vượt quá hoặc thấp
hơn trình độ HS.

- Lựa chọn ngữ liệu đồng bộ: Bám sát các chủ điểm trong SGK (như
gia đình, nhà trường, thiên nhiên...) nhằm tạo sự gần gũi và củng cố kiến
thức trên lớp.

- Đa dạng hóa hình thức: Thiết kế các dạng bài phù hợp với tâm lý lứa
tuổi như nối thẻ, giải ô chữ, hoặc bài tập tương tác trên Plickers để tăng sức
hấp dẫn mà vẫn đảm bảo mục tiêu sư phạm.

- Đảm bảo tính chuẩn mực và trong sáng: Ngữ liệu bổ trợ phải được
chọn lọc khắt khe về mặt ngôn đạo đức và thẩm mỹ, phù hợp với thuần phong
mỹ tục, giúp hình thành nhân cách và bồi đắp tình yêu tiếng Việt cho HS.

Tóm lại nguyên tắc phù hợp với nội dung CT chính là kim chỉ nam
xuyên suốt quá trình xây dựng bài tập bổ trợ. Nó đảm bảo rằng mọi nỗ lực
sáng tạo của sinh viên nghiên cứu đều nằm trong quỹ đạo chung của giáo dục
quốc gia, giúp các bài tập thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho cả GV
và HS trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của CT GDPT 2018.
2.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức và phát huy tính sáng tạo của
học sinh

Trong lý luận dạy học tiểu học, tính vừa sức không đơn thuần là việc
cắt giảm khối lượng kiến thức mà là nghệ thuật thiết lập sự tương thích tối ưu
giữa bài tập bổ trợ với đặc điểm tâm sinh lý và năng lực nhận thức thực tế của
HS lớp 2, 3. Theo quan điểm của các nhà tâm lý học giáo dục, đặc biệt là lý
thuyết về “Vùng phát triển gần nhất” của L.S. Vygotsky, một bài tập có giá trị
sư phạm thực sự phải nằm ở ngưỡng mà HS không thể tự giải quyết ngay lập
tức bằng kiến thức cũ, nhưng có thể hoàn thành nếu có sự nỗ lực tư duy hoặc
sự gợi mở từ GV. Nếu thử thách quá thấp, bài tập trở nên đơn điệu, giảm bớt
động lực khám phá; ngược lại, nếu bài tập vượt quá tầm kiểm soát của tư duy,
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HS dễ rơi vào trạng thái chán nản, tự ti, dẫn đến sự đứt gãy trong quá trình
chiếm lĩnh tri thức. Vì vậy, các bài tập bổ trợ trong đề tài này được xây dựng
dựa trên sự cân bằng động giữa khả năng tiếp thu hiện tại và mục tiêu khơi
gợi những tiềm năng tiềm ẩn của người học.

Sự vừa sức trong dạy học Luyện từ và câu còn gắn liền với việc phân
hóa đối tượng HS một cách tinh tế. Trong một lớp học đa trình độ, các bài tập
bổ trợ phải được thiết kế theo cấu trúc phân tầng: từ mức độ nhận biết (tái
hiện kiến thức) đến mức độ vận dụng (thực hành kỹ năng). Ở khối lớp 2 và 3,
tư duy của các em đang chuyển dịch từ trực quan sinh động sang tư duy logic
sơ khai, do đó các bài tập vừa sức cần sử dụng ngữ liệu gần gũi, hình ảnh
minh họa sinh động để làm nền tảng cho tư duy. Chẳng hạn, khi xây dựng bài
tập về Bài 4: “Từ ngữ chỉ đặc điểm” Tiếng Việt 3 (Kết nối tri thức với cuộc
sống), thay vì đưa ra các từ ngữ trừu tượng, GV có thể trích dẫn đoạn văn tả
cảnh đẹp thiên nhiên trong bài đọc tuần đó, yêu cầu HS tìm các tính từ chỉ
màu sắc, hình dáng mà các em có thể quan sát được trong thực tế. Đây chính
là cách đảm bảo thực tiễn và hiệu quả trong hoạt động giảng dạy, giúp mọi
HS đều có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ học tập phù hợp với sức mình.

Bên cạnh đó, khi thiết kế các bài tập bổ trợ, GV cần chú ý đến mục tiêu
phát huy tính sáng tạo của người học. Đây cũng chính là một thể hiện tính
mới trong CT GDPT 2018. Sáng tạo ở lứa tuổi tiểu học không nhất thiết phải
là những phát kiến mới lạ về mặt khoa học, mà là việc HS biết cách sử dụng
ngôn ngữ một cách linh hoạt, giàu hình ảnh và mang đậm dấu ấn cá nhân
trong những tình huống giao tiếp cụ thể. Các bài tập bổ trợ cần thoát ly khỏi
các câu lệnh đóng - mở. Thay vì yêu cầu HS điền từ vào chỗ trống theo mẫu,
GV có thể thiết kế các bài tập tình huống, khuyến khích các em tìm ra nhiều
cách diễn đạt khác nhau.

Ví dụ cụ thể cho sự kết hợp giữa tính vừa sức và tính sáng tạo có thể
thấy rõ trong chủ điểm “Trái Đất của chúng mình” của Tiếng Việt 3 (Bộ Kết
nối tri thức). Để đảm bảo tính vừa sức, bài tập yêu cầu HS tìm các từ ngữ chỉ
hoạt động bảo vệ môi trường đã xuất hiện trong bài học. Tuy nhiên, để phát
huy tối đa tính sáng tạo, bài tập bổ trợ sẽ mở rộng: “Nếu em được mời làm đại
sứ môi trường nhí, hãy viết một lời kêu gọi ngắn gọn (khoảng 1-2 câu) sử
dụng kiểu câu cảm hoặc câu khiến để thuyết phục các bạn cùng tham gia ngày
hội dọn rác”. HS không chỉ được củng cố kiến thức về từ loại và mẫu câu mà
còn được tự do thể hiện quan điểm, cá tính và trí tưởng tượng của mình.
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Từ nguyên tắc này, để xây dựng bài tập bổ trợ ta cần:
- Sắp xếp bài tập theo mạch kiến thức: Sắp xếp linh hoạt từ nhận biết,

hiểu nghĩa đến biết dùng từ để đặt câu để HS nào cũng có thể bắt nhịp và
hoàn thành được.

- Đưa vào hình ảnh và ví dụ gần gũi: Sử dụng tranh vẽ và những câu
chuyện thực tế hằng ngày để các em dễ hình dung, giúp việc học không còn
khô khan.

- Dùng câu hỏi gợi mở: Thay vì chỉ có một đáp án đúng duy nhất, nên
tạo ra các bài tập cho phép các em tự chọn từ ngữ và cách diễn đạt theo ý
thích riêng của mình.

- Đưa vào các tình huống thực tế: Thiết kế bài tập gắn liền với đời sống
(như đóng vai nhân vật, xử lý tình huống giao tiếp) để các em biết cách dùng
từ linh hoạt và sinh động.

- Vận dụng trò chơi học tập: Lồng ghép kiến thức vào các trò chơi như
giải ô chữ, nối từ hoặc dùng các ứng dụng trên điện thoại, máy tính để các em
hào hứng sáng tạo hơn.

Như vậy, việc quán triệt nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức gắn liền với
phát huy tính sáng tạo giúp các bài tập bổ trợ đạt được sự hài hòa giữa việc
củng cố nền tảng tri thức và thúc đẩy năng lực bứt phá của HS. Đây là tiền đề
quan trọng để chuyển đổi từ lối dạy học truyền thụ một chiều sang lối dạy học
kiến tạo, nơi mỗi bài tập Luyện từ và câu không còn là gánh nặng mà trở
thành một cơ hội để HS lớp 2, 3 được trải nghiệm, khám phá và tự tin khẳng
định bản sắc cá nhân thông qua ngôn từ. Điều này không chỉ nâng cao chất
lượng giáo dục ngôn ngữ cùng tư duy độc lập và sáng tạo.
2.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Trong khoa học giáo dục, tính hệ thống được xem là cốt lõi để tổ chức
nội dung dạy học, giúp kiến thức không tồn tại dưới dạng những thực thể rời
rạc mà kết nối thành một chỉnh thể logic. Về mặt lý thuyết, hệ thống được
định nghĩa là một tập hợp các yếu tố liên kết chặt chẽ, có sự tương tác và quy
định lẫn nhau để tạo thành một cấu trúc thống nhất nhằm thực hiện những
mục tiêu giáo dục nhất định.

Đối với HS tiểu học, đặc biệt là giai đoạn lớp 2 và lớp 3, tư duy của các
em đang chuyển dần từ trực quan sinh động sang tư duy logic sơ đồ. Do đó,
việc quán triệt nguyên tắc hệ thống trong xây dựng bài tập bổ trợ Luyện từ và
câu không chỉ giúp các em nắm vững kiến thức mà còn góp phần hình thành
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PP tư duy khoa học. Trong đề tài này, tính hệ thống được hiện thực hóa thông
qua hai phương diện cốt lõi.
2.1.3.1 Tính hệ thống về mặt hình thức

Tính hệ thống về mặt hình thức yêu cầu các bài tập phải được tổ chức
theo một trật tự phân cấp rõ ràng, nhất quán từ tên gọi đến cách thức triển
khai. Điều này giúp GV dễ dàng quản lý tiến trình dạy học và HS hình thành
được các kịch bản nhận thức đối với từng dạng bài.

Phân loại theo cấp độ tư duy: Các bài tập không được sắp xếp ngẫu nhiên
mà phải tuân theo thang đo nhận thức (như thang Bloom cải tiến). Hệ thống bắt
đầu bằng các bài tập nhận diện (như tìm từ, gạch dưới), chuyển sang thông hiểu
(như phân loại nhóm từ, giải nghĩa từ) và cuối cùng là vận dụng (như đặt câu, sử
dụng từ trong các bài tập vừa tìm được). Ví dụ, trong Bài 2: “Từ chỉ sự vật, hoạt
động”, Tiếng Việt 3 tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 14), tính hệ
thống hình thức bắt buộc HS phải nhận diện được danh từ trong văn bản trước
khi yêu cầu các em phân loại chúng vào các nhóm người, đồ vật hay con vật.

Việc xây dựng các dạng bài tập lặp lại có tính chu kỳ (như trò chơi
ngôn ngữ, phiếu học tập, sơ đồ tư duy) giúp HS làm quen với PP làm việc. Sự
ổn định này giúp giảm bớt sức nặng lý thuyết về mặt hình thức, cho phép HS
tập trung tối đa vào nội dung kiến thức cần chiếm lĩnh. Đây chính là sự nhất
quán về mặt hình thức.
2.1.3.2. Tính hệ thống về mặt nội dung

Đây là khía cạnh quan trọng nhất, đảm bảo tính liên thông và bền vững
của tri thức ngôn ngữ. Nội dung bài tập bổ trợ phải bám sát trục chủ điểm của
SGK Tiếng Việt 2, 3 bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”, tạo nên một lộ trình
đồng tâm và phát triển.

Cấu trúc đồng tâm và xoáy ốc: Kiến thức được thiết kế theo hướng sau
bao trùm lên trước và mở rộng hơn. Chẳng hạn, nội dung về “Kiểu câu” được
triển khai xuyên suốt: Ở lớp 2, HS làm quen với cấu trúc cơ bản của câu giới
thiệu (Ai là gì?), câu nêu hoạt động (Ai làm gì?). Sang lớp 3, tính hệ thống nội
dung yêu cầu các bài tập bổ trợ không chỉ ôn lại các kiểu câu này mà còn phải
mở rộng thêm với các biện pháp tu từ như so sánh để làm câu văn sinh động hơn.

Sự gắn kết giữa các mạch kiến thức: Tính hệ thống còn thể hiện ở việc
kết nối giữa từ vựng và cấu trúc. Mỗi từ ngữ được mở rộng theo chủ điểm
(như trường học, gia đình, thiên nhiên) đều phải là thành phần trực tiếp cho
việc rèn luyện các mẫu câu tương ứng. Ví dụ, khi học chủ điểm “Những màu
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sắc thiên nhiên” (Tiếng Việt 3, tập hai), nội dung bài tập sẽ dẫn dắt HS từ việc
tìm các từ chỉ hoạt động bảo vệ môi trường (trồng cây, nhặt rác, tưới nước)
đến việc sử dụng chính các từ đó để đặt câu khiến hoặc câu cảm nhằm thể
hiện ý thức bảo vệ trái đất.

Ví dụ, trong Bài 4: “Từ chỉ đặc điểm; câu nêu đặc điểm”, Tiếng Việt 3,
tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 23), tính hệ thống được thể hiện
rõ qua sự kế thừa giữa hai khối lớp. Ở lớp 2, bài tập bổ trợ tập trung vào các
đặc điểm ngoại hình trực quan (màu sắc, hình dáng: xanh, tròn, cao). Đến lớp
3, hệ thống này mở rộng sang các đặc điểm tính chất, trạng thái bao quát hơn
(chăm chỉ, thông minh, rực rỡ) và tích hợp chúng vào bài tập so sánh sự vật.
Điều này đảm bảo rằng HS không bao giờ phải tiếp nhận một kiến thức hoàn
toàn xa lạ mà luôn có nền tảng từ những gì đã học trước đó.

Hiểu nguyên tắc này trong xây dựng bài tập bổ trợ, ta cần:
Các mạch kiến thức có sự kết nối: Thiết kế bài tập theo các mạch kiến

thức từ lớp 2 lên lớp 3 để bài tập bổ trợ luôn có sự kết nối, tránh rời rạc.
- Duy trì sự ổn định về dạng bài: Thiết kế các bài tập hoặc trò chơi có

quy tắc lặp lại (như giải ô chữ, sơ đồ tư duy) giúp HS quen thuộc cách làm,
tập trung vào nội dung kiến thức có trong bài tập.

- Sắp xếp bài tập theo mức độ nhận thức: Từ nhận diện từ đến thông
hiểu (phân loại) đến vận dụng (đặt câu).

Như vậy, việc quán triệt nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống giúp bộ bài
tập bổ trợ trở thành một công cụ sư phạm có cấu trúc vững chắc, tránh tình
trạng dạy học theo kiểu học trước quên sau. Đảm bảo kiến thức Luyện từ và
câu dạy cho HS đều giúp các em phát triển năng lực ngôn ngữ một cách logic,
toàn diện và đáp ứng yêu cầu đổi mới của CT GDPT 2018.
2.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Trong nghiên cứu khoa học giáo dục, tính khả thi không chỉ là một yêu
cầu kỹ thuật mà còn là căn cứ để đánh giá giá trị thực tiễn của một đề tài. Một
bài tập dù có hàm lượng tri thức cao đến đâu nhưng nếu không thể triển khai
trong điều kiện thực tế của lớp học, hoặc gây quá tải cho cả thầy và trò, thì chỉ
dừng lại ở mức độ lý thuyết. Để đạt được mục tiêu của CT GDPT 2018, bài tập
bổ trợ Luyện từ và câu lớp 2 và lớp 3 phải đảm bảo tính thực tiễn, có khả năng
vận dụng hiệu quả vào quy trình dạy và học thực tế nhằm mang lại kết quả dạy
học.

Sự khả thi của bài tập trước hết được xem xét ở thời lượng và cấu trúc
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tiết học. Thực trang cho thấy, GV tiểu học phải đối mặt với áp lực hoàn thành
CT rất lớn, do đó bài tập bổ trợ được thiết kế theo hướng tinh gọn, trọng tâm,
tránh câu lệnh rườm rà. Chẳng hạn, với bài 26: “Từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu
đặc điểm” Tiếng Việt 2 tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 29),
thay vì đưa ra một danh sách dài các từ vựng ngẫu nhiên, bài tập bổ trợ tập
trung vào 3-4 từ khóa xuất hiện ngay trong bài đọc “Ngày hôm qua đâu rồi”.
HS có thể hoàn thành việc nối từ chỉ đặc điểm với sự vật tương ứng ngay tại
lớp trong hoạt động củng cố, giúp GV kiểm soát mức độ hiểu bài mà không
làm ảnh hưởng đến tiến trình dạy học.

Thứ hai, tính khả thi nằm ở sự tương thích với điều kiện cơ sở vật chất
và phương pháp và hình thức dạy học đa dạng. Các bài tập trong đề tài được
thiết kế với độ mở cao, không chỉ tồn tại dưới dạng phiếu bài tập giấy truyền
thống mà còn dễ dàng chuyển đổi thành các slide trình chiếu hoặc trò chơi
tương tác. Ví dụ, bài 6: “Biện pháp so sánh” Tiếng Việt 3 tập hai (Kết nối tri
thức với cuộc sống, trang 29) được thiết kế theo dạng sơ đồ khuyết thiếu. GV
có thể cho HS làm cá nhân trên giấy hoặc tổ chức dưới dạng trò chơi kéo thả
trên bảng tương tác. Sự linh hoạt này giúp bài tập có thể ứng dụng tại nhiều
trường học khác nhau, từ thành thị đến các điểm trường còn hạn chế về hạ
tầng công nghệ.

Cuối cùng, tính khả thi còn được kiểm chứng bởi tính vừa sức của ngữ
liệu và sự gần gũi với thực tiễn. Ngữ liệu được lựa chọn phải đảm bảo sự
trong sáng, gắn liền với vốn từ vựng và trải nghiệm thực tế của các em em lứa
tuổi 7-9. Ví dụ, trong chủ điểm “Hành tinh xanh của em” Tiếng Việt 2 (Kết
nối tri thức với cuộc sống), thay vì những thông điệp trừu tượng, bài tập đưa
ra tình huống: “Hãy đặt một câu khiến để nhắc bạn bỏ rác vào thùng”. Vì đây
là tình huống xảy ra hàng ngày, HS sẽ cảm thấy tự tin thực hiện nhiệm vụ
dưới sự hướng dẫn tối thiểu. Khi các em thấy việc học gắn liền với việc ứng
dụng, tính khả thi của đề tài sẽ được khẳng định rõ nét nhất thông qua kết quả
học tập và sự hào hứng trong mỗi giờ học.

Từ nguyên tắc này, để xây dựng bài tập bổ trợ, ta cần:
- Câu lệnh ngắn gọn, rõ ràng: Cần sử dụng những câu lệnh ngắn, rõ

ràng (như: tìm, nối, khoanh tròn, đặt câu). Việc này giúp HS hiểu ngay nhiệm
vụ mà không mất thời gian hỏi lại GV.

- Đa dạng các hình thức trình bày: Thiết kế bài tập đa dạng, có thể in ra
giấy làm phiếu học tập, nhưng cũng có thể nhanh chóng biến thành một trò



44

chơi trên slide PowerPoint hoặc một câu hỏi thảo luận nhóm.
- Lựa chọn tình huống thực tế: Luôn đặt câu hỏi liên quan đến trải

nghiệm hằng ngày của HS. Chỉ khi các em thấy quen thuộc, bài tập mới thực
sự dễ thực hiện và mang lại hiệu quả.
2.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính tích hợp

Khái niệm tích hợp được hiểu là sự kết nối hài hòa giữa nhiều mảng
kiến thức và kỹ năng bổ trợ cho nhau ngay trong cùng một bài tập, tiết học
hay hoạt động học. PP này không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian học tập mà còn
nâng cao đáng kể chất lượng giáo dục.

Quán triệt tinh thần này, CT Tiếng Việt cấp tiểu học, đặc biệt là lớp 2, 3,
đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất. Trong đó, các bài tập đọc đóng vai trò
định hướng chủ đề chung cho toàn bộ quá trình giảng dạy.

Chính vì vậy, nội dung Luyện từ và câu luôn gắn bó với cấu trúc tích
hợp nêu trên. Bài tập trong đề tài này được thiết kế dựa trên nền tảng chủ đề
các bài tập đọc, đảm bảo bám sát và tuân thủ tuyệt đối các chủ điểm có trong
SGK Tiếng Việt 2, 3.
2.1.5.1. Tích hợp nội môn

Tích hợp nội môn là hình thức then chốt, đóng vai trò là sợi dây liên kết,
kết nối các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe trong một quy trình thống nhất. Lý
thuyết sư phạm khẳng định rằng ngôn ngữ chỉ thực sự được chiếm lĩnh khi nó
đặt trong một văn cảnh sống động. Trong cấu trúc SGK Tiếng Việt 2, 3 bộ
Kết nối tri thức với cuộc sống, các bài đọc đóng vai trò quan trọng trong việc
cung cấp ngữ liệu mẫu chuẩn mực.

Các bài tập bổ trợ Luyện từ và câu cần khai thác tối đa chất liệu ngôn
ngữ từ các văn bản này để tạo ra sự đồng bộ. Việc tái sử dụng các câu văn, từ
ngữ mà HS vừa được khám phá trong bài đọc không chỉ giúp các em củng cố
nội dung ý nghĩa văn bản (tích hợp ngang) mà còn giúp nhận diện các kiểu
ngôn ngữ (từ loại, kiểu câu, biện pháp tu từ) một cách tự nhiên. Thông qua
việc mở rộng vốn từ và rèn luyện kỹ năng đặt câu theo chủ điểm, bài tập
Luyện từ và câu cung cấp thành phần và cấu trúc thiết yếu để HS tự tin tạo lập
văn bản ở giai đoạn sau.

Ví dụ khi học giờ Luyện từ và câu, bài 4: “Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt
động”, Tiếng Việt 2 tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 22), thay vì
đưa ra các từ vựng ngẫu nhiên, bài tập bổ trợ sẽ yêu cầu HS tìm từ bài đọc các
từ chỉ bộ phận của đồ dùng học tập và các từ chỉ đặc điểm tương ứng (ví dụ:
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ngăn bàn - rộng rãi, mặt bàn - nhẵn bóng). Những từ ngữ này không chỉ giúp
các em nắm chắc về từ loại mà còn là kho vốn từ sẵn có để các em hoàn thành
bài viết đoạn văn tả đồ dùng học tập ở tiết học tiếp theo một cách trôi chảy,
logic.
2.1.5.2. Tích hợp liên môn

Việc tích hợp với các môn học khác như Toán, Tự nhiên và Xã hội,
Đạo đức… giúp HS nhận thức được sự hiện diện và sức mạnh của ngôn ngữ ở
mọi lĩnh vực tri thức. Tri thức ngôn ngữ lúc này thoát li khỏi những khái niệm
trừu tượng để trở thành phương tiện hữu hiệu giúp HS khám phá và giải đáp
về thế giới xung quanh.

Khi xây dựng bài tập bổ trợ, việc khéo léo lồng ghép nội dung các môn
học khác vào câu lệnh hoặc ngữ liệu sẽ giúp HS hình thành tư duy liên kết.
Điều này không chỉ làm phong phú vốn từ cho HS mà còn giúp các em làm
quen với việc sử dụng Tiếng Việt để diễn đạt các khái niệm khoa học, logic.

Ví dụ khi dạy học Luyện từ và câu bài 10: “Mở rộng vốn từ về muông
thú”, Tiếng Việt 2 tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 44), GV có thể
tích hợp bài học này bằng cách lồng ghép với môn Tự nhiên xã hội lớp 3
trong chủ đề “Thực vật và động vật”. Thông qua việc thiết kế bài tập Luyện từ
và câu yêu cầu HS sử dụng mẫu câu Ai thế nào? để mô tả đặc điểm sinh
trưởng của một loài cây. Chẳng hạn: “Thân cây dừa cao, gồ ghề và có nhiều
đốt”. Bài tập này yêu cầu HS phải huy động cả kiến thức quan sát khoa học và
kỹ năng về cấu trúc câu. Kết quả là các em vừa nắm vững cấu trúc, vừa khắc
sâu kiến thức thực tế về thiên nhiên, từ đó phát triển tư duy hệ thống.
2.1.5.3. Tích hợp đa môn và giáo dục phẩm chất

Ở cấp độ cao nhất, tích hợp hướng tới việc giáo dục các vấn đề mang tính
giá trị và nhân văn như: bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, lòng nhân ái và tình
yêu quê hương. Đây là sự giao thoa giữa kiến thức ngôn ngữ và việc hình thành
các phẩm chất chủ yếu theo yêu cầu của CT 2018. Các bài tập bổ trợ lúc này
đóng vai trò là những tình huống giả định, hướng HS đến việc sử dụng ngôn ngữ
không chỉ đúng quy tắc mà còn phải chuẩn mực và có đạo đức.

Các chủ điểm trong SGK như “Hành tinh xanh” hay “Mái ấm gia đình”
cung cấp một không gian lí tưởng để triển khai cấp độ tích hợp này. Ngôn ngữ
được HS sử dụng phải phản ánh được thái độ, trách nhiệm và tình cảm của
các em đối với cộng đồng và môi trường.

Ví dụ khi dạy Luyện từ và câu, bài 6: “Từ ngữ chỉ hoạt động; câu nêu
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hoạt động” Tiếng Việt 3 tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 32),
thay vì yêu cầu HS liệt kê từ một cách máy móc, bài tập có thể đưa ra nhiệm
vụ: “Em hãy tìm 3 từ chỉ hoạt động thể hiện sự chăm sóc của em đối với cây
xanh trong trường (như: tưới nước, bắt sâu, rào cây) và viết một câu khiến để
khuyến khích các bạn cùng chung tay bảo vệ môi trường”. Qua đó, kiến thức
về từ loại và kiểu câu được lồng ghép chặt chẽ với giáo dục ý thức công dân,
giúp bài học trở nên gần gũi và đầy tính nhân văn.

Từ đây, để xây dựng bài tập bổ trợ, ta cần:
- Khai thác ngữ liệu từ bài đọc: Chọn lọc những từ ngữ, câu văn ngay

trong bài tập đọc mà HS vừa học để thiết kế bài tập. Điều này giúp các em
vừa ôn lại nội dung bài, vừa hiểu sâu về cách dùng từ.

- Tích hợp kiến thức linh hoạt với các môn học khác: Tìm kiếm những
điểm chung giữa Tiếng Việt và các môn như Tự nhiên và Xã hội để đưa vào
ngữ liệu. Ví dụ: dùng kiến thức về các loài vật đã học ở môn Tự nhiên và Xã
hội để làm bài tập đặt câu nêu đặc điểm, hoạt động.

- Lồng ghép thông điệp giáo dục: Mỗi bài tập cần hướng đến một giá trị
sống cụ thể (như yêu gia đình, yêu thiên nhiên) thông qua các tình huống thực
tế, giúp HS vừa học chữ, vừa học làm người.

Tóm lại, việc quán triệt triệt để nguyên tắc tích hợp giúp bài tập bổ trợ trở
nên hiệu quả hơn, chuyển trọng tâm từ dạy cái gì sang dạy cách vận dụng như
thế nào. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian dạy học bằng cách giải
quyết nhiều mục tiêu trong một hoạt động, mà còn giúp HS thấy được sự hữu ích,
sống động của môn Tiếng Việt. Đây chính là nền tảng bền vững để khơi gợi
hứng thú học tập, giúp HS tiểu học hình thành năng lực ngôn ngữ một cách tự
nhiên, linh hoạt và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu đổi mới của GDPT hiện nay.
2.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Trong nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học giáo dục nói riêng,
việc tiếp nối và phát triển dựa trên thành quả của những người đi trước không
chỉ là một yêu cầu tất yếu mà còn là quy luật vận động của tri thức. Khái niệm
kế thừa tại đây được hiểu là quá trình tiếp thu có chọn lọc, kế thừa các giá trị
cốt lõi và điều chỉnh những kết quả nghiên cứu sẵn có để tạo ra một mô hình
mới phù hợp hơn với thực tiễn hiện đại. Vận dụng tinh thần đó, bài tập trong
đề tài đã kế thừa một cách khoa học các dạng bài tập, PP luận từ các tác giả
tiền bối và các bộ SGK, từ đó làm nền tảng để xây dựng nên các bài tập bổ trợ
vừa mang tính truyền thống, vừa có tính đổi mới.
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Sự kế thừa trước hết thể hiện ở việc tiếp thu các dạng bài tập Luyện từ
và câu đã được khẳng định về giá trị sư phạm qua nhiều thế hệ. Những dạng
bài như: điền từ vào chỗ trống, giải câu đố tìm từ, nối các cột tương ứng hay
phát hiện từ khác loại... là những công cụ rèn luyện tư duy ngôn ngữ vô cùng
hiệu quả cho HS tiểu học. Tuy nhiên, nguyên tắc kế thừa trong đề tài này
không dừng lại ở việc lặp lại nguyên mẫu mà tập trung vào việc cải tiến và
hiện đại hóa. Các bài tập đã giữ lại cấu trúc logic của các dạng bài này nhưng
thay đổi về mặt ngữ liệu. Các câu văn, đoạn văn không còn phù hợp được
thay thế bằng những ngữ liệu mới mẻ, bám sát các chủ điểm của bộ sách “Kết
nối tri thức với cuộc sống” như “Hành tinh xanh của em”, “Cổng trường rộng
mở”, giúp HS vừa được rèn kỹ năng đã học, vừa được tiếp cận thông tin mới.

Bên cạnh đó, tính kế thừa còn được thể hiện rõ nét qua việc duy trì tính
liên thông kiến thức giữa các cấp độ học và khối lớp. Các bài tập dành cho
lớp 3 được thiết kế dựa trên sự kế thừa trực tiếp và nâng cao từ nền tảng kiến
thức của lớp 2. Ví dụ, khi xây dựng bài “Biện pháp tu từ so sánh” Tiếng Việt
3 tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 29), đề tài đã kế thừa mạch
kiến thức về “Từ chỉ đặc điểm” và “Từ chỉ sự vật” ở lớp 2. Sự kế thừa này
giúp HS có một điểm tựa vững chắc; các em không phải tiếp nhận kiến thức
mới dưới dạng những mảng rời rạc mà thấy được sự phát triển đi lên của ngôn
ngữ. Việc kế thừa có lộ trình như vậy giúp giảm thiểu rào cản nhận thức, tạo
ra sự tự tin cho HS khi đối mặt với những yêu cầu phức tạp hơn của CT 2018.

Ngoài ra, xây dựng các bài tập bổ trợ, một mặt cần đảm bảo tính kế
thừa các thành tựu từ những công trình nghiên cứu uy tín của các tác giả đi
trước, một mặt cần đổi mới về hình thức trình bày và cách đặt yêu cầu bài tập
(lệnh) để đảm bảo phù hợp với đặc điểm của HS lớp 2, 3.

Vận dụng nguyên tắc này vào xây dựng bài tập bổ trợ, ta cần:
- Chọn lọc các kiểu bài quen thuộc: Sử dụng lại những dạng bài dễ hiểu,

để HS tập trung hoàn toàn vào suy nghĩ kiến thức.
- Cập nhật ngữ liệu mới: Thay thế các ví dụ đã cũ bằng những câu

chuyện, sự việc thực tế gắn liền với các chủ điểm như “Hành tinh xanh của
em” hay “Cổng trường rộng mở”.

- Xây dựng tính liên kết giữa các khối lớp: Khi soạn bài lớp 3, cần khéo
léo nhắc lại kiến thức lớp 2 để tạo điểm tựa cho HS, giúp các em không bị
choáng ngợp trước kiến thức mới.

Như vậy, việc quán triệt nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa giúp các bài
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tập bổ trợ có được sự vững chãi về mặt khoa học. Sự kết hợp hài hòa giữa
việc giữ gìn các giá trị giáo dục tinh hoa của các tác giả đi trước và sự đổi mới
sáng tạo để thích ứng với yêu cầu phát triển năng lực của CT GDPT 2018.
Đây chính là chìa khóa để bộ bài tập trong khóa luận đạt được tính khả thi và
hiệu quả cao nhất trong thực tiễn giảng dạy.

Tóm lại, toàn bộ bài tập bổ trợ được trình bày trên đây là kết quả của
việc nghiên cứu, dung hòa và vận dụng đồng bộ 06 nguyên tắc cốt lõi: tính
tích hợp, tính hệ thống, sự phù hợp với CT, tính vừa sức và sáng tạo, tính kế
thừa và cuối cùng là tính khả thi. Sáu nguyên tắc này không tồn tại biệt lập
mà có mối quan hệ biện chứng, bổ trợ và quy định lẫn nhau. Nếu tính hệ
thống và sự phù hợp CT tạo nên nền tảng khoa học vững chắc, thì tính tích
hợp và kế thừa tạo nên chiều sâu nội dung; trong khi tính vừa sức, sáng tạo và
tính khả thi chính là động lực để các bài tập trở thành một công cụ hữu ích.
2.2. Quy trình xây dựng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và
câu, môn Tiếng Việt 2, 3

Để xây dựng các bài tập bổ trợ phù hợp và phát huy hiệu quả trong dạy
học Luyện từ và câu, GV cần thực hiện theo một quy trình khoa học, đảm bảo
bám sát mục tiêu bài học và đặc điểm nhận thức của HS lớp 2, 3. Quy trình
này không chỉ giúp bài tập có tính hệ thống, phù hợp với yêu cầu của CT
GDPT 2018 mà còn góp phần nâng cao hứng thú học tập và năng lực sử dụng
tiếng Việt cho HS. Biểu đồ 2.1 đã thể hiện các bước xây dựng bài tập bổ trợ
trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3.
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Biểu đồ 2.1. Quy trình xây dựng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện
từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3

Dưới đây là sự phân tích và làm rõ quy trình các bước.
- Bước 1. Xác định mục tiêu của bài tập
Đây là bước định hướng cho toàn bộ quá trình xây dựng bài tập. GV

cần xác định rõ bài tập nhằm củng cố kiến thức, mở rộng vốn từ, rèn luyện kĩ
năng đặt câu hay phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS. Mục tiêu bài tập phải
bám sát yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 và nội dung bài học trong SGK
Tiếng Việt lớp 2, 3.

- Bước 2. Xác định kiểu, loại, hình thức bài tập
Sau khi xác định mục tiêu, GV lựa chọn dạng bài tập phù hợp như:

nhận diện, phân loại, ghép nối, điền khuyết, đặt câu hay mở rộng vốn từ.
Đồng thời, cần đa dạng hóa hình thức tổ chức như trò chơi học tập, phiếu học
tập, nhìn tranh, hoạt động nhóm… nhằm tạo hứng thú và phát huy tính tích
cực của HS.

- Bước 3. Lựa chọn ngữ liệu
Ngữ liệu sử dụng trong bài tập cần phù hợp với nội dung bài học, gần

gũi với đời sống của HS lớp 2, 3 và có tính giáo dục. GV có thể lựa chọn ngữ
liệu từ SGK, truyện thiếu nhi, tranh ảnh hoặc các tình huống thực tế gắn với
địa phương để giúp HS dễ tiếp cận và vận dụng kiến thức.

- Bước 4. Xây dựng lệnh bài tập
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Lệnh bài tập cần ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với khả năng
nhận thức của HS tiểu học. Câu lệnh nên mang tính gợi mở, khuyến khích HS
suy nghĩ và tham gia tích cực vào hoạt động học tập. Ví dụ: “Hãy tìm các từ
chỉ hoạt động trong tranh” hoặc “Em hãy đặt một câu với từ đã cho”.

- Bước 5. Điều chỉnh bài tập phù hợp với HS và điều kiện dạy học
Sau khi xây dựng, GV cần điều chỉnh bài tập dựa trên trình độ HS, thời

lượng tiết học và điều kiện thực tế của lớp học. Có thể tăng hoặc giảm độ khó,
bổ sung gợi ý hoặc phân hóa nhiệm vụ để phù hợp với từng nhóm HS, giúp
nâng cao hiệu quả sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học.
2.3. Xây dựng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu,
môn Tiếng Việt 2, 3

Bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt lớp 2, 3
được xây dựng dựa trên việc tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra như: đảm bảo
tính tích hợp, tính hệ thống, tính vừa sức, phát huy tính tích cực và phù hợp
với đặc điểm nhận thức của HS tiểu học. Đồng thời, quá trình xây dựng bài
tập cũng bám sát quy trình gồm các bước: xác định mục tiêu, lựa chọn dạng
bài tập, lựa chọn ngữ liệu, xây dựng câu lệnh và điều chỉnh bài tập phù hợp
với đối tượng HS.

Các bài tập được triển khai theo ba mạch kiến thức chính trong dạy học
Luyện từ và câu gồm: bài tập về từ, bài tập về câu và giao tiếp, bài tập về dấu
câu. Các mạch bài tập được sắp xếp theo hướng từ đơn vị ngôn ngữ nhỏ đến
lớn, từ nhận biết đến vận dụng, giúp HS từng bước hình thành và phát triển
năng lực sử dụng tiếng Việt trong học tập và giao tiếp hằng ngày.
2.3.1. Nhóm bài tập về từ

Trong nhiều nghiên cứu, nhóm bài tập này thường không đứng riêng lẻ
mà hay được lồng ghép chung với việc giải thích nghĩa của từ. Với HS lớp 2
và lớp 3, đây là giai đoạn quan trọng để các em làm quen và bắt đầu tích lũy
những vốn từ đầu tiên cho mình.

Vì vậy, GV cần chủ động xây dựng các bài tập bổ trợ để giúp HS nắm
chắc cách gọi tên và đặc điểm của từ ngữ. Những bài tập này không chỉ giúp
các em nhớ mặt chữ mà còn là cầu nối để các em hiểu đúng ý nghĩa và biết
cách dùng từ sao cho phù hợp với hoàn cảnh. GV có thể đưa các hoạt động
này vào bài dạy mỗi ngày, nhất là khi giới thiệu từ mới, phân loại các nhóm từ
(như từ chỉ người, vật, hay từ chỉ hoạt động, tính chất) để giúp vốn từ của các
em thêm phong phú và sinh động hơn.
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2.3.1.1. Mục tiêu xây dựng bài tập về từ
Mục tiêu của các bài tập này là giúp HS lớp 2, 3 hiểu rõ ý nghĩa của

từ ngữ để không còn học vẹt hay dùng từ sai. Khi nắm chắc một từ tương
ứng với sự vật hay hành động nào trong đời sống, các em sẽ tự tin hơn và
biết cách chọn từ phù hợp với từng câu nói, đoạn văn cụ thể. Quan trọng hơn,
việc hiểu sâu nghĩa của từ giúp các em làm giàu vốn từ vựng, biết cách sử
dụng những từ ngữ sinh động và giàu hình ảnh để lời nói, bài viết trở nên
hay và truyền cảm hơn.
2.3.1.2. Đặc điểm bài tập về từ

Đặc điểm nổi bật nhất của các bài tập dạy nghĩa từ cho lớp 2 và 3 là tính
trực quan và sự gần gũi. Vì tư duy của các em ở độ tuổi này vẫn thiên về hình
ảnh, nên bài tập thường đi kèm với tranh ảnh sinh động, sơ đồ hoặc vật thật để
giải thích ý nghĩa. Nội dung các bài tập không hề xa lạ mà luôn xoay quanh
những chủ điểm thân thuộc như gia đình, trường lớp hay thiên nhiên, giúp các
em dễ dàng liên hệ giữa từ ngữ trong sách vở với thế giới thực tế xung quanh
mình.

Bên cạnh đó, các bài tập này luôn gắn liền với ngữ cảnh thực tế thay vì
những định nghĩa khô khan. Thay vì bắt HS học thuộc lòng ý nghĩa của từ,
GV thường đặt từ ngữ vào trong một câu văn, đoạn văn hoặc một tình huống
giao tiếp cụ thể. Cách thiết kế này giúp HS tự khám phá ra sắc thái biểu cảm
và cách dùng từ đúng lúc, đúng chỗ, từ đó rèn luyện khả năng sử dụng ngôn
ngữ một cách linh hoạt, tự nhiên.

Các bài tập dạy nghĩa từ ở lứa tuổi này thường mang tính tương tác và
vận động cao. Các dạng bài không chỉ dừng lại ở việc viết trên giấy mà
thường được biến hóa thành các trò chơi thú vị như nối từ, giải ô chữ, tìm từ
đồng nghĩa hay thi đố theo nhóm. Việc vừa học vừa chơi không chỉ giúp giải
tỏa áp lực học tập mà còn kích thích sự hứng thú, giúp các em ghi nhớ nghĩa
của từ lâu hơn và thêm yêu mến môn Tiếng Việt.
2.3.1.3. Các dạng bài tập cụ thể

Trong CT lớp 2 và 3, kiến thức về từ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ
mặt chữ mà quan trọng hơn là khả năng phân loại và hiểu rõ ý nghĩa. Khởi
đầu cho mạch kiến thức này là các bài tập dạy nghĩa từ, giúp HS làm quen với
ba nhóm từ loại cơ bản: từ chỉ sự vật, hoạt động và đặc điểm. Thông qua
những hoạt động thực hành, các em được rèn luyện cách quan sát thế giới
xung quanh và gọi tên chúng một cách chính xác. Việc xếp các thẻ từ vào
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đúng nhóm chức năng chính là bước đầu giúp các em hình thành tư duy hệ
thống và nắm vững đặc tính của ngôn ngữ.

Tiếp đến là nhóm bài tập giải nghĩa và mở rộng vốn từ theo chủ điểm,
được xây dựng trên nguyên lý mở rộng dần từ những gì gần gũi trong gia đình
đến thế giới rộng lớn hơn. Thay vì học thuộc lòng khô khan, HS sẽ được nối
từ với lời giải nghĩa hoặc tìm các cặp từ đồng nghĩa để nhận ra sự khác biệt về
sắc thái biểu cảm. Chẳng hạn, khi biết thêm từ “ngoan” để so sánh với từ
“hiền”, các em sẽ tự xây dựng được một vốn từ phong phú, tạo nguồn tư liệu
quý giá cho việc viết văn và diễn đạt sau này khi lên các lớp cao hơn.

Cuối cùng, mạch kiến thức được hoàn thiện thông qua các bài tập hệ
thống hóa và vận dụng vốn từ. Đây là mức độ cao nhất, yêu cầu HS đưa từ
vựng vào ngữ cảnh giao tiếp thực tế theo nguyên tắc từ trong văn cảnh. Thay
vì đứng riêng lẻ, từ ngữ sẽ được đặt vào các bài tập điền từ hoặc chọn từ phù
hợp để hoàn thiện đoạn văn. Điều này giúp HS lớp 2, 3 hiểu rõ sức mạnh của
từ ngữ, từ đó biết cách chọn lựa từ sao cho lời nói và bài viết trở nên sinh
động, thuyết phục và giàu hình ảnh hơn.

Để xây dựng các bài tập cụ thể, dựa vào quy trình xây dựng theo các
bước sau:

- Bước 1. Xác định mục tiêu của bài tập về từ
Trước hết, GV cần xác định rõ mục tiêu của bài tập nhằm giúp HS:

Nhận biết và phân loại được các nhóm từ cơ bản; Hiểu đúng nghĩa của từ; Mở
rộng vốn từ theo chủ điểm; Biết sử dụng từ phù hợp trong giao tiếp và học tập.
Đặc biệt, mục tiêu bài tập cần bám sát yêu cầu cần đạt của CT Tiếng Việt lớp
2, 3 và phù hợp với khả năng nhận thức của HS tiểu học.

- Bước 2. Xác định kiểu, loại và hình thức bài tập
Dựa vào mục tiêu đã xác định, GV lựa chọn các dạng bài tập phù hợp

như: Tìm từ theo yêu cầu; Phân loại từ; Nối từ với nghĩa; Điền từ vào chỗ
trống; Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa; Đặt câu với từ cho trước.

Bên cạnh đó, GV có thể tổ chức bài tập dưới nhiều hình thức khác nhau
như trò chơi học tập, hoạt động nhóm, phiếu học tập hoặc nhìn tranh - tìm từ
nhằm tạo hứng thú cho HS trong quá trình học tập.

- Bước 3. Lựa chọn ngữ liệu
Ngữ liệu sử dụng trong bài tập cần gần gũi với đời sống của HS lớp 2,

3 và phù hợp với các chủ điểm quen thuộc như gia đình, trường học, thiên
nhiên hay bạn bè. GV có thể sử dụng tranh ảnh, đoạn văn ngắn hoặc tình
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huống giao tiếp thực tế để giúp HS dễ hiểu và dễ ghi nhớ nghĩa của từ. Việc
lựa chọn ngữ liệu phù hợp sẽ giúp HS liên hệ kiến thức với thực tế, từ đó mở
rộng và sử dụng vốn từ một cách tự nhiên hơn.

- Bước 4. Xây dựng lệnh bài tập
Lệnh bài tập cần ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với trình độ của

HS tiểu học. Câu lệnh nên mang tính gợi mở để khuyến khích HS suy nghĩ và
tham gia tích cực vào hoạt động học tập. Ví dụ: “Hãy tìm các từ chỉ hoạt động
trong tranh.” hay “Em hãy nối từ với nghĩa thích hợp.”. Câu lệnh càng ngắn
gọn, dễ hiểu, HS sẽ càng hiểu nhiệm vụ và tập trung hoàn thành hơn.

- Bước 5. Điều chỉnh bài tập phù hợp với HS và điều kiện dạy học
Sau khi xây dựng bài tập, GV cần điều chỉnh để phù hợp với trình độ

của HS và điều kiện thực tế của lớp học. Với HS còn hạn chế, GV có thể giảm
số lượng yêu cầu hoặc bổ sung gợi ý; với HS khá giỏi, có thể mở rộng bằng
các bài tập vận dụng hoặc sáng tạo.

Ngoài ra, GV cũng cần linh hoạt thay đổi hình thức tổ chức nhằm tạo
không khí học tập tích cực, giúp HS hứng thú và chủ động hơn trong việc học
từ ngữ.

a. Dạng bài tập Dạy nghĩa của từ
Trong CT lớp 2 và 3, các bài tập dạy nghĩa từ giúp HS hiểu rõ bản chất

ngôn ngữ thay vì học thuộc lòng máy móc. Để đạt hiệu quả cao nhất, GV cần
triển khai các hoạt động này định kỳ trong các tiết Luyện từ và câu hoặc tiết
tăng cường Tiếng Việt. Đối với HS ở độ tuổi này, cách tiếp cận tốt nhất là sử
dụng hình ảnh trực quan hoặc vật thật. Khi bắt đầu bài học, GV dành 5-7 phút
cho hoạt động quan sát, giúp HS kết nối ngay lập tức giữa tên gọi và sự vật
thực tế, từ đó ghi nhớ vốn từ một cách tự nhiên và sinh động hơn.

Việc giải nghĩa từ thông qua ngữ cảnh cần được thực hiện thông qua
các phiếu học tập hoặc thảo luận nhóm. GV có thể đưa ra một câu văn cụ thể
và hướng dẫn các em tự suy đoán ý nghĩa từ ngữ dựa trên các thông tin xung
quanh. Cách làm này không chỉ rèn luyện tư duy nhạy bén mà còn giúp các
em biết cách vận dụng từ vựng linh hoạt, đúng lúc, đúng chỗ vào thực tế.

Để củng cố kiến thức, các bài tập nên được lồng ghép dưới hình thức
trò chơi giải đố hoặc giải ô chữ trong 10 phút cuối tiết. GV nên tổ chức cho
HS thi đua theo tổ để nối từ hoặc tìm từ tương ứng, khuyến khích các em chủ
động khám phá ngôn ngữ. Sau mỗi hoạt động, việc thống kê kết quả và lấy ý
kiến nhanh từ HS là bước quan trọng để GV kịp thời điều chỉnh độ khó, đảm
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bảo các em nắm vững nghĩa của từ và tự tin hơn khi tạo lập những câu văn
giàu cảm xúc.

Đặc biệt, dạng bài tập này có thể dùng cho mọi đối tượng HS, tức là HS
cả lớp. Bài tập đưa ra yêu cầu tất cả các em đều hoàn thành được. Đây là mức
tối thiểu đối với mức độ đánh giá HS của GV.

Ở dạng bài tập Dạy nghĩa của từ có thể thiết kế theo dạng sau:
1. Trò chơi học tập
Bài tập 1: Tìm từ điền vào ô trống theo các gợi ý dưới đây.
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp HS hứng thú, kích thích tư duy và giúp các
em ghi nhớ các từ ngữ về chủ điểm.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thức thực hiện: Sau khi HS thực hiện các bài tập trong SGK, GV tổ
chức Trò chơi ô chữ cho HS ở hoạt động Vận dụng. GV chia lớp thành 2 đội
chơi và lần lượt đưa ra các gợi ý để 2 đội tranh quyền trả lời.

1 G N Ớ

2 Ô

3 C Đ G

4 Ò G N

5 C T U

6 V C Á

7 T N M

8 Ờ N Y

Gợi ý:
Hàng số 1: Chỗ đào sâu xuống lòng đất, miệng có hình tròn.
Hàng số 2: Loài cây lương thực có bắp.
Hàng số 3: Nơi người dân trồng lúa, không gian rộng lớn, mênh mông.
Hàng số 4: Nơi chứa nước tự nhiên tương đối lớn, chảy thường xuyên trên mặt
đất, thuyền bè thường đi lại được.
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Hàng số 5: Con vật nuôi để cày ruộng.
Hàng số 6: Nơi núi dựng đứng như những bức tường sừng sững giữa trời.
Hàng số 7: Khu dân cư ở nông thôn, có đời sống riêng về nhiều mặt.
Hàng số 8: Khu đất thường sát nhà, để trồng trọt lấy hoa quả.
Cho biết, từ khóa hàng dọc là gì?
Đáp án:

1 G I Ế N G N Ư Ớ C

2 N G Ô

3 C Á N H Đ Ồ N G

4 D Ò N G S Ô N G

5 C O N T R Â U

6 V Á C H Đ Á

7 T H Ô N X Ó M

8 V Ư Ờ N C Â Y

→ Từ khóa hàng dọc: nông thôn
- Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về muông thú.
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp HS hứng thú, kích thích tư duy và giúp các
em ghi nhớ các từ ngữ về chủ điểm này.
- Dành cho đối tượng: HS khá - giỏi.
- Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
- Cách thức thực hiện: Sau khi đưa ra đề bài 1, GV có thể giao thêm đề bài 2
để HS khá-giỏi hoàn thành và chữa bài.
Bài tập 2: Tìm từ điền vào ô trống theo các gợi ý dưới đây
Gợi ý:
Hàng số 1: Thú dữ lớn, cùng họ với hổ, lông màu vàng hung, con đực có bờm.
Hàng số 2: Con gì có gạc trên đầu, lông đốm sao, tính tình nhút nhát?
Hàng số 3: Con gì cùng họ với hươu, không có đốm sao, mắt tròn ngơ ngác?
Hàng số 4: Con gì đuôi ngắn tai to, mắt híp, mũi khụt, ăn no lại nằm?
Hàng số 5: Con gì hai sừng cong vút, chăm chỉ giúp bác nông dân cày ruộng
suốt ngày?
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Hàng số 6: Con gì lông vằn da sọc, vuốt nanh, tiếng gầm vang dội?

1

2

3

4

5

6

Đáp án:

1 S Ư T Ử

2 H Ư Ơ U

3 C O N N A I

4 L Ợ N

5 T R Â U

6 H Ù M

→Từ khóa hàng dọc: sơn lâm
2. Vấn đáp
Bài tập 1:
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ đặc điểm (Tiếng Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp kích thích tư duy HS trong thời gian ngắn
và giúp các em ghi nhớ các từ ngữ chỉ đặc điểm mà các em trả lời được.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà (câu 1, 2); HS khá-giỏi (câu 3)
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thức thực hiện: Trước khi vào bài mới, GV kiểm tra bài cũ bằng cách
đưa ra một số câu hỏi vấn đáp và gọi HS trả lời.
Câu 1: Trong các từ sau: “gan dạ, thông
minh, hiền lành”, từ nào có nghĩa gần
giống với từ “dũng cảm”?

→Đáp án: gan dạ

Câu 2: Em hãy thử thay thế từ “chăm
chỉ” bằng một từ khác mà ý nghĩa của

→Đáp án: cần cù
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câu sau vẫn không thay đổi: “Những
bác nông dân đang chăm chỉ gặt lúa
dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.”
Câu 3: Hai từ “gan dạ” và “liều lĩnh”,
đều chỉ việc không sợ nguy hiểm. Theo
em, khi muốn khen ngợi một người
dũng cảm cứu người, ta nên dùng từ
nào? Vì sao?

→Đáp án:
+ Dùng từ “gan dạ”.
+ Vì “gan dạ” mang sắc thái tích
cực, khen ngợi sự bản lĩnh. Còn
“liều lĩnh” mang sắc thái tiêu cực,
chỉ việc làm thiếu suy nghĩ, bất
chấp hậu quả.

Bài tập 2:
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ hoạt động (Tiếng Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp kích thích tư duy HS trong thời gian ngắn
và giúp các em ghi nhớ các từ ngữ chỉ hoạt động mà các em trả lời được.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà (câu 1, 2); HS khá-giỏi (câu 3).
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động
+ Cách thức thực hiện: Tương tự đề 1
Câu hỏi 1: Trong câu “Bạn Lan đang
viết bài”, từ nào chỉ hoạt động của Lan?

→ Đáp án: viết

Câu hỏi 2: Khi ở nhà, em thấy mẹ
thường làm những việc gì để chăm sóc
gia đình?

→ Đáp án: nấu cơm, quét dọn, giặt
quần áo, chăm sóc mọi người…

Câu hỏi 3: Từ “suy nghĩ” có phải là từ
chỉ hoạt động không? Vì sao?

→ Đáp án:
+ Từ “suy nghĩ” là từ chỉ hoạt
động.
+ Vì nó là hoạt động của trí óc để
tìm hiểu và giải quyết vấn đề.

3. Câu đố
Bài tập 1:
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ sự vật (Tiếng Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp các em hứng thú trong việc suy nghĩ tìm
câu trả lời và ghi nhớ các từ ngữ chỉ sự vật mà các em trả lời được.
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+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thức thực hiện: Trước khi vào bài mới, GV kiểm tra bài cũ hoặc dẫn
dắt bằng cách đố HS các câu đố từ ngữ về chủ đề đã học.
Câu 1:

Da đủ sắc, ruột đen thâu
Đi đến đâu, bảo chữ cho nhau đến đó.

(Là cái gì?)

→ Đáp án: bút chì

Câu 2:
Chẳng có chân, chẳng có tay
Mà sao lại biết đi ngày đi đêm?

(Là cái gì)

→ Đáp án: đồng hồ

Đề bài 2
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui
chơi (Tiếng Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp kích thích tư duy HS trong thời gian ngắn
để tìm câu trả lời và ghi nhớ nhóm từ về hoạt động thể thao, vui chơi.
+ Dành cho đối tượng: HS khá - giỏi.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thức thực hiện: GV đưa ra thêm hai câu đố dành cho HS khá - giỏi.
Câu 1:

Hai đội đuổi theo một quả tròn

Chân chuyền, chân sút, chạy lon ton

Lưới rung, khán giả reo hò lớn

Đố bạn hoạt động ấy tên là gì?

Câu 2:

Chẳng cần đôi cánh vẫn vút cao?

Không phải đâu, tớ ở dưới ao

Tay quạt, chân đạp, mình lướt sóng

Đố bạn hoạt động này là sao?

Đáp án: đá bóng Đáp án: bơi

4. Trắc nghiệm khách quan
Đề bài 1
Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ có nghĩa giống nhau (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp HS nhận diện, vận dụng được các cặp từ có
nghĩa giống nhau.
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+ Dành cho đối tượng: HS đại trà (câu 1 - 2); HS khá - giỏi (câu 3)
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng,
+ Cách thức thực hiện: Sau khi HS hoàn thành bài tập trong SGK, GV đưa ra
một số câu hỏi trắc nghiệm và gọi HS trả lời.
Câu 1: Từ nào sau đây thể hiện việc tặng, trao một món đồ cho người lớn tuổi?

A. trao
B. cho

C. bán
D. biếu

→ Đáp án: D
Câu 2: Từ nào có thể thay thế cho từ in đậm trong câu “Bà em rất hiền từ.” mà
nghĩa của câu không thay đổi?

A. hiền lành
B. xinh đẹp

C. chăm chỉ
D. dịu dàng

→ Đáp án: A
Câu 3: Dòng nào dưới đây có các từ gần giống nghĩa với từ “thông minh”?
A. học giỏi, chăm chỉ, cần cù
B. sáng dạ, nhanh trí, khôn ngoan
C. thật thà, tốt bụng, hiền lành
D. nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hoạt bát
→ Đáp án: B
Bài tập 2: Khoanh vào chữ cái đặc trước câu trả lời đúng.
Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ trái nghĩa (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp HS biết cách sử dụng các từ có nghĩa trái
ngược nhau.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà (câu 1 - 2); HS khá - giỏi (câu 3)
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng,
+ Cách thức thực hiện: Sau khi HS hoàn thành bài tập trong SGK, GV đưa ra
một số câu hỏi trắc nghiệm, gọi HS trả lời.
Câu 1: Cặp từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược nhau?
A. chăm chỉ - siêng năng
B. hiền lành - tốt bụng

C. đoàn kết - chia rẽ
D. thông minh - sáng dạ

→ Đáp án: C
Câu 2: Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn thành câu sau: “Căn phòng của
Lan rất gọn gàng, nhưng phòng của em trai Lan lại rất …”
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A. ngăn nắp
B. sạch sẽ

C. tối tăm
D. bừa bãi

→ Đáp án: D
Câu 3: Tại sao tác giả lại dùng cặp từ trái nghĩa “nhỏ” và “lớn” trong câu:
“Việc nhỏ nghĩa lớn”?
A. Để câu văn dài hơn và khó đọc hơn.
B. Để nhấn mạnh rằng dù hành động nhỏ nhưng mang lại giá trị rất cao đẹp.
C. Vì tác giả không tìm được từ nào khác.
D. Để trẻ em dễ học thuộc lòng hơn.
→ Đáp án: B
5. Ghép (nối)
Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ sự vật, hoạt động (Tiếng Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: HS nhận biết và ghi nhớ các từ chỉ sự vật,
hoạt động.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà (câu 1); HS khá - giỏi (câu 2)
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập
+ Cách thức thực hiện: GV lồng ghép bài tập bổ trợ cùng với các bài tập trong
SGK, gọi HS lên bảng làm bài.
Đề bài 1: Nối từ chỉ hoạt động ở cột A với nghĩa tương ứng ở cột B.
Câu 1:

A Nối B
1. Chạy …... a. là hoạt động di chuyển bằng chân với tốc độ nhanh.

2. Đứng …...
b. là tư thế chân thẳng, chỉ có chân đặt trên mặt nền,
chống đỡ cả toàn thân, phân biệt với nằm, ngồi.

3. Bơi …... c. phát ra âm thanh theo giai điệu bằng giọng nói.

4. Hát …...
d. là di chuyển trong nước hoặc di chuyển nổi trên mặt
nước bằng cử động của cơ thể.

Câu 2:

A B Nối

1. Đi bộ
a. Di chuyển cực nhanh, thường là để đuổi kịp
cái gì đó.
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2. Lao
b. Di chuyển từng bước trên mặt đất với tốc độ
bình thường.

3. Rượt đuổi c. Di chuyển nhanh, mạnh về phía trước như một
mũi tên.

Câu 1: → Đáp án: 1-a, 2-b, 3-d, 4-c
Câu 2: → Đáp án: 1-b, 2-c, 3-a
Bài tập 2:
Câu 1: Nối nhóm sự vật ở cột A với các từ ngữ tương ứng ở cột B.

A B Nối

1. đồ dùng học tập a. bố, mẹ, thầy giáo, bạn bè.

2. loài vật b. hoa hồng, cây bàng, cây phượng.

3. con người c. thước kẻ, bút chì, cặp sách.

4. cây cối d. con mèo, chú voi, chim sẻ.

Câu 2: Nối sự vật ở cột A với mô tả tương ứng ở cột B sao cho phù hợp nhất.
A B Nối

1. Cầu vồng a. là dòng nước chảy từ trên cao xuống, trắng xóa.

2. Ngọn thác b. là dải màu xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa.

Câu 1: → Đáp án: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
Câu 2: → Đáp án: 1-b, 2-a
6. Nhìn tranh, trả lời câu hỏi
Bài tập 1
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp (Tiếng
Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS các từ về chủ đề nghề nghiệp.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà và HS khá-giỏi.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập
+ Cách thức thực hiện: GV lồng ghép bài tập bổ trợ cùng với các bài tập trong
SGK, phát phiếu cho HS làm bài.
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Câu 1: Viết các từ chỉ nghề nghiệp được mô tả trong các tranh sau:

….……… ….…….. ….……..
Câu hỏi (dành cho HS khá-giỏi): Em hãy đặt câu có các từ chỉ nghề nghiệp
vừa tìm được.
→ Đáp án:
+ bác sĩ, giáo viên, lính cứu hỏa.
+ Gợi ý: Ước mơ của em là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người.
Bài tập 2:
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về các hiện tượng tự nhiên
(Tiếng Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng các từ về chủ đề hiện tượng tự nhiên.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép bài tập bổ trợ cùng với các bài tập trong
SGK, phát phiếu cho HS làm bài.
Bài 1: Nhìn tranh, viết các từ chỉ hiện tượng tự nhiên.

….……………………. ….……………….. ….……………………
Bài 2: Từ các hiện tượng tự nhiên ở bài 1, em hãy:
a. Kể tên ít nhất 3 từ chỉ hiện tượng tự nhiên khác: ……………………………
b. Tìm một số từ chỉ đặc điểm của một trong số các hiện tượng tự nhiên em vừa
kể (dành cho HS khá-giỏi)
Bài 1: → Đáp án: nắng, mưa, sấm sét.
Bài 2: → Đáp án:
a. lốc xoáy, bão, động đất…
b. Gợi ý: Bão: ào ạt, nguy hiểm…
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7. Phân loại
Bài tập 1
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm (Tiếng
Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp HS phân biệt được các từ chỉ hoạt động,
đặc điểm.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà và HS khá - giỏi.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thức thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cùng các bài tập trong SGK,
gọi HS trả lời.
Bài 1: Sắp xếp các từ sau vào nhóm từ phù hợp: quét, trắng tinh, múa, cao lớn,
nấu, xinh xắn, nhảy, tròn xoe.

Từ chỉ hoạt động Từ chỉ đặc điểm

Bài 2: (Dành cho HS khá-giỏi)
Em hãy gạch một gạch dưới từ chỉ hoạt động và gạch hai gạch dưới từ chỉ đặc
điểm trong đoạn văn sau:
“Mặt trời tỏa nắng rực rỡ xuống cánh đồng, những bông lúa vàng óng uốn câu vì
nặng hạt. Thấp thoáng trên biển lúa vàng, các bác nông dân đang hăng hái gặt
lúa.”

Câu 1:
→ Đáp án:

Từ chỉ hoạt động Từ chỉ đặc điểm
quét, múa, nấu, nhảy trắng tinh, cao lớn, xinh xắn, tròn xoe
Câu 2:
→ Đáp án:
“Mặt trời tỏa nắng rực rỡ xuống cánh đồng, những bông lúa vàng óng uốn câu
vì nặng hạt. Thấp thoáng trên biển lúa vàng, các bác nông dân đang hăng hái
gặt lúa.”
Đề bài 2:
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ ngữ chỉ sự vật (Tiếng Việt 2, 3)
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+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp HS phân biệt được các từ chỉ sự vật; sắp
xếp và phân loại các nhóm từ ngữ.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà và HS khá - giỏi.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thức thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cũng các bài tập trong SGK,
gọi HS trả lời.
Bài 1: Tìm các từ theo yêu cầu sau:
- Các từ chỉ hoạt động: ……………………………………………………
- Các từ chỉ đặc điểm: …………………………………………………….
Bài 2: (Dành cho HS khá - giỏi)
Trong đoạn văn sau có rất nhiều từ chỉ sự vật. Em hãy phân loại chúng thành
hai nhóm: Từ chỉ người/vật và Từ chỉ thời gian:
“Cái đồng hồ tích tắc, tích tắc, báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang ò ó o,
báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Con tu hú kêu tu hú,
tu hú. Thế là sắp đến mùa vải chín.”
Bài 1:
→ Đáp án:
- Các từ chỉ sự vật: hoa, cây, mặt trời, gió, mây…
- Các từ chỉ hoạt động: chạy, nhảy, đi, đứng, múa, hát…
- Các từ chỉ đặc điểm: cao, nhỏ, thấp, tròn…
Bài 2:
→ Đáp án:
- Nhóm từ chỉ người/vật: đồng hồ, gà trống, người, tu hú, vải.
- Nhóm từ chỉ thời gian: phút, giờ, mùa vải chín.
8. Tích hợp
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ ngữ chỉ hoạt động (Tiếng Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp HS phân biệt được các từ chỉ hoạt động.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà và HS khá - giỏi.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thức thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cũng các bài tập trong SGK,
gọi HS trả lời.
Bài tập: Cho các từ sau: “chạy, nhảy, hát, múa”, hãy đặt 1 - 3 câu nêu hoạt
động.
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→ Đáp án:
- Báo săn chạy rất nhanh.
- Sóc nâu leo trèo, nhảy nhót.
- Mẹ em hát rất hay!
- Diễn viên múa múa rất đẹp!

Như vậy, nhóm bài tập hiểu nghĩa từ có vai trò quan trọng trong việc
giúp HS nắm vững nội dung ngôn ngữ. Khi hiểu đúng nghĩa của từ, HS sẽ có
cơ sở để sử dụng từ ngữ chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả giao tiếp và
học tập.

b. Nhóm bài tập Mở rộng vốn từ
Mỗi chúng ta đều sở hữu một vốn từ riêng biệt, được tích lũy liên tục

để phục vụ cho mọi hoạt động từ suy nghĩ nội tâm đến trò chuyện hằng ngày.
Chúng ta làm giàu kho báu này qua hai con đường: một là sự tiếp nhận tự
nhiên khi lắng nghe mọi người xung quanh hay đọc trang sách báo; hai là
thông qua quá trình học tập bài bản, có mục đích rõ ràng trên ghế nhà trường.

Trong khi việc tiếp nhận tự nhiên giúp hình thành nền tảng ngôn ngữ
đời thường, thì việc học tập chủ động lại giúp HS biết cách tổ chức và phân
loại từ ngữ một cách khoa học. Khi các từ vựng được sắp xếp ngăn nắp trong
trí não theo từng chủ điểm hay sắc thái ý nghĩa, các em sẽ không còn lúng
túng khi phải diễn đạt ý tưởng của mình. Chính nhờ quá trình tích lũy và tổng
hợp này, HS có thể dễ dàng gọi tên chính xác cảm xúc, sự vật mình cần, từ đó
giúp việc giao tiếp trở nên nhanh chóng, tự tin và giàu sức thuyết phục hơn.
Việc mở rộng vốn từ vì thế không chỉ là học thêm từ mới, mà còn là học cách
làm chủ ngôn ngữ để mở cánh cửa kết nối với thế giới xung quanh.

Nhóm bài tập mở rộng vốn từ nên được sử dụng thường xuyên trong
các tiết Luyện từ và câu. Để đạt hiệu quả cao nhất, GV có thể dành khoảng 15
- 20 phút trong phần luyện tập để HS thực hiện các yêu cầu này. Quy trình bắt
đầu bằng việc khơi gợi sự liên tưởng qua những chủ đề gần gũi mà các em
được học trong CT SGK Tiếng Việt. Điều này khuyến khích các em huy động
tối đa vốn hiểu biết sẵn có để tìm kiếm và gọi tên các từ ngữ liên quan.

Cách thực hiện cụ thể là GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm hoặc
cá nhân thông qua các phiếu bài tập có tính phân hóa. Với mức độ cơ bản, các
em sẽ thực hiện các thao tác như tìm từ theo ô trống hoặc ghép các thẻ chữ để
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tạo thành nhóm từ cùng chủ điểm. Ở mức độ nâng cao hơn, GV hướng dẫn
HS sáng tạo bằng cách đặt câu với từ vừa tìm được. Việc chia nhỏ thời gian
và đa dạng hóa hình thức làm bài giúp mọi đối tượng HS đều có thể tham gia,
từ đó giúp các em không chỉ tích lũy thêm từ mới mà còn biết cách sắp xếp
vốn từ của mình một cách linh hoạt và tự tin.

Đặc biệt, dạng bài tập này có thể dùng cho mọi đối tượng HS, tức là HS
cả lớp. Bài tập đưa ra yêu cầu tất cả các em đều hoàn thành được. Đây là mức
tối thiểu đối với mức độ đánh giá HS của GV. Ngoài ra, với các mức độ phân
hóa, GV có thể thiết kế thêm các bài tập dành cho HS khá giỏi, để các em
phát huy năng lực của mình.

Các dạng bài tập cụ thể như:
* Mở rộng vốn từ theo quan hệ ngữ nghĩa
Để giúp HS làm giàu vốn từ một cách tự nhiên, PP sử dụng hình ảnh

minh họa (trực quan) đóng vai trò rất quan trọng. GV có thể thiết kế các dạng
bài tập như: nhìn tranh gọi tên sự vật, tìm từ tương ứng với nội dung hình vẽ
hoặc nối từ ngữ cho sẵn với hình ảnh phù hợp. Qua việc quan sát và đối chiếu
giữa chữ viết với hình ảnh thực tế, HS sẽ hiểu sâu và ghi nhớ nghĩa của từ
một cách sinh động, tránh việc học vẹt.

Bên cạnh đó, việc mở rộng vốn từ theo các nhóm ý nghĩa (quan hệ ngữ
nghĩa) cũng là một hướng tiếp cận hiệu quả. GV có thể xây dựng các bài tập
yêu cầu HS tìm từ theo từng chủ điểm hoặc dựa trên các văn bản đã học.

- Với bài tập có từ mẫu hoặc văn bản sẵn có: GV hướng dẫn HS dựa
vào mẫu đó để tìm thêm các từ cùng nhóm hoặc cùng lĩnh vực liên quan.

- Với bài tập không có từ mẫu: GV cần xác định rõ phạm vi kiến thức
mà các em cần hướng tới. Để HS không bỡ ngỡ, GV nên đưa ra một vài ví dụ
minh họa ban đầu, giúp các em nắm bắt được quy luật và định hướng đúng
yêu cầu của bài tập.

Cách làm này giúp HS không chỉ tăng thêm lượng từ vựng mà còn biết
cách sắp xếp chúng thành từng nhóm kiến thức rõ ràng trong tư duy.

* Mở rộng vốn từ theo cấu tạo từ
Trong quá trình hướng dẫn HS mở rộng vốn từ thông qua cách cấu tạo,

GV nên lấy các từ mẫu làm cơ sở. Từ đó, phân tích để HS nhận diện đó là loại
từ ghép có nghĩa bao quát (tổng hợp) hay từ ghép để phân loại chi tiết, từ đó
định hướng cho các em tìm thêm các từ tương tự.

Một lưu ý quan trọng là GV cần giải thích rõ mục tiêu của bài tập là tìm
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từ có nghĩa, tránh nhầm lẫn với các cụm từ dài. Tuy nhiên, đối với HS lớp 2
và lớp 3 vốn chưa được làm quen nhiều với các khái niệm về từ học. Chính vì
vậy GV nên có cái nhìn linh hoạt. Nếu các em tìm được những tổ hợp từ phù
hợp với ngữ cảnh dù chưa hoàn toàn đúng về mặt loại hình vẫn nên ghi nhận
để khích lệ tinh thần học tập.

* Mở rộng vốn từ theo phạm vi sử dụng
Dựa trên phân loại các lớp từ Tiếng Việt theo phạm vi sử dụng gồm:

từ toàn dân, từ địa phương, thuật ngữ, từ nghề nghiệp, tiếng lóng, GV xây
dựng thành các dạng bài tập khác nhau để giúp HS phân loại được các nhóm
từ này. Để HS thực hiện tốt dạng bài tập này, GV cần lưu ý HS nắm vững
yêu cầu của bài tập; xác định các tiêu chí phân loại từ. Sau đó, GV hướng
dẫn HS sử dụng các tiêu chí này để xử lý tập hợp từ cần phân loại.

Các dạng bài tập cụ thể:

1. Trò chơi học tập
* Lưu ý:
- Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về thành thị, nông thôn.
(Tiếng Việt 2)
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng vốn từ cho HS các từ về thành thị,
nông thôn.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà, HS khá - giỏi.
- Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
- Cách thức thực hiện: GV tổ chức trò chơi, chia lớp thành 2 đội dành quyền
trả lời, tìm các từ bí ẩn ở hàng ngang và từ khóa.
Bài tập: Tìm từ thích hợp điền vào ô theo các gợi ý dưới đây:
1 S Ê T

H P Ố 2
3 C Ố
4 N N H T
5 V A

X U T 6
T R O C 7

C V I 8
Gợi ý:
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Hàng 1: Nơi bày bán rất nhiều hàng hóa, có xe đẩy và thanh toán tại quầy.
Hàng 2: Nơi có nhiều xe cộ ngược xuôi, đèn xanh đèn đỏ, nhà cao chọc trời.
Hàng 3: Tên gọi khác của những tòa nhà cao tầng, chọc trời.
Hàng 4: Từ chỉ sự đông đúc, có rất nhiều người và âm thanh ồn ào, tươi vui.
Hàng 5: Đường nằm sát bên đường, dành cho người bộ hành đi lại an toàn.
Hàng 6: Phương tiện giao thông công cộng chở rất nhiều người cùng lúc.
Hàng 7: Ngôi nhà thứ hai của tuổi học trò, nơi nâng cánh cho những ước mơ
bay xa.
Hàng 8: Nơi rộng lớn có nhiều cây xanh, ghế đá để mọi người đến thư giãn,
tập thể dục.
Từ khóa hàng dọc là gì (dành cho HS khá - giỏi)
→ Đáp án:
1 S I Ê U T H I
T H À N H P H Ố 2
3 C A O Ố C
4 N Á O N H I Ệ T
5 V Ỉ A H È

X E B U Ý T 6
→ Từ trong khóa hàng dọc (GV đưa ra gợi ý: Thêm dấu thanh để tìm ra ô
chữ hàng dọc. Từ khóa là: Thành thị
2. Vấn đáp
Bài tập 1:
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về nhà trường (Tiếng Việt 3)
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp HS mở rộng các từ về nhà trường.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà (câu 1); HS khá - giỏi (câu 2)
- Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
- Cách thực hiện: Đầu giờ, GV đưa ra một số câu hỏi, gọi HS trả lời để kiểm
tra bài cũ.
Câu 1: Khi nhắc đến “trường học”, em nghĩ về hình ảnh nào đầu tiên?
Câu 2: Hãy dùng một từ để tả về giờ ra chơi ở trường em.
Câu 1: → Đáp án: lớp học, sân trường, hàng cây, thầy cô, bạn bè…
Câu 2: → Đáp án: nô nức, náo nhiệt…
Bài tập 1: Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng.



69

* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên (Tiếng Việt 3).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS các từ về thiên nhiên.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà (câu 1); HS khá-giỏi (câu 2)
- Thời điểm: Hoạt động Vận dụng
- Cách thực hiện: GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm để HS vận dụng và
củng cố kiến thức.
Câu 1: Em hãy chọn từ chỉ đặc điểm phù hợp nhất để điền vào chỗ trống:
“Dòng sông quê em chảy quanh co, giữa hai bờ cỏ …”.
A. chăm chỉ
B. xanh mướt
C. hiền lành
D. vàng rực
Câu 2: Tại sao rừng lại được gọi là “lá phổi xanh” của con người?
A. Vì rừng có rất nhiều hoa đẹp.
B. Vì rừng là nơi chúng ta đi du lịch.
C. Vì rừng có nhiều sông ngòi chảy qua.
D. Vì cây xanh giúp làm sạch không khí để chúng ta được hít thở bầu không
khí trong lành.
Câu 1: → Đáp án: B
Câu 2: → Đáp án: D
Bài tập 2: Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng.
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về thư viện (Tiếng Việt 3)
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về thư viện.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà (câu 1, 2); HS khá - giỏi (câu 3)
- Thời điểm: Hoạt động Vận dụng
- Cách thực hiện: GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm để HS vận dụng và
củng cố kiến thức.
Câu 1: Đâu là những sự vật thường xuất hiện trong thư viện?
A. cái bảng, phấn viết, sân chơi, hộp bút.
B. giá sách, bàn đọc, thẻ thư viện, sách báo.
C. bếp nấu, tủ lạnh, bát đũa, nồi.
D. cây bàng, quả bóng, xích đu, ghế đá.



70

Câu 2: Khi muốn mượn sách về nhà, em cần dùng loại giấy tờ nào sau đây?
A. thẻ thư viện
B. thẻ học sinh
C. giấy khen
D. vở bài tập
Câu 3: Dòng nào dưới đây chứa các từ ngữ chỉ đúng thái độ khi chúng ta sử
dụng sách thư viện?
A. cẩn thận, trân trọng, giữ gìn.
B. nhanh chóng, vội vàng, qua loa.
C. tùy ý, thoải mái, tự do.
D. mạnh tay, ẩu đoảng, lơ là.
Câu 1: → Đáp án: B
Câu 2: → Đáp án: D
Câu 3: → Đáp án: A
3. Giải câu đố
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập (Tiếng
Việt 2).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về đồ dùng học tập.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
- Cách thực hiện: GV đố HS một số câu đố về đồ dùng học tập và dẫn dắt
vào bài mới.
Câu 1:

Bốn chân đứng vững một nơi
Quanh năm giúp bé học bài, ngồi chơi

Chẳng đi, chẳng bước bao giờ
Mà sao bé gọi, tớ chờ bé ngay?

(Là cái gì?)

Câu 2:
Mình dài lại có vạch chia

Giúp em kẻ thẳng, chẳng lìa một li
Bạn cùng bút mực, bút chì

Đố em biết được, đó là cái chi?
(Là cái gì?)

Đáp án: bàn học Đáp án: thước kẻ
Đề bài
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ chỉ đồ chơi (Tiếng Việt 2).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ chỉ đồ chơi.
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- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
- Cách thực hiện: GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm để HS vận dụng và
củng cố kiến thức.
Câu 1:

Mắt tròn, môi đỏ, tóc xinh
Thân hình nhỏ nhắn, trông thật là yêu

Các bạn gái thích chiều chiều
Bế bồng, thay váy, dập dìu dạo chơi.

(Là cái gì?)

Câu 2:
Mình tròn như chiếc bánh bao

Không chân mà chạy vèo vèo trên sân
Cứ hễ thấy nó lại gần

Người ta lại đá, chẳng ngần ngại chi.
(Là cái gì?)

Đáp án: búp bê Đáp án: quả bóng
4. Ghép (nối)
* Lưu ý
- Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng về gia đình (Tiếng Việt 2)
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về gia đình.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
- Cách thực hiện: GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm để HS vận dụng và
củng cố kiến thức.
Bài tập: Em hãy nối các tiếng ở cột trái với tiếng ở cột phải để tạo thành các
từ chỉ Tình cảm gia đình:

Tiếng Tiếng Từ nối
1, yêu a, thảo 1 - …..
2, kính b, trọng 2 - …..
3, hiếu c, quý 3 - …..

→ Đáp án: 1-c, 2-b, 3-a
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng về tình cảm gia đình (Tiếng Việt 2).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về tình cảm gia đình.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
- Cách thực hiện: GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm để HS vận dụng và
củng cố kiến thức.
Đề bài: Em hãy nối từ chỉ tình cảm ở cột A với hành động tương ứng ở cột
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B.
A B Nối

1, quan tâm a, nghe lời chỉ bảo của ông bà, cha mẹ và chăm
chỉ học tập.

2, kính trọng
b, luôn hỏi han, chăm sóc khi người thân bị mệt
hoặc gặp chuyện buồn.

3, hòa thuận c, nhường nhịn, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau
giữa anh chị em.

→ Đáp án: 1-b, 2-a, 3-c
5. Nhìn tranh, trả lời câu hỏi
* Lưu ý
- Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ hoạt động (Tiếng Việt 2).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ chỉ hoạt động.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
- Cách thực hiện: GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm để HS vận dụng và
củng cố kiến thức.
Đề bài: Nhìn tranh kể tên các sự vật và hoạt động của các nhân vật.

→ Đáp án:
- Sự vật: cây cối, cỏ, ngôi nhà, trời, xích đu…
- Hoạt động: đọc sách, vẽ, đá bóng, nhòm, đu
xích đu…
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- Sự vật: tủ lạnh, bếp ga, máy giặt, giỏ, rau,
cà chua, thớt…
- Hoạt động: nấu ăn, nói chuyện, cười nói…

6. Ghép (nối)
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trường (Tiếng
Việt 2).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về bải vệ môi trường.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
- Cách tiến hành: GV thực hiện lồng ghép với các bài tập trong SGK.
Bài tập: Em hãy phân loại các hành động sau vào hai nhóm thích hợp: trồng
cây, xả rác bừa bãi, tiết kiệm nước, bẻ cành cây, quét dọn đường phố, săn bắt
chim, nhặt rác ở bãi biển, lãng phí điện.

Hành động bảo vệ môi trường Hành động gây hại môi trường

→ Đáp án:
Hành động bảo vệ môi trường Hành động gây hại môi trường

trồng cây, tiết kiệm nước, quét dọn
đường phố, nhặt rác ở bãi biển

xả rác bừa bãi, bẻ cành cây, săn bắt
chim, lãng phí điện

* Lưu ý
- Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về cây cối (Tiếng Việt 2).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về cây cối.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
- Cách tiến hành: GV thực hiện lồng ghép với các bài tập trong SGK.
Đề bài: Em hãy xếp các loài cây dưới đây vào 3 khu vườn tương ứng: cây
phượng, cây nhãn, cây cải, cây hoa hồng, cây mít, cây rau muống, cây bằng
lăng, cây lúa.

Vườn cây ăn quả Vườn cây làm
cảnh/lấy bóng mát

Vườn cây lấy rau,
thực phẩm

→ Đáp án:
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Vườn cây ăn quả
Vườn cây làm

cảnh/lấy bóng mát
Vườn cây lấy rau,

thực phẩm
cây nhãn, cây vải,
cây mít

cây phượng, cây
bằng lăng

cây cải, cây rau
muống, cây lúa

7. Tích hợp
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ người thân (Tiếng Việt 2).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về người thân.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
- Cách tiến hành: GV thực hiện lồng ghép với các bài tập trong SGK.
Bài tập: Em hãy nêu các từ về người thân, đặt câu có sử dụng một trong các
từ đó.
→ Đáp án:
- Các từ chỉ người thân: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…
- Đặt câu: Bà em rất hiền từ

Như vậy, nhóm bài tập mở rộng vốn từ góp phần quan trọng trong
việc phát triển khả năng diễn đạt của HS. Vốn từ phong phú giúp HS tự tin
hơn trong giao tiếp và học tập, đồng thời là nền tảng để phát triển các kỹ
năng ngôn ngữ khác.

c. Nhóm bài tập Hệ thống hóa vốn từ
Bài tập hệ thống hóa vốn từ có thể hiểu đơn giản là cách giúp HS sắp

xếp lại những từ ngữ mình đã biết vào từng nhóm một cách chính xác. Thay
vì ghi nhớ các từ một cách rời rạc, dạng bài tập này giúp các em nhìn thấy
mối liên kết giữa các từ ngữ với nhau. Khi vốn từ được sắp xếp rõ ràng theo
từng nhóm, HS sẽ không còn cảm thấy lúng túng mà có thể nhanh chóng tìm
đúng từ mình cần để diễn đạt ý tưởng một cách tự tin và trôi chảy.

Cách phổ biến nhất là giúp các em sắp xếp nhóm từ ngữ theo những
chủ đề quen thuộc hằng ngày. Chẳng hạn, với chủ đề về “Trường học”, các
em sẽ biết cách tập hợp các từ chỉ con người như thầy cô, bạn bè đi cùng với
các từ chỉ hoạt động như học bài, ra chơi. Bên cạnh đó, việc sắp xếp từ dựa
trên sự giống nhau hoặc trái ngược về ý nghĩa cũng là một cách rất hay và
hiệu quả. Việc này không chỉ giúp các em hiểu sâu sắc hơn về từng từ mà còn
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biết cách chọn lọc từ ngữ khéo léo, giúp lời nói và câu văn trở nên sinh động,
rõ ý hơn.

Đối với HS lớp 2 và 3, các bài tập này giống như một trò chơi rèn luyện
trí não. Khi tham gia phân loại, so sánh hoặc tìm ra những từ không cùng
nhóm, các em sẽ học được cách quan sát và suy luận nhanh. Việc này giúp
các em thêm yêu môn Tiếng Việt, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để các
em biết cách dùng từ hay, viết văn giỏi và giao tiếp tự nhiên trong cuộc sống.

Để tiến hành, GV nên triển khai hoạt động này trong những phút cuối
tiết Luyện từ và câu cho tất cả HS trong lớp. Đây là thời điểm vàng để các em
xâu chuỗi lại kiến thức, đảm bảo mọi em đều nắm được cách sắp xếp từ ngữ
một cách trật tự và khoa học.

Cách làm cụ thể bắt đầu bằng việc GV đưa ra một từ khóa chính và
dành thời gian cho HS thảo luận nhóm để tìm các từ liên quan. Tiếp theo, các
em sẽ thực hiện trên phiếu học tập với các yêu cầu vừa sức như nối từ vào
nhóm phù hợp hoặc tìm từ khác nghĩa. Đối với những bạn làm nhanh, GV có
thể khuyến khích các em tự vẽ một sơ đồ đơn giản để thể hiện mối liên hệ
giữa các từ ngữ vừa tìm được.

Tương tự nhóm bài tập mở rộng, nhóm bài tập này cũng hướng đến đối
tượng là mọi HS trong lớp. Tuy nhiên, để phân hóa đối tượng HS, GV nên
thiết kế thêm các bài tập nâng cao để các em khá - giỏi có thể phát huy khả
năng và năng lực của mình.

Ở dạng bài tập này, có thể thiết kế theo dạng sau:

1. Trò chơi học tập
- Lưu ý
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về gia đình (Tiếng Việt 2).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về gia đình.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà, HS khá - giỏi.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện: GV tạo không khí hứng khởi bằng trò chơi ô chữ, kiểm
tra bài cũ trước khi vào tiết học.
Đề bài: Tìm các từ thích hợp điền vào hàng ngang sau:

1 G
2 Ấ
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3 B A B
4 Ỗ
5 N Á
6
7 H H C

Gợi ý:
Hàng 1: Người phụ nữ sinh ra mẹ của mình thì gọi là gì?
Hàng 2: Nơi gia đình trở về, sum họp.
Hàng 3: Từ chỉ sự che chở, nuôi nấng, bảo vệ quá mức cho người khác.
Hàng 4: Hành động hỗ trợ, tương trợ là gì?
Hàng 5: Từ gì chỉ lòng yêu thương con người, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ
những hoàn cảnh khó khăn?
Hàng 6: Khi những người đi xa trở về bên gia đình gọi là gì?
Hàng 7: Cảm giác vui sướng tột độ khi đạt được điều mong muốn gọi là gì?
Từ khóa hàng dọc là gì?
→ Đáp án:
1 B A N G O A I
2 M Á I Ấ M
3 B A O B Ọ C
4 G I Ú P Đ Ỡ
5 N H Â N Á I
6 Đ O À N T Ụ
7 H Ạ N H P H Ú C

→ Từ khóa hàng dọc (GV đưa ra gợi ý dành cho HS khá - giỏi: Thêm dấu
thanh để tìm ra ô chữ hàng dọc. Từ khóa: gia đình
2. Vấn đáp
Đề bài 1:
- Lưu ý
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ sự vật (Tiếng Việt 2, 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng vốn từ cho HS về các từ chỉ sự vật.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép cùng các bài tập trên lớp.
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Câu hỏi 1: Khi nhắc đến “thành phố”, em liên
tưởng đến những đặc điểm nào?

→ Đáp án gợi ý: tấp
nập, ồn ào, náo nhiệt,
hiện đại…

Câu hỏi 2: Em ấn tượng với những đặc điểm
nào của vùng nông thôn?

→ Đáp án gợi ý: yên
bình, trong lành, thoáng
đãng…

Đề bài 2:
- Lưu ý
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về lễ hội (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về lễ hội.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thực hiện: GV hỏi HS sau khi học bài mới.
Câu hỏi 1: Sau Tết Nguyên Đán, tại Ninh Bình
diễn ra lễ hội lớn nào để tưởng nhớ công đức
của Đinh Tiên Hoàng Đế và Lê Đại Hành Đế?

→ Đáp án: Lễ hội Hoa
Lư (trước đây gọi là lễ
hội Trường Yên).

Câu hỏi 2: Trong các lễ hội xuân ở quê, trò chơi
dân gian nào thường thu hút đông đảo thanh
niên trai tráng tham gia trên các dòng sông?

→ Đáp án: Lễ hội đua
thuyền.

3. Trắc nghiệm khách quan
- Lưu ý
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ có nghĩa giống nhau (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Luyện tập, giúp HS nhận diện, ghi nhớ các từ
có nghĩ giống nhau.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thực hiện: GV hỏi HS sau khi học bài mới.
Đề bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Để cơ thể luôn khỏe mạnh, chúng ta cần ăn uống đầy đủ ........................ và
tập thể dục thường xuyên.
A. chất lượng
B. chất dinh dưỡng
C. đồ bổ
D. thực phẩm
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→ Đáp án: B
4. Ghép nối
Bài tập 1:
- Lưu ý
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ sự vật, đặc điểm (Tiếng Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng, luyện tập cho HS ghi nhớ các từ chỉ
sự vật, đặc điểm.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thực hiện: GV hỏi HS sau khi học bài mới.
Câu 1: Em hãy nối các sự vật ở cột A với đặc điểm phù hợp nhất ở cột B.

Cột A (Sự vật) Cột nối Cột B (Đặc điểm)
1. Cánh đồng lúa ….………. a. trắng muốt
2. Ngọn núi ….………. b. xanh rờn
3. Dòng sông ….………. c. chót vót
4. Những đám mây ….………. d. trong mát

→ Đáp án: 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.
5. Nhìn tranh và trả lời
Bài tập: Nhìn tranh, tìm từ chỉ đặc điểm, tính chất
- Lưu ý
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ đặc điểm (Tiếng Việt 2, 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng, luyện tập cho HS ghi nhớ các từ chỉ
đặc điểm.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV thực hiện lồng ghép cùng các bài tập trong SGK.

….…………………………………………………
….…………………………………………………

..……………………………………………………
….…………………………………………………

→ Gợi ý đáp án:
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Hình 1: đỏ, vàng, xanh, tươi ngon, chín…
Hình 2: hồng, vàng, xanh, tươi thắm, xanh tốt, đẹp…
6. Phân loại
Đề bài 1
- Lưu ý
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ sự vật, đặc điểm (Tiếng Việt 2, 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng, luyện tập cho HS ghi nhớ các từ chỉ
sự vật, đặc điểm.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV thực hiện lồng ghép cùng các bài tập trong SGK.
Bài 1: Em hãy sắp xếp các từ sau đây vào đúng nhóm trong bảng dưới đây:
mèo con, chạy bộ, thông minh, ngủ khì, bút chì, quét nhà, xanh ngắt, lo lắng,
bàn học, nhảy dây, hiền hậu, vui sướng, hoa hồng, đọc sách, tròn xoe, buồn
bã, bác sĩ, múa hát, cao lớn.

Từ chỉ sự
vật

Từ chỉ đặc
điểm

Từ chỉ trạng
thái

Từ chỉ hoạt
động

M: mèo con M: thông minh M: lo lắng M: chạy bộ

→ Đáp án:
+ Từ chỉ sự vật: mèo con, hoa hồng, bác sĩ, bút chì, bàn học
+ Từ chỉ đặc điểm: thông minh, xanh ngắt, hiền hậu, tròn xoe, cao lớn
+ Từ chỉ trạng thái: lo lắng, vui sướng, buồn bã
+ Từ chỉ hoạt động: chạy bộ, ngủ khì, quét nhà, nhảy dây, đọc sách, múa hát
Bài tập 2
- Lưu ý
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Từ chỉ đặc điểm, hoạt động (Tiếng Việt 2, 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng, luyện tập cho HS ghi nhớ các từ chỉ
đặc điểm, hoạt động. Giúp HS biết sắp xếp từ thành câu đúng ngữ pháp và
ngữ nghĩa.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
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+ Cách thực hiện: GV thực hiện lồng ghép cùng các bài tập trong SGK.
Bài 1: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu đúng:
a. đang/ học bài/ chăm chỉ/ bé/ trong phòng
....................................................................................................…
b. cánh đồng/ lúa/ chín vàng/ mênh mông/ trông như/ một/ biển vàng
....................................................................................................…
c. em/ giúp/ mẹ/ việc nhà/ đi học về/ khi
.....................................................................................................…
→ Đáp án:
a. Bé đang học bài chăm chỉ trong phòng.
b. Cánh đồng lúa chín vàng trông như một biển vàng mênh mông.
c. Em giúp mẹ việc nhà khi đi học về.
7. Tích hợp
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Mở rộng vốn từ về núi rừng (Tiếng Việt 3).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Mở rộng cho HS vốn từ về cây cối.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
- Cách tiến hành: GV thực hiện lồng ghép với các bài tập trong SGK.
Bài tập: Em hãy nêu ít nhất ba từ về núi rừng. Đặt một câu có sử dụng một
trong các từ vừa tìm được
→ Đáp án:
- Từ về núi rừng: hùng vĩ, đồ sộ, trập trùng.
- Gợi ý đặt câu: Núi rừng Trường Sơn rất hùng vĩ.

2.3.2. Nhóm bài tập về câu và giao tiếp
Ở lớp 2 và 3, các bài tập về câu giúp HS hiểu rằng một câu trọn vẹn

luôn cần có hai bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, thường trả lời
cho câu hỏi “Ai?”, “Cái gì?” hoặc “Con gì?”, dùng để chỉ đối tượng được nói
đến. Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi “Làm gì?”, “Thế nào?”
hoặc “Là gì?”, dùng để nêu hoạt động, đặc điểm hoặc giới thiệu về đối tượng
đó. Các bài tập thường yêu cầu các em tìm hoặc tách biệt hai thành phần này
để bước đầu làm quen với cấu trúc câu tiếng Việt.

Dạng bài tập phổ biến nhất là đặt câu theo mẫu dựa trên các kiểu câu cơ
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bản. Chẳng hạn, với kiểu câu “Ai làm gì?”, HS phải tìm được chủ ngữ chỉ
người hoặc con vật và chọn một vị ngữ chỉ hoạt động tương ứng. Việc luyện
tập này giúp các em biết cách kết hợp từ ngữ một cách logic, đảm bảo câu văn
luôn rõ ràng và đầy đủ ý nghĩa. Thay vì đặt những câu cụt ngủn, các em sẽ
học được cách mở rộng câu bằng cách thêm vào những chi tiết sinh động từ
đặc điểm, hoạt động của đối tượng.

Ngoài ra, các em còn được làm quen với dạng bài tập ghép hoặc sắp
xếp từ ngữ bị đảo lộn. Qua việc tìm cách sắp xếp trật tự các từ cho trước, HS
sẽ nhận ra mối liên hệ chặt chẽ về nghĩa giữa các thành phần trong câu.
Những hoạt động này không chỉ giúp các em nắm vững ngữ pháp một cách tự
nhiên mà còn tạo nền tảng quan trọng để các em viết được những đoạn văn
ngắn mạch lạc và tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày.
2.3.2.1. Mục tiêu xây dựng bài tập

Mục tiêu chính của các bài tập về câu là giúp HS biết cách kết nối
những từ ngữ đã học thành một ý hoàn chỉnh, đúng cấu trúc câu. Thay vì ghi
nhớ máy móc, các em được rèn luyện cách dùng câu trong những tình huống
giao tiếp thực tế như trò chuyện với người lớn hay chia sẻ cùng bạn bè. Việc
thực hành này không chỉ giúp các em sử dụng tiếng Việt linh hoạt, tự tin mà
còn tạo nền tảng vững chắc để các em viết được những đoạn văn mạch lạc
và giàu cảm xúc hơn mỗi ngày.
2.3.2.2. Đặc điểm bài tập

Điểm nổi bật nhất của dạng bài tập này là tập trung vào thực thành,
giúp HS không chỉ dừng lại ở việc nhận biết mặt chữ mà phải thực sự bắt tay
vào tạo lập ngôn ngữ. Thay vì những lý thuyết khô khan về các kiểu câu, các
em được yêu cầu tự mình đặt câu. Quá trình này giúp các em làm quen với
việc sắp xếp ý nghĩ sao cho mạch lạc, đồng thời rèn luyện cách dùng dấu câu
và viết hoa đúng quy định ngay từ những bước đầu tiên.

Nội dung của các bài tập luôn được lồng ghép khéo léo vào những tình
huống giao tiếp quen thuộc hằng ngày của các em. Chẳng hạn, GV có thể đưa
ra các bối cảnh như: “Em hãy đặt một câu để chào hỏi thầy cô” hoặc “Viết
một câu kể về một người bạn mà em yêu quý”. Khi được đặt vào những tình
huống gần gũi như ở trường học, gia đình hay khu vui chơi, HS sẽ cảm thấy
việc đặt câu trở nên thật dễ dàng và tự nhiên, không còn cảm giác đang phải
thực hiện một nhiệm vụ học tập nặng nề.

Việc gắn bài tập với đời sống thực tế còn giúp HS phát triển khả năng sử
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dụng tiếng Việt một cách linh hoạt. Thay vì học thuộc lòng các câu mẫu, các
em được khuyến khích thay đổi các thành phần trong câu để diễn đạt những
cảm xúc và ý kiến riêng của mình. Chính sự đa dạng trong cách đặt vấn đề của
bài tập đã khích lệ các em sáng tạo, từ đó hình thành thói quen sử dụng ngôn
ngữ và phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh giao tiếp khác nhau.
2.3.2.3. Các dạng bài tập cụ thể

Trước hết, nhóm bài tập này tập trung giúp các em biết cách sắp xếp
câu chữ sao cho rõ ràng để tự tin trò chuyện hằng ngày. Trong đó, quan trọng
nhất là các bài tập giúp HS nhận biết các thành phần, cấu trúc trong câu. Việc
nắm chắc nền tảng cốt lõi này sẽ giúp các em viết câu đúng chuẩn, không bị
thiếu ý hay lủng củng.

Tiếp theo, HS sẽ được làm quen với cách dùng câu tùy theo mục đích khi
nói chuyện. Thay vì chỉ học lý thuyết, các em được tập dùng câu kể để kể
chuyện, câu hỏi khi muốn thắc mắc, hay các câu dùng để yêu cầu và bày tỏ cảm
xúc. Việc luyện tập này giúp các em biết cách chọn câu chữ phù hợp với từng
hoàn cảnh, từ đó biết cách cư xử lễ phép và tự nhiên hơn với mọi người xung
quanh.

Cuối cùng, để giúp các em nói và viết hay hơn, GV sẽ hướng dẫn các
bài tập thay đổi và mở rộng câu. Thay vì chỉ viết những câu ngắn, đơn giản,
các em được khuyến khích thêm vào những từ ngữ gợi tả sinh động để câu
văn giàu hình ảnh hơn. Quá trình này không chỉ giúp các em diễn đạt ý tưởng
một cách lôi cuốn mà còn là bước chuẩn bị tuyệt vời để các em viết được
những đoạn văn giàu cảm xúc sau này.

Quy trình xây dựng các dạng bài tập về câu cụ thể như sau:
- Bước 1. Xác định mục tiêu của bài tập về câu và giao tiếp
GV cần xác định rõ mục tiêu của bài tập nhằm giúp HS: Nhận biết

được cấu trúc cơ bản của câu; Biết đặt câu đúng cấu trúc; Sử dụng câu phù
hợp với mục đích giao tiếp; Phát triển khả năng diễn đạt bằng lời nói và bài
viết. Cùng với đó, mục tiêu bài tập cần bám sát nội dung CT Tiếng Việt lớp 2,
3 và hướng tới việc hình thành năng lực giao tiếp cho HS.

- Bước 2. Xác định kiểu, loại và hình thức bài tập
Dựa vào mục tiêu đã xác định, GV lựa chọn các dạng bài tập phù hợp

như: Sắp xếp từ ngữ thành câu hoàn chỉnh; Đặt câu theo mẫu; Đặt và trả lời
câu hỏi; Mở rộng câu; Chọn kiểu câu phù hợp với tình huống giao tiếp. Ngoài
ra, GV có thể tổ chức bài tập dưới nhiều hình thức như hoạt động nhóm, trò
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chơi đóng vai, nhìn tranh - đặt câu hoặc giao tiếp theo cặp nhằm tạo hứng thú
và giúp HS mạnh dạn sử dụng tiếng Việt trong thực tế.

- Bước 3. Lựa chọn ngữ liệu
Ngữ liệu sử dụng trong bài tập cần gần gũi với đời sống của HS như gia

đình, trường học, bạn bè, thầy cô hoặc các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. GV
có thể sử dụng tranh ảnh, đoạn hội thoại ngắn, tình huống giao tiếp hoặc các
đoạn văn đơn giản để giúp HS dễ hình dung và vận dụng. Ngữ liệu phù hợp sẽ
giúp HS hiểu rõ ý nghĩa của câu trong từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể, từ đó
sử dụng câu linh hoạt và tự nhiên hơn.

- Bước 4. Xây dựng lệnh bài tập
Lệnh bài tập cần rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu đối với HS lớp 2, 3. Câu

lệnh nên mang tính gợi mở, khuyến khích HS suy nghĩ và thực hành giao tiếp.
Từ đó HS càng tập trung vào thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 5. Điều chỉnh bài tập phù hợp với HS và điều kiện dạy học
Sau khi xây dựng bài tập, GV cần điều chỉnh mức độ và hình thức bài

tập phù hợp với từng đối tượng HS. Với HS còn hạn chế, GV có thể cho sẵn
từ gợi ý hoặc mẫu câu; với HS khá giỏi, có thể yêu cầu mở rộng câu hoặc xây
dựng đoạn hội thoại ngắn.

Bên cạnh đó, GV cần linh hoạt thay đổi hình thức tổ chức nhằm tạo
môi trường giao tiếp tự nhiên, giúp HS tự tin hơn khi sử dụng tiếng Việt trong
học tập và đời sống hằng ngày.

a. Dạng bài tập Nhận diện thành phần câu
Dạng bài tập đầu tiên và cũng là nền tảng chính là giúp các em tập nhận

diện các bộ phận cấu tạo nên một câu văn. Ở lứa tuổi lớp 2 và 3, các em bắt
đầu làm quen với việc phân tích để thấy rằng một câu nói hay câu viết đầy đủ
thường có cấu trúc rõ ràng theo mẫu đã học. Các bài tập này thường yêu cầu
HS phân loại các câu theo mẫu câu, ghép nối tạo câu hoàn chỉnh hay đặt câu
theo yêu cầu, giúp các em hiểu rõ đâu là phần chỉ đối tượng và đâu là phần kể
về hoạt động hay đặc điểm của đối tượng đó.

Quan trọng nhất, mục tiêu của dạng bài tập này không phải là bắt các
em học thuộc lòng định nghĩa mà là hình thành thói quen kiểm tra câu chữ.
Khi đã quen với việc nhận diện cấu trúc câu, các em sẽ tự biết cách soi chiếu
vào bài viết của chính mình. Điều này giúp các em tự tin hơn khi đặt bút, đảm
bảo mỗi câu văn các em viết ra đều trọn vẹn, mạch lạc và giúp người đọc,
người nghe dễ dàng hiểu được tâm tư mà các em muốn thể hiện.
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Vì dạng bài tập này dành cho HS lớp 2 và 3, nên được triển khai ngay
sau các bài học về từ trong khoảnh thời lượng gian từ 10 đến 15 phút. Để các
em dễ tiếp thu, GV cần bắt đầu từ việc làm mẫu bằng những câu văn gần gũi,
sau đó hướng dẫn các em đặt câu hỏi như “Ai?”, “Làm gì?” là một cách gợi ý.

Một cách làm hiệu quả là sử dụng các thẻ từ màu sắc để các em tự tay
sắp xếp thành câu văn hoặc tách rời câu văn. Việc cho HS làm việc theo cặp
để kiểm tra bài lẫn nhau cũng giúp các em tự nhận ra lỗi sai và học hỏi từ bạn
bè. Thay vì dùng những lý thuyết khô khan, GV nên biến bài tập thành những
thử thách khám phá nhẹ nhàng, giúp các em nắm vững cấu trúc câu một cách
tự nhiên và đầy hứng thú.

Một số dạng cụ thể:

1. Trò chơi học tập
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học.
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp các HS biết cách vận dụng, sử dụng câu
trong giao tiếp.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động,
+ Cách thực hiện: GV kiểm tra bài cũ trước khi vào bài mới.
- Trò chơi: “Giải cứu khu vườn ngôn ngữ”
+ Chuẩn bị
• Thẻ từ: Chuẩn bị 3 chiếc giỏ (hoặc 3 cái hộp) dán nhãn: “Ai?”, “Làm gì?”,
“Thế nào?”.
• Cây từ vựng: Những mẩu giấy hình trái cây hoặc bông hoa, mặt sau ghi các
từ/cụm từ như: chú mèo, đang vờn chuột, xanh ngắt, bầu trời, đang quét nhà,
hiền lành, bác bảo vệ…
+ Cách chơi (Luật chơi)
• GV nêu cốt truyện: “Khu vườn ngôn ngữ bị một cơn gió mạnh làm rơi hết
trái cây xuống đất. Các em hãy giúp bác làm vườn nhặt trái cây và bỏ đúng
vào chiếc giỏ tương ứng nhé!”
+ Thực hiện:
• Chia lớp thành 2-3 đội (như một cuộc thi tiếp sức).
• Khi có hiệu lệnh Bắt đầu, bạn đầu tiên sẽ chạy lên nhặt một trái cây (thẻ
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từ), đọc to từ đó lên và bỏ vào giỏ trả lời cho câu hỏi phù hợp.
• Chạy về vỗ tay cho bạn tiếp theo.
• Đội nào hoàn thành nhanh nhất và đặt đúng vị trí nhất sẽ là đội chiến
thắng.
+ Nhận xét: GV nhận xét và chốt đội thắng
2. Vấn đáp
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động
+ Cách thực hiện: Trước khi vào bài mới, GV kiểm tra bài cũ bằng cách đặt
ra một số câu hỏi và gọi HS trả lời.
Câu 1: Câu cầu khiến dùng để làm gì?
Câu 2: Câu hỏi dùng để làm gì?
→ Đáp án:
+ Câu 1: Yêu cầu, đề nghị.
+ Câu 2: Hỏi, tìm kiếm câu trả lời.
3. Trắc nghiệm khách quan
Đề bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: câu giới thiệu, câu nêu hoạt động (Tiếng
Việt 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Luyện tập và khắc sâu cho HS các kiểu câu
giới thiệu, câu nêu hoạt động.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng
+ Cách thực hiện: Sau khi HS hoàn thành bài tập trong SGK, GV đưa ra
một số câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan và gọi HS trả lời.
Câu 1: Trong câu “Chú mèo đang tắm nắng trên sân.”, sự vật nào trả lời cho
câu hỏi “Con gì?”
A. chú mèo
B. tắm nắng

C. đang tắm nắng
D. trên sân

Câu 2: Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu “Ai là gì?”
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A. Bông hoa hồng rất thơm.
B. Em đi học bằng xe đạp.

C. Lan là học sinh giỏi nhất lớp.
D. Mẹ em đang nấu cơm

Câu 1: A Câu 2: C
Đề bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài tập: Câu nêu đặc điểm (Tiếng Việt 2, 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Luyện tập, giúp HS vận dụng và sử dụng câu
nêu đặc điểm trong cuộc sống.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà (câu 1), HS khá - giỏi (câu 2)
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV thực hiện lồng ghép cùng các bài tập trong SGK.
Câu 1: Trong các câu dưới đây, câu nào là câu nêu đặc điểm?
A. Bạn Nam đang quét sân.
B. Quyển vở của em còn thơm mùi giấy mới.
C. Chị gái em là sinh viên sư phạm.
D. Những chú chim hót líu lo trên cành.
Câu 2: Để miêu tả đặc điểm của một chú thỏ, em nên chọn câu nào?
A. Chú thỏ đang chạy nhanh vào rừng.
B. Chú thỏ thích ăn cà rốt.
C. Chú thỏ có bộ lông trắng muốt, mềm mại.
D. Thỏ là loài vật hiền lành.
Câu 1: B Câu 2: C
4. Ghép nối
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học. (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập, kết hợp lồng ghép thực hiện cùng các
bài tập trong SGK.
Câu 1: Hãy nối bộ phận ở cột A với bộ phận ở cột B để tạo thành câu đúng.

Cột A Cột B Nối
1. Cô giáo em a. đang hót líu lo trên cành.
2. Chú chim sâu b. rất yêu thương học sinh.
3. Quyển sách này c. đua nhau tỏa sắc.
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4. Bầy ong d. là kho tàng tri thức quý giá.
5. Những bông hoa e. chăm chỉ tìm mật trong vườn.

Câu 2: Nối câu văn ở cột trái với câu hỏi phù hợp ở cột phải trả lời cho bộ
phận được in đậm trong câu văn.

Câu văn Câu hỏi tương ứng Nối
1.Mẹ em là bác sĩ. a. Làm gì?
2. Đàn kiến đang tha mồi về tổ. b. Cái gì?
3. Chiếc bút chì nằm gọn trong hộp. c. Ai?
4. Những vì sao lấp lánh trên trời
cao.

d. Thế nào?

Câu 1: 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c Câu 2: 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
5. Nhìn tranh
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Câu nêu hoạt động (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Kích thích khả năng tư duy của HS, giúp các
em hứng thú trong việc suy nghĩ, tạo câu.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cùng các bài tập trong SGK, khi
đưa ra bài tập, GV phát phiếu bài tập hoặc chiếu trên slide để HS trả lời.
Câu 1: Nhìn tranh, đặt câu theo mẫu

Mẫu:
Mẹ đang cuốc đất.

….…………………
….………………….

….……………………
….……………………

Câu 2: Nhìn tranh, điền thành phần còn thiếu

….………….. đang tỏa nắng.
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Các bạn học sinh ……………………

Câu 1: → Đáp án gợi ý:
Hình 2: Các con vật đang vui chơi.
Hình 3: Mọi người đang quét rác.

Câu 2: → Đáp án gợi ý:
Hình 1 - Ông mặt trời
Hình 2 - đang quét dọn trường lớp.

6. Phân loại
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu
nêu đặc điểm (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Kích thích khả năng tư duy của HS để sắp xếp
và phân loại các nhóm câu.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cũng các bài tập trong SGK, gọi
HS lên bảng trả lời.
Bài 1: Hãy xếp các câu sau vào nhóm câu tương ứng
(1). Em là học sinh lớp 2A.
(2). Đàn bò đang gặm cỏ trên đồi.
(3). Chú thỏ có bộ lông trắng muốt.
(4). Mẹ em là giáo viên.
(5). Bé đang tập viết bài.
(6). Cánh đồng lúa rộng mênh mông.
(7). Chú cún nhỏ rất tinh nghịch.

Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

→ Đáp án:
+ Ai là gì: (1), (4)
+ Ai làm gì: (2), (5)
+ Ai thế nào: (3), (6), (7)
Bài 2: Em hãy xếp các từ/cụm từ sau vào cột thích hợp trong bảng để trả lời
cho câu hỏi: con công, xòe đuôi múa, rực rỡ, Bác bảo vệ, đánh trống, rất
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nghiêm nghị.
Ai/Con gì? Làm gì? Thế nào?

→ Đáp án:
+ Ai/Con gì: con công, bác bảo vệ.
+ Làm gì: xòe đuôi múa, đánh trống.
+ Thế nào: rực rỡ, rất nghiêm nghị.
7. Đặt câu
Bài tập 1:
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu
nêu đặc điểm (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Kích thích khả năng tư duy của HS và vận
dụng kiến thức đã học để đặt câu theo yêu cầu và trong giao tiếp.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng
+ Cách thực hiện: Sau khi hoàn thành các bài tập trong SGK, GV đưa ra
bài tập bổ trợ và gọi HS trả lời.
Bài 1: Đặt câu theo mẫu câu đã học.
- Nói về mẹ em: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
- Nói về một con vật: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
→ Đáp án (Ở bài tập này, HS đa dạng, linh hoạt trả lời, yêu cầu đúng cấu
trúc và làm đúng theo đề bài đưa ra)
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.
1, Trời hôm nay rất xanh.
….……………………………………….
2,Mẹ em là bác sĩ.
….……………………………………….
3, Nam là lớp trưởng lớp em.
….……………………………………….
→ Đáp án:
1, Trời hôm nay thế nào?
2, Mẹ em là ai?
3, Nam là ai?
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Bài tập 2:
- Lưu ý:
+ Bài tập dạy bổ trợ cho nhóm bài: Biện pháp so sánh (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Kích thích khả năng tư duy của HS và vận
dụng kiến thức đã học để đặt câu theo yêu cầu và trong giao tiếp.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng
+ Cách thực hiện: Tương tự đề bài 1
Bài 1: Gạch dưới các sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau:
- Trẻ em như búp trên cành.
- Tiếng suối trong như tiếng hát xa.
- Những đám mây trắng xốp như bông.
→ Đáp án:
- Trẻ em như búp trên cành.
- Tiếng suối trong như tiếng hát xa.
- Những đám mây trắng xốp như bông.
Bài 2: Đặt câu theo mẫu:
Mẫu: Trắng như tuyết.
Đen như ……………. => Đặt câu: …………………………………………
Nhát như …………… => Đặt câu: …………………………………………
Chậm như …………… => Đặt câu: ……………………………………….
→ Đáp án gợi ý:
Đen như gỗ mun => Đặt câu: Mái tóc của em bé như gỗ mun.
Nhát như thỏ => Đặt câu: Anh ấy là người nhát như thỏ.
Chậm như rùa => Đặt câu: Anh ta làm việc chậm như rùa.
Bài 3: Chuyển các câu sau đây thành câu văn có sử dụng biện pháp so sánh:
(dành cho HS khá giỏi)
Những ngôi sao sáng trên bầu trời.
=> .....................................................................................................................
Tán lá bàng rộng và xanh.
=> .....................................................................................................................
→ Đáp án gợi ý:
- Những ngôi sao sáng trên bầu trời như những ngọn nến lung linh.
- Tán lá bàng rộng và xanh như một chiếc ô khổng lồ che mát cả sân trường.
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8. Tích hợp
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Câu nêu đặc điểm (Tiếng Việt 3).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS câu nêu đặc điểm.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
- Cách tiến hành: GV thực hiện lồng ghép với các bài tập trong SGK.
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn khoảng 3 – 5 câu, trong đó có sử dụng
câu nêu đặc điểm.
→ Đáp án gợi ý: Nhà em có nuôi một chú rùa nhỏ rất đáng yêu. Mai của chú
cứng như một chiếc áo giáp. Chú rùa này có tính cách vô cùng hiền lành.
Mỗi khi thấy người lạ đến gần, chú lại nhút nhát rụt đầu vào trong mai.

b. Dạng bài tập Phân loại câu
Dạng bài tập phân loại câu giúp HS nhận biết rằng mỗi câu nói ra đều

mang một mục đích riêng, từ đó biết cách dùng từ ngữ sao cho phù hợp với
từng hoàn cảnh giao tiếp. Ở CT lớp 2 và lớp 3, các em sẽ học cách phân biệt
bốn kiểu câu cơ bản: câu dùng để kể (câu kể), câu dùng để hỏi (câu hỏi/câu
nghi vấn), câu dùng để yêu cầu, đề nghị (câu khiến) và câu dùng để bộc lộ
cảm xúc (câu cảm). Thay vì chỉ học lý thuyết, HS sẽ được thực hành qua việc
nhận diện các dấu hiệu nhận biết như dấu chấm hỏi, dấu chấm than hay các từ
ngữ đặc trưng ở đầu và cuối câu.

Để triển khai hiệu quả, GV nên tổ chức bài tập dưới dạng các tình
huống thực tế trong khoảng 15 phút của tiết học. GV có thể đưa ra một đoạn
hội thoại ngắn giữa các nhân vật quen thuộc và yêu cầu HS tìm xem câu nào
dùng để hỏi đường, câu nào dùng để khen ngợi bạn. Việc gắn kiến thức với
những mẩu chuyện nhỏ giúp các em hiểu rằng việc chọn đúng kiểu câu sẽ
giúp người nghe hiểu rõ suy nghĩ, cảm xúc của mình hơn, từ đó hình thành
thói quen giao tiếp lịch sự và tự nhiên.

Trong quá trình thực hiện, GV có thể dùng các bộ thẻ hình biểu cảm
hoặc trò chơi Đóng vai để tăng tính sinh động. Ví dụ, khi nhận được thẻ hình
“ngạc nhiên”, HS phải đặt một câu cảm phù hợp. Cách làm này giúp các em
không chỉ nhận diện câu trên trang giấy mà còn biết cách điều chỉnh giọng
điệu và thái độ khi nói. Việc khuyến khích HS tự tìm lỗi sai và sửa lại các câu
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dùng sai mục đích trong bài tập nhóm cũng là cách tuyệt vời để các em làm
chủ ngôn ngữ và tự tin hơn trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

Một số dạng vận động cụ thể:

1. Trò chơi học tập
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu
đặc điểm (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập:
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện:
- Trò chơi “Truyền điện tìm câu khác kiểu”.
+ Chuẩn bị: GV đưa ra các nhóm câu, mỗi nhóm sẽ có một câu không cùng
kiểu câu với các câu còn lại.
+ Luật chơi:
• GV hô “Truyền điện, truyền điện” và HS đáp “Truyền ai? Truyền ai?”
• GV truyền điện cho một HS bất kì, HS đó phải chỉ ra câu không cùng kiểu
câu với các câu còn lại trong nhóm.
• HS nào tìm đúng sẽ được khen, HS nào tìm chưa đúng sẽ nhắc lại câu trả
lời sau khi có sự trợ giúp.
+ Nhận xét: GV nhận xét các đội thực hiện và chốt đội thắng.
2. Vấn đáp
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Câu nêu hoạt động (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Luyện tập và giúp HS ghi nhớ, biết cách sử
dụng câu nêu hoạt động.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện: GV kiểm tra bài cũ trước khi vào bài mới.
Câu hỏi 1: Trong câu: “Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.”, bộ phận nào trả lời
cho câu hỏi Làm gì?
Câu hỏi 2: Khi em muốn giới thiệu tên mình với một người bạn mới, em sẽ
dùng mẫu câu nào?
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Câu 1: tỏa ánh nắng rực rỡ. Câu 2: Ai là gì?
3. Trắc nghiệm khách quan
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Câu giới thiệu (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Giúp HS ghi nhớ và biết cách sử dụng câu giới
thiệu trong cuộc sống.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện: GV kiểm tra bài cũ trước khi vào bài mới.
Câu 1: Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu “Ai là gì?”
A, Bạn Mai đang quét sân trường.
B, Tiếng hót của chim sơn ca rất hay.
C, Em là học sinh lớp 2A.
D, Đàn cá bơi lội dưới chân cầu
Câu 2: Câu “Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.” thuộc kiểu câu nào?
A. Ai là gì?
B. Cái gì làm gì?

C. Cái gì thế nào?
D. Con gì làm gì?

Câu 1: C Câu 2: A
4. Giải đố
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng,
+ Cách thực hiện: GV củng cố kiến thức sau khi học bài mới.
Câu 1:

Mặt trời thức dậy sớm mai,
Tỏa muôn tia nắng ban mai rực hồng.
Đố bạn đây là kiểu câu nào?

Câu 2:
Bút chì, thước kẻ nằm ngang

Đang cùng bé học hàng hàng chữ xinh.
Đố bạn đây là kiểu câu nào?

(Đáp án: Ai thế nào?) (Đáp án: Ai làm gì?)

5. Ghép nối
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.



94

+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thực hiện: GV củng cố kiến thức sau khi tiết học.
Bài 1: Em hãy nối từ hoặc cụm từ ở cột A với cột B để tạo thành câu có
nghĩa.

Cột A Nối Cột B
1. Bố em a. rất hiền lành và chăm chỉ.
2. Chú mèo mướp b. là người trụ cột trong gia đình.
3. Những quyển sách c. đang rình bắt chuột ngoài sân.
4. Cô giáo em d. là kho tàng tri thức của nhân loại.

Bài 2: Em hãy nối câu văn ở cột trái với mẫu câu tương ứng ở cột phải.
Câu văn Nối Mẫu câu

1. Chim sâu là bạn của nhà nông. a. Ai làm gì?
2. Những bông hoa cúc nở vàng rực. b. Ai là gì?
3. Đàn trâu đang gặm cỏ trên đồng. c. Ai thế nào
4. Bầu trời mùa thu xanh trong. d. Cái gì thế nào

Bài 1: 1-b, 2-c, 3-d, 4-a Bài 2: 1-b, 2-c, 3-a, 4-d
Bài 3: Hãy ghép bộ phận được in đậm với câu hỏi phù hợp để tìm ra thành
phần đó.
1.Mẹ em là bác sĩ. • --------------------- • A. Làm gì?
2. Hoa hồng đỏ thắm. • --------------------- • B. Ai?
3. Đàn kiến đang tha mồi. • --------------------- • C. Cái gì?
4. Chiếc cặp này rất bền. • --------------------- • D. Thế nào?
→ Đáp án: 1-B, 2-D, 3-A, 4-C
6. Nhìn tranh và trả lời câu hỏi
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cùng các bài tập trong SGK.
Bài 1: Nhìn tranh đặt câu thích hợp theo yêu cầu
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- Ai làm gì: ………………………………
- Ai thế nào: ……………………………..

- Ai làm gì: ……………………………..
- Ai thế nào: ……………………………

→ Đáp án: HS có thể có nhiều cách đặt câu, ví dụ:
Hình 1: - Ai làm gì: Bác thợ xây đang xây nhà.
- Ai thế nào: Bác thợ xây làm việc rất chăm chỉ.
Hình 2: - Ai làm gì: Cô giáo đang chỉ bài cho HS
- Ai thế nào: Cô giáo rất ân cần với HS.
Bài 2: Nhìn tranh, viết câu vào chỗ trống sao cho phù hợp

….………………
….………………

….……………….
….……………….

….………………………
….………………………

→ Đáp án: Các em có thể viết các câu đa dạng, linh hoạt nhưng cần đúng
cấu trúc và nghĩa, gợi ý:
- Hình 1: Các bạn đang đá cầu.
- Hình 2: Hàng cây phượng đỏ rực.
- Hình 3: Các bạn vui đến trường.
7. Phân loại
Đề bài 1:
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
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+ Cách thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cùng các bài tập trong SGK.
Bài 1: Cho những câu sau, hãy phân loại xem chúng thuộc những kiểu câu
nào bằng cách đánh dấu X.

Câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
1, Mẹ em làm giáo viên.
2, Em đang quét nhà.
3, Mái tóc của bà bạc trắng.
4, Bạn ấy là học sinh.
Trong mỗi câu hãy gạch chéo ( / ) giữa hai bộ phận của câu. (Dành cho HS
khá - giỏi)
→ Đáp án:

Câu Ai là gì?
Ai

làm gì?
Ai

thế nào?
1, Mẹ em làm giáo viên. X
2, Em đang quét nhà. X
3, Mái tóc của bà bạc trắng. X
4, Bạn ấy là học sinh. X

* Đáp án phần dành cho học sinh khá – giỏi:
1, Mẹ em / làm giáo viên.
2, Em / đang quét nhà.
3, Mái tóc của bà / bạc trắng.
4, Bạn ấy / là học sinh.
8. Đặt câu
Đề bài 1:
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho Hs các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cùng các bài tập trong SGK.
Bài 1: Sử dụng mỗi từ sau đây để đặt một câu theo mẫu tương ứng.
- xanh rờn (mẫu Ai thế nào?): ………………………………………………
- quét sân (mẫu Ai làm gì?): ……………………………………………….
- học sinh (mẫu Ai là gì?): ………………………………………………….
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→ Đáp án: HS có thể viết nhiều kiểu câu khác nhau, đa dạng nhưng cần
đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa, gợi ý:
- xanh rờn: Những đám cỏ xanh rờn đùa vui trong gió.
- quét sân: Bà em đang quét sân.
- học sinh: Học sinh tung tăng đến trường.
Bài 2: Em hãy đặt các câu văn đúng theo yêu cầu dưới đây:
- Đặt 1 câu mẫu Ai là gì? để giới thiệu về người bạn thân nhất của em.
….…………………………………………………………………………
- Đặt 1 câu mẫu Ai làm gì? kể về một việc em thường giúp mẹ vào buổi tối.
….…………………………………………………………………………
- Đặt 1 câu mẫu Ai thế nào? để miêu tả mái tóc hoặc đôi mắt của bà em.
….………………………………………………………………………….
- Đặt 1 câu mẫu Cái gì thế nào? để nói về thời tiết ngày hôm nay.
….………………………………………………………………………….
→ Đáp án: HS có thể viết nhiều kiểu câu khác nhau, đa dạng nhưng cần
đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa, gợi ý:
- Bạn thân của em là lớp trưởng.
- Em rửa bát giúp mẹ buổi tối.
- Đôi mắt bà em rất hiền từ.
- Bầu trời xanh, trong vắt.
Bài 3: Đặt câu theo các tình huống sau:
Tình huống 1: Em đi học về và thấy một món quà rất đẹp đặt trên bàn học
của mình. Hãy đặt 1 câu hỏi để hỏi mẹ về nguồn gốc của món quà đó.
Tình huống 2: Trong giờ ra chơi, em thấy một bạn nam đang vứt vỏ kẹo ra
sân trường. Hãy đặt 1 câu khiến để nhắc nhở bạn bỏ rác vào thùng.
Tình huống 3: Chủ nhật, bố đưa em đi thăm vườn bách thú. Lần đầu tiên em
tận mắt thấy một chú công đang xòe đuôi rực rỡ. Hãy đặt 1 câu cảm để thể
hiện sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó.
→ Đáp án gợi ý:
- Tình huống 1: “Mẹ ơi, ai tặng quà cho con thế ạ?” hoặc “Quà này ở đâu ra
vậy mẹ?”
- Tình huống 2: “Bạn hãy bỏ vỏ kẹo vào thùng rác đi!” hoặc “Chúng mình
cùng nhặt rác bỏ vào thùng nhé!”
- Tình huống 3: “Ôi, chú công xòe đuôi đẹp quá!” hoặc “Chao ôi, bộ lông
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của chú công mới rực rỡ làm sao!”
Đề bài 2:
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Câu nêu đặc điểm (Tiếng Việt 2, 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Luyện tập và giúp HS biết cách sử dụng câu
nêu đặc điểm trong cuộc sống.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cùng các bài tập trong SGK.
Bài 1: Em hãy đặt một câu về không khí ngày Tết ở Cố đô Hoa Lư?
Mẫu: Không khí ngày Tết ở Hoa Lư thật tĩnh mịch và trang nghiêm.
Bài 2: Em hãy đặt một câu về hình ảnh Cờ lau tập trận của Vua Đinh Tiên
Hoàng.
→ Đáp án gợi ý:
Bài 1: Không khí ngày tết ở Cô đô Hoa Lư thật náo nhiệt.
Bài 2: Hình ảnh Cờ lau tập trận của Vua Đinh Tiên Hoàng thật hào hùng và
khí thế.

c. Dạng bài tập Biến đổi câu
Dạng bài tập biến đổi và mở rộng câu được xem là mức độ rèn luyện

cao hơn, giúp HS lớp 2 và 3 không chỉ viết đúng mà còn viết hay. Mục tiêu
của dạng bài này là giúp các em biết cách xoay xở linh hoạt với ngôn ngữ,
chẳng hạn như chuyển một câu kể bình thường thành một câu hỏi tò mò hoặc
một câu cảm thán đầy cảm xúc. Qua đó, HS hiểu rằng cùng một nội dung
nhưng với cách sắp xếp khác nhau, chúng ta có thể tạo ra những sắc thái tình
cảm khác nhau trong giao tiếp.

Để triển khai bài tập này hiệu quả, GV nên dành khoảng từ 10 đến 15
phút trong các tiết luyện tập tổng hợp. Việc mở rộng câu như thế này giúp các
em làm giàu vốn từ và làm quen với việc miêu tả chi tiết.

Bên cạnh đó, GV có thể hướng dẫn HS thực hành chuyển đổi giữa các
kiểu câu thông qua các tình huống đóng vai. Chẳng hạn, từ một câu khẳng
định về thời tiết, các em tập chuyển sang câu hỏi hoặc câu khen ngợi. Trong
quá trình làm, GV cần chỉ dẫn cụ thể về cách thay đổi dấu câu và các từ ngữ
đi kèm để đảm bảo câu mới vẫn chính xác về ngữ pháp. Những bài tập này
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giúp các em thoát khỏi cách viết văn khô khan, giúp lời nói và bài viết của các
em trở nên linh hoạt, giàu hình ảnh và truyền cảm hứng hơn.

Một số dạng cụ thể sau:

1. Trò chơi học tập
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3)
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện:
- Trò chơi: “Xúc sắc đặt câu”
+ Chuẩn bị: Xúc xắc mẫu câu: Một viên xúc xắc tự làm, các mặt ghi: [Là
gì?], [Làm gì?], [Thế nào?].
+ Luật chơi: GV gọi một bạn bất kỳ, HS đó lên trước lớp tung xúc sắc và đặt
câu theo mẫu câu tung được từ mặt xúc sắc. HS nào không có câu trả lời
hoặc đưa ra câu trả lời quá thời gian quy định thì phải thử lại ở lần xúc sắc
tiếp theo.
+ Nhận xét: GV nhận xét quá trình chơi trò chơi và tuyên dương.
2. Vấn đáp
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép cùng các bài tập trong SGK.
Câu 1: Khi thấy bạn Lan đang giúp đỡ một bà cụ, em hãy khen bạn Lan
một câu?
Câu 2: Hãy biến câu sau thành câu kể: “Cánh đồng lúa chín vàng.”?
Câu 1: → Đáp án gợi ý: Bạn Lan tốt bụng quá!
Câu 2: → Đáp án gợi ý: Cánh đồng lúa chín vàng đẹp quá!
3. Trắc nghiệm khách quan
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiể câu đã học.
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+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện: GV chiếu câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra bài cũ trước khi
vào bài mới.
Bài tập: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Câu văn “Chao ôi, chú mèo mướp mới đáng yêu làm sao!” được biến
đổi từ câu kể nào dưới đây?
A. Chú mèo mướp rất đáng yêu.
B. Chú mèo mướp có đáng yêu không?
C. Chú mèo mướp đang chơi đùa.
D. Chú mèo mướp là vật nuôi trong nhà.
Câu 2: Biến câu kể sau thành câu hỏi: “Bé học bài.”.
A. Bé học bài đi!
B. Bé có học bài không?
C. Bé học bài chăm chỉ quá!
D. Bé đang học bài.
Câu 3: Chuyển câu “Bạn Lan là lớp trưởng lớp em.” sang mẫu câu “Ai
làm gì?”:
A. Bạn Lan rất gương mẫu.
B. Bạn Lan đang tổ chức cho lớp sinh hoạt.
C. Bạn Lan là một người bạn tốt.
D. Bạn Lan học giỏi nhất lớp.
Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: B
4. Giải đố
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thực hiện: GV đố HS sau khi hoàn thành các bài tập trên lớp.
Câu 1:

Tớ điềm đạm nhất trong nhà
Có chuyện gì lạ tớ liền báo ngay

Kết thúc dấu chấm đặt đây

Câu 2:
Tớ hay thắc mắc đủ điều
“Tại sao?” hỏi nhiều chẳng thôi
Trên đầu đội mũ cong rồi
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Đố bạn đoán được tớ là kiểu câu?
(Đáp án: câu kể)

Có chăng đoán được tớ là kiểu câu?
(Đáp án: câu hỏi)

Câu 3:
Thấy đẹp, thấy lạ, thấy vui

Tớ liền thốt thốt lên lời xuýt xoa
Dấu chấm gạch dưới nảy ra

Là tớ đang cảm, hay là đang khen?
(Đáp án: câu cảm)

Câu 4:
Muốn nhờ bạn giúp một tay

Hay muốn ra lệnh: “Làm ngay đi nào!”
Cuối câu dấu chấm đặt vào

Chấm than tùy giọng cứ là đúng thôi.
(Đáp án: câu khiến)

+ Dành cho đối tượng HS khá - giỏi: Em hãy đặt câu có sử dụng một trong
những dấu vừa tìm được.
9. Ghép nối
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cùng các bài tập trong SGK.
Bài 1: Nối câu văn ở cột A với câu biến đổi của nó ở cột B sao cho đúng.

Cột A Cột B Nối

1, Hàng cây phượng đỏ rực. a, Em học bài đi!

2, Em học bài. b, Hàng cây phượng đỏ đẹp
quá!

3, Nam đi đá bóng. c, Trời mưa to quá!

4, Trời mưa rất to. d, Nam có đi đá bóng không?

→ Đáp án: 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
10. Phân loại
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cùng các bài tập trong SGK.
Đề bài: Em hãy phân loại các câu sau dựa vào mục đích nói và dấu câu.
(1). Nam có đi đá bóng không?
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(2). Bạn hãy giữ trật tự nhé!
(3). Chao ôi, bông hoa đẹp quá!
(4). Hôm nay trời nắng rực rỡ.
(5). Đừng đùa nghịch trong lớp học!
(6). Mấy giờ rồi nhỉ?

Câu kể Câu cảm Câu khiến Câu hỏi

→ Đáp án:
- Câu kể: (4)
- Câu cảm: (3)

- Câu khiến: (2), (5)
- Câu hỏi: (1), (6)

Đề bài: Hãy điền số thứ tự của câu vào ô phù hợp trong bảng.
(1). Lan học giỏi quá!
(2). Em hãy làm bài tập đi!
(3). Bố có phải là bác sĩ không?
(4). Con mèo đang bắt chuột.

Mẫu câu
Kiểu câu

Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

Câu kể
Câu hỏi
Câu khiến
Câu cảm

→ Đáp án:
Mẫu câu

Kiểu câu
Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

Câu kể (4)
Câu hỏi (3)
Câu cảm (1)
Câu khiến (2)

11. Đặt câu
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
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+ Cách thực hiện: GV chiếu mẫu hoặc phát hiếu bài tập sau khi hoàn thành
các bài tập trên lớp.
Bài 1: Câu dưới đây đang dùng sai dấu câu hoặc thiếu từ ngữ. Em hãy đặt lại
cho đúng kiểu câu yêu cầu.
- Câu gốc: Bạn Nam học giỏi quá? (Yêu cầu đặt lại thành câu cảm)
….……………………………………………………………………………
→ Đáp án:
- Sửa lại: Bạn Nam học giỏi quá!
Đề bài: Em hãy nói một câu để cảm ơn khi được bạn giúp đỡ.
→ Đáp án gợi ý: Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ!
12. Tích hợp
* Lưu ý
- Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các kiểu câu đã học (Tiếng Việt 3).
- Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các kiểu câu đã học.
- Dành cho đối tượng: HS đại trà.
- Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
- Cách tiến hành: GV thực hiện lồng ghép với các bài tập trong SGK.
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn khoảng 3 – 5 câu, trong đó có sử dụng
câu cảm, câu kể.
→ Đáp án gợi ý: Mỗi mùa xuân tới, vườn đào nhà em lại đua nhau khoe sắc.
Khắp khu vườn chìm trong màu hồng dịu dàng, tươi sáng mà mẹ em thường
bảo là sắc màu của mùa xuân. Khu vườn kéo đến biết bao nhiêu là chim
chóc. Em rất yêu vườn đào nhà em!

2.3.3. Nhóm bài tập về dấu câu
Nhóm bài tập về dấu câu đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp HS lớp

2 và 3 viết câu vừa đúng quy tắc, vừa mạch lạc và giàu cảm xúc. Việc làm
chủ các dấu câu cơ bản không chỉ giúp các em biết cách ngắt nghỉ đúng chỗ
khi đọc mà còn giúp người đọc hiểu chính xác suy nghĩ, tình cảm mà các em
muốn truyền đạt. Qua nhóm bài tập này, vốn ngôn ngữ của các em sẽ trở nên
có trật tự, có tính thẩm mỹ và sinh động hơn rất nhiều.

Trước hết, HS sẽ làm quen với dạng bài tập điền dấu câu phù hợp vào
chỗ trống. GV thường đưa ra những đoạn văn ngắn bị lược bỏ dấu câu và yêu
cầu các em dựa vào ngữ cảnh để chọn dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi hay
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dấu chấm than cho đúng. Dạng bài này rèn luyện cho các em khả năng quan
sát và tư duy logic, giúp các em hiểu rằng mỗi dấu câu đều có nhiệm vụ riêng:
dấu chấm để kết thúc một ý, dấu phẩy để ngăn cách các thành phần trong câu,
còn dấu hỏi và dấu than giúp bộc lộ rõ mục đích nói và cảm xúc.

Bên cạnh đó, để nâng cao kỹ năng, GV có thể triển khai dạng bài tập
phát hiện và sửa lỗi dùng dấu sai. Qua việc đóng vai người sửa bài, HS được
trực tiếp tìm ra những chỗ ngắt câu vô lý hoặc dùng dấu chưa đúng mục đích,
từ đó rút kinh nghiệm cho chính bài viết của mình. Quá trình này giúp các em
hiểu sâu hơn về vẻ đẹp và sự tinh tế của tiếng Việt. Một khi đã nắm vững
cách dùng dấu, câu văn của các em sẽ không còn khô khan mà trở nên giàu
hình ảnh, giúp đoạn văn kể chuyện hay miêu tả của HS lớp 2, 3 trở nên cuốn
hút và truyền cảm hơn.
2.3.3.1. Mục tiêu xây dựng bài tập

Mục tiêu của nhóm bài tập về dấu câu là giúp HS nắm vững cách sử
dụng các dấu cơ bản để viết câu đúng quy tắc và rõ nghĩa. Qua việc thực
hành, các em sẽ biết cách ngắt nghỉ đúng chỗ, hiểu rõ lúc nào cần dùng dấu
chấm để kết thúc ý hay dùng dấu hỏi, dấu than để bộc lộ cảm xúc. Điều này
không chỉ rèn luyện tính cẩn thận, giúp câu văn mạch lạc mà còn giúp lời
văn trở nên sinh động, truyền cảm, từ đó giúp các em tự tin hơn khi viết
những đoạn văn kể chuyện hay miêu tả.
2.3.3.2. Đặc điểm

Đặc điểm nổi bật của nhóm bài tập về dấu câu là tính thực hành gắn
liền với ngữ cảnh. Thay vì chỉ học thuộc lòng các quy tắc khô khan, HS sẽ
được trực tiếp làm việc với những câu văn, đoạn văn cụ thể. Qua đó, các em
tự khám phá ra rằng dấu câu không phải là những ký hiệu đứng độc lập mà là
thành phần không thể thiếu để làm rõ nghĩa của câu. Việc đặt dấu câu vào
trong các câu chuyện hay tình huống giao tiếp giúp các em hiểu được mối liên
hệ mật thiết giữa dấu chữ viết và nhịp điệu của lời nói, từ đó biết cách ngắt
nghỉ tự nhiên khi đọc và viết.

Ngoài ra, nhóm bài tập này còn có tính linh hoạt và phân hóa theo mức
độ tư duy. Các dạng bài được sắp xếp khéo léo từ dễ đến khó, bắt đầu từ việc
nhận diện và điền dấu vào chỗ trống theo mẫu, sau đó nâng cao dần lên việc
phát hiện và tự sửa lỗi sai. Đặc điểm này không chỉ giúp HS lớp 2, 3 củng cố
kiến thức một cách bền vững mà còn rèn luyện tính cẩn thận, khả năng quan
sát tỉ mỉ. Nhờ vậy, bài tập về dấu câu trở thành công cụ đắc lực giúp các em
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rèn luyện tư duy logic.
2.3.3.3. Các dạng bài tập cụ thể

Việc xây dựng nhóm bài tập về dấu câu cho HS lớp 2, 3 cần được thực
hiện qua 5 bước cụ thể nhằm giúp các em sử dụng dấu câu như một công cụ
điều khiển nhịp điệu và cảm xúc của văn bản:

- Bước 1. Xác định mục tiêu của bài tập về dấu câu
Đầu tiến, GV cần xác định rõ mục tiêu của bài tập nhằm giúp HS: Nhận

biết được chức năng của các dấu câu cơ bản; Biết sử dụng dấu chấm, dấu
phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than đúng vị trí; Biết ngắt nghỉ hợp lí khi đọc
và viết; Hình thành thói quen viết câu rõ nghĩa, mạch lạc và đúng quy tắc
chính tả. Mục tiêu bài tập cần phù hợp với nội dung CT Tiếng Việt lớp 2, 3 và
khả năng nhận thức của HS tiểu học.

- Bước 2. Xác định kiểu, loại và hình thức bài tập
Dựa vào mục tiêu đã xác định, GV lựa chọn các dạng bài tập phù hợp

như: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống; Chọn dấu câu phù hợp; Phát hiện
và sửa lỗi dùng dấu câu; Ngắt đoạn văn thành câu hoàn chỉnh; Đặt câu có sử
dụng dấu câu theo yêu cầu. Bên cạnh đó, GV có thể tổ chức bài tập dưới hình
thức trò chơi học tập, hoạt động nhóm hoặc thi tìm lỗi sai nhằm tạo hứng thú
và tăng khả năng ghi nhớ cho HS.

- Bước 3. Lựa chọn ngữ liệu
Ngữ liệu sử dụng trong bài tập cần ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi với đời

sống của HS như các câu chuyện, đoạn hội thoại, bài văn ngắn hoặc tình
huống giao tiếp quen thuộc. GV nên lựa chọn ngữ liệu có nội dung rõ ràng để
HS dễ xác định vị trí và chức năng của từng dấu câu. Việc sử dụng ngữ liệu
phù hợp sẽ giúp HS hiểu được vai trò của dấu câu trong việc biểu đạt ý nghĩa
và cảm xúc của câu văn.

- Bước 4. Xây dựng lệnh bài tập
Lệnh bài tập cần rõ ràng, ngắn gọn và phù hợp với trình độ của HS lớp

2, 3. Câu lệnh nên hướng dẫn cụ thể để HS dễ thực hiện và tránh nhầm lẫn. Ví
dụ như “Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống.” hoặc “Tìm và sửa lỗi dùng
dấu câu trong đoạn văn sau.”

- Bước 5. Điều chỉnh bài tập phù hợp với HS và điều kiện dạy học
Sau khi xây dựng bài tập, GV cần điều chỉnh nội dung và mức độ bài

tập phù hợp với từng đối tượng HS. Với HS còn hạn chế, GV có thể sử dụng
câu văn ngắn và cho sẵn gợi ý; với HS khá giỏi, có thể yêu cầu tự viết đoạn
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văn ngắn và sử dụng nhiều loại dấu câu khác nhau. GV cần linh hoạt thay đổi
hình thức tổ chức nhằm tạo không khí học tập tích cực, giúp HS hứng thú hơn
trong quá trình rèn luyện kĩ năng sử dụng dấu câu.

a. Dạng bài tập điền dấu
Dạng bài tập điền dấu câu là bước đầu tiên giúp HS lớp 2 và 3 làm

quen với việc tổ chức văn bản một cách ngăn nắp. Ở dạng này, GV thường
đưa ra các câu rời hoặc một đoạn văn đã bị lược bỏ các dấu hiệu ngắt nghỉ,
yêu cầu các em chọn lựa dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm
than sao cho phù hợp. Việc thực hành này giúp các em nhận ra rằng dấu câu
không chỉ là những ký hiệu vô hình, mà chúng chính là người dẫn đường giúp
người đọc biết khi nào cần nghỉ hơi và hiểu đúng ý nghĩa của từng câu văn.

Để triển khai hiệu quả, GV nên dành khoảng 10 đến 12 phút trong tiết
học để các em thực hiện thử thách này. Thay vì chỉ làm trên giấy, GV có thể
biến bài tập thành một trò chơi, chia lớp thành các đội và yêu cầu các em
nhanh tay gắn các thẻ dấu câu vào bảng đúng vị trí. Cách làm này không chỉ
tạo không khí vui vẻ mà còn giúp HS ghi nhớ sâu sắc công dụng của từng loại
dấu, ví dụ như dấu chấm dùng khi kết thúc một ý trọn vẹn gồm đủ chủ ngữ và
vị ngữ, hay dấu chấm hỏi dùng khi muốn tìm hiểu một điều gì đó.

Trong quá trình chỉ dẫn, GV cần lưu ý HS cách đọc thành tiếng đoạn
văn để cảm nhận nhịp điệu. Khi đọc đến chỗ cần ngắt hơi ngắn, các em sẽ biết
cần điền dấu phẩy; khi kết thúc một thông tin, các em sẽ chọn dấu chấm. Việc
hướng dẫn HS tự kiểm tra lại bằng cách đọc to như vậy sẽ giúp các em rèn
luyện tính cẩn thận và khả năng cảm thụ ngôn ngữ tốt hơn. Đây là nền tảng
quan trọng giúp các em tự tin hơn khi tự mình viết những đoạn văn kể chuyện
hay miêu tả sau này.

Các dạng cụ thể:

1. Trò chơi học tập
- Trò chơi: “Tiếp sức đồng đội”
+ Chuẩn bị: Phấn, đoạn văn chưa đầy đủ dấu câu.
+ Luật chơi: Mỗi đội chơi xếp thành hàng dọc, khi có khẩu hiệu bắt đầu, các
thành viên của đội lần lượt điền dấu còn thiếu vào các ô trống để hoàn thiện
đoạn văn. Đội nào hoàn thành nhanh và đúng nhất sẽ dành chiến thắng.
+ Cách chơi:
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• GV chia đội (3 đội), mỗi đội 3-4 thành viên xếp thành hàng dọc trước bảng
treo đoạn văn
• GV bắt đầu trò chơi, HS tiến hành.
+ Nhận xét: GV nhận xét, chữa đáp án của mỗi đội và tìm ra đội nhanh nhất.
GV chốt đội thắng.
2. Vấn đáp
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện: GV đưa ra một số câu hỏi để kiểm tra bài cũ HS.
Câu 1: Các em đã được học những loại dấu nào?
Câu 2: Em hãy nêu tác dụng của dấu hai chấm, dấu gạch ngang và dấu
ngoặc kép.
Câu 3: Khi hỏi, chúng ta thường sử dụng dấu gì cuối câu?
→ Đáp án:
Câu 1:
- Lớp 2: dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu chấm hỏi (?), và dấu chấm than (!)
- Lớp 3: dấu hai chấm (:), dấu gạch ngang (-), và dấu ngoặc kép (“ ”)
Câu 2:
- Dấu hai chấm: Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật (thường
đi với dấu gạch ngang hoặc ngoặc kép) hoặc sự liệt kê, giải thích.
- Dấu gạch ngang: Đặt đầu dòng để đánh dấu lời đối thoại của nhân vật hoặc
đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
- Dấu ngoặc kép: Dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc đánh dấu
từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt.
Câu 3: dấu chấm hỏi.
3. Trắc nghiệm khách quan
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
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+ Cách thực hiện: GV lồng ghép với các bài tập trên lớp.
Câu 1: Dấu câu nào phù hợp nhất để điền vào cuối câu: “Bạn Lan đang làm
gì đấy…”?
A. Dấu chấm ( . )
B. Dấu chấm than (!)

C. Dấu chấm hỏi ( ?)
D. Dấu phẩy ( , )

Câu 2: Cho câu văn: “Chao ôi, chú mèo mướp mới đáng yêu làm sao…”.
Em nên chọn dấu câu nào để kết thúc câu bộc lộ cảm xúc này?
A. Dấu chấm than ( ! )
B. Dấu chấm hỏi ( ? )

C. Dấu chấm ( . )
D. Cả A và B đều đúng.

Câu 3: Trong các câu sau, câu nào bị dùng SAI dấu câu?
A. Mẹ em là giáo viên.
B. Ôi, bông hoa đẹp quá?

C. Bạn có thích ăn táo không?
D. Em hãy giúp bà qua đường nhé!

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: B
4. Giải đố
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép với các bài tập trên lớp.
Câu 1:
Tớ là hai chấm nhỏ xinh
Đứng chồng lên nhau như mình với ta
Đằng sau tớ dẫn lời ra
Hoặc là liệt kê câu cho rõ ý.
Tớ là dấu gì?

(Đáp án: Dấu hai chấm)

Câu 2:
Tớ nằm ngang ở đầu dòng
Báo cho bạn biết có người nói năng
Đánh dấu lời thoại rõ ràng
Hoặc là liệt kê từng ý nhỏ xinh.
Tớ là dấu gì?

(Đáp án: Dấu gạch ngang)
Câu 3:
Tớ là hai cặp phẩy xinh
Ôm lấy lời nói giữ gìn bên trong
Trích lời nhân vật xong dòng
Nhớ đừng quên tớ kẻo lòng băn khoăn.
Tớ là dấu gì?

(Đáp án: Dấu ngoặc kép)

Câu 4:
Tớ không đứng cuối bao giờ
Chỉ nằm lửng lơ, đợi chờ giữa câu
Ngăn cách các ý cùng nhau
Giúp người đọc ngắt câu giữa dòng.
Tớ là dấu gì?

(Đáp án: Dấu phẩy)

5. Ghép nối
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- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép với các bài tập trên lớp.
Bài 1: Nối loại dấu câu ở cột trái với tác dụng đúng của nó ở cột phải.

Loại dấu câu Tác dụng Nối
1, dấu phẩy a, dùng để kết thúc một câu kể lại sự việc.

2, dấu chấm
b, ngăn cách các sự vật, đặc điểm được liệt
kê trong câu

3, dấu gạch ngang
c, báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của
nhân vật.

4, dấu hai chấm d, đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp.

Bài 2: Em hãy nối câu văn ở cột A với dấu câu phù hợp nhất ở cột B.
Cột A Cột B Nối

1. Ôi, bông hoa này thơm quá... a. Dấu chấm hỏi
2. Em đang giúp mẹ quét sân... b. Dấu chấm
3. Bạn đã làm bài tập xong chưa... c. Dấu chấm than
4. Lan hãy đi học bài đi...
Bài 1: 1-b, 2-a, 3-d, 4-c Bài 2: 1-c, 2-b, 3-a, 4-c.
6. Phân loại
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thực hiện: GV chiếu câu hỏi hoặc phát phiếu bài tập sau khi HS
hoàn thành các bài tập trên lớp.
Bài 1: Em hãy phân loại các dấu gạch ngang và hai chấm trong các câu dưới
đây vào nhóm tác dụng đúng.
(1). Mẹ bảo: “Con đi tắm đi!”
(2). Cửa hàng bán: gạo, muối, đường.
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(3). - Chào bạn!
(4). Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam.

Dẫn lời nói trực tiếp Liệt kê hoặc giải thích

Bài 2: Em hãy đọc các câu sau và xếp chúng vào hai nhóm sao cho đúng.
(1). Lan học giỏi không.
(2). Trời ơi, nóng quá!
(3). Em là HS lớp 3?
(4). Đừng đùa nghịch trong lớp học!
(5). Bạn có thích ăn táo không?

Dùng dấu đúng Dùng dấu sai

Bài 1: → Đáp án:
- Dẫn lời nói trực tiếp: (1), (3)
- Liệt kê hoặc giải thích: (2), (4)

Bài 2: → Đáp án:
- Dùng dấu đúng: (2), (4), (5)
- Dùng dấu sai: (1), (3)

7. Đặt câu
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+Cách thực hiện: GV lồng ghép với các bài tập trên lớp.
Bài 1: Em hãy đặt 3 câu, trong đó có câu cảm, câu khiến, câu hỏi.
Bài 2: Cho câu kể “Trời nắng.”. Hãy đặt lại câu này theo 3 yêu cầu sau:
- Thêm dấu phẩy và trạng ngữ (Chỉ nơi chốn/thời gian).
- Biến thành câu hỏi (dùng dấu ?).
- Biến thành câu cảm (dùng dấu !).
Bài 1: → Đáp án:
- Câu cảm: Bông hoa này đẹp quá!
- Câu khiến: Bạn hãy đóng cửa sổ giúp mình!
- Câu hỏi: Hôm nay là ngày bao nhiêu?
Bài 2 → Đáp án:
- Ngoài sân, trời nắng rực rỡ.
- Trời có nắng không nhỉ?
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- Trời nắng gắt quá!
8. Điền dấu
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3)
+ Mục tiêu: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thực hiện: GV chiếu câu hỏi hoặc phát phiếu bài tập sau khi HS
hoàn thành các bài tập trên lớp.
Đề bài: Điền dấu thích hợp vào trong mỗi đoạn văn sau:
1, Trường em rất đẹp  Có hàng cây xanh mát rượi có bồn hoa rực rỡ sắc
màu. Vào giờ chơi chúng em thường chạy nhảy vui đùa dưới bóng mát 
Bạn có yêu ngôi trường của mình không
2, Mùa hè đã đến thật rồi Trên bầu trời ông mặt trời tỏa nắng chói chang
Dưới hồ sen mấy chú ếch con kêu ộp ộpMột chú ếch nhìn bạn rồi hỏi
 Bạn có thấy mát không
Ếch kia trả lời:
Mát lắm bạn ơi.
→ Đáp án:
1, Trường em rất đẹp. Có hàng cây xanh mát rượi, có bồn hoa rực rỡ sắc
màu. Vào giờ chơi, chúng em thường chạy nhảy, vui đùa dưới bóng mát.
Bạn có yêu ngôi trường của mình không?
2, Mùa hè đã đến thật rồi! Trên bầu trời, ông mặt trời tỏa nắng chói chang.
Dưới hồ sen, mấy chú ếch con kêu ộp ộp.Một chú ếch nhìn bạn rồi hỏi:
- Bạn có thấy mát không?
Ếch kia trả lời:
- Mát lắm bạn ơi!

b. Dạng bài tập Sửa lỗi dùng dấu
Dạng bài tập sửa lỗi dùng dấu là mức độ rèn luyện giúp HS lớp 2 và 3

nâng cao khả năng quan sát và tính cẩn thận khi viết. Thay vì chỉ điền dấu vào
chỗ trống, các em sẽ đóng vai người sửa bài để tìm ra những dấu câu bị đặt sai
vị trí hoặc dùng sai mục đích trong một đoạn văn cho trước. Việc đối diện với
những lỗi sai thường gặp như ngắt câu khi chưa đủ ý, thiếu dấu phẩy ngăn
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cách các sự vật, hay dùng nhầm dấu chấm hỏi cho câu kể giúp các em hiểu rõ
hơn tầm quan trọng của việc dùng dấu đúng quy tắc để câu văn không bị hiểu
lầm ý nghĩa.

Để triển khai dạng bài này một cách thú vị, GV có thể dành khoảng 10
phút để tổ chức hoạt động. GV có thể đưa ra những câu văn có dùng dấu sai
và yêu cầu các em sửa bằng cách thay thế dấu câu phù hợp. Chẳng hạn, với
một câu có phần vị ngữ bị ngắt rời ra bằng một dấu chấm vô lý, GV sẽ hướng
dẫn HS cách nối lại để câu văn được liền mạch. Việc trực tiếp sửa lỗi giúp các
em ghi nhớ kiến thức một cách chủ động và sâu sắc hơn nhiều so với việc chỉ
nghe giảng lý thuyết suông.

Trong quá trình hướng dẫn, GV nên khuyến khích HS thảo luận nhóm
để giải thích vì sao dấu câu đó lại sai. Khi các em tự nói ra được lý do, ví dụ
như: “câu này là một câu hỏi nên không thể dùng dấu chấm được”, nghĩa là
các em đã thực sự làm chủ được kiến thức. Chỉ dẫn cụ thể của GV về cách
đọc lên để kiểm tra độ ngắt nghỉ sẽ là chìa khóa giúp HS tự chấn chỉnh bài
viết của mình. Đây là thói quen cực kỳ tốt giúp các em viết lách chỉn chu,
mạch lạc và chuyên nghiệp hơn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các dạng cụ thể:

1. Trò chơi học tập
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3) .
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện: GV tổ chức trò chơi, kiểm tra bài cũ.
- Trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”
+ Chuẩn bị: Đoạn văn đánh dấu sai một số chỗ.
+ Luật chơi: Chia lớp thành 2 đội, cử người đại diện, các thành viên còn lại
của mỗi đội nhìn đoạn văn trên bảng, tìm dấu điền sai. Sau mỗi hiệu lệnh,
người đại diện nhấn chuông dành quyền trả lời cho đội mình. Mỗi câu trả lời
đúng sẽ được cộng điểm tích lũy. Kết thúc, đội nào nhiều điểm nhất là đội
chiến thắng.
+ Cách chơi:
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• GV chia 2 đội, cử người đại diện nhấn chuông.
• GV lần lượt chiếu đoạn văn có dấu sai, phát hiệu lệnh cho người đại diện
nhấn chuông giành quyền trả lời.
• GV cộng điểm tích lũy sau mỗi câu trả lời đúng.
+ Nhận xét: GV nhận xét và chốt đội thắng, tuyên dương.
- Trò chơi: “Thẻ Plicker dấu đúng”
+ Chuẩn bị: Thẻ Plickers, đoạn văn có đánh dấu sai.
+ Luật chơi: Khi GV chiếu đoạn văn có đánh dấu sai, HS quan sát, ghi nhớ
đáp án và giơ thẻ Plickers để GV tổng hợp đáp án. HS nào đưa ra đáp án
chính xác sẽ phải trả lời lại.
+ Cách chơi:
• GV chiếu đoạn văn, yêu cầu HS đọc.
• GV hướng dẫn cách dùng thẻ Plickers.
• GV yêu cầu HS giơ thẻ, quét đáp án.
• GV chiếu những HS có câu trả lời đúng, yêu cầu HS trả lời chưa đúng trả
lời lại.
+ Nhận xét: GV nhận xét, tuyên dương.
2. Vấn đáp
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện: GV hỏi một số câu hỏi trước khi vào bài mới.
Câu 1: Tại sao câu khiến đôi khi dùng dấu chấm, đôi khi lại dùng dấu chấm
than kết thúc câu?
Câu 3: Một câu có thể có cả dấu phẩy và dấu hai chấm cùng lúc không? Hãy
nêu ví dụ.
→ Đáp án:
Câu 1:
- Dùng dấu chấm: Khi lời yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, mang tính chất
khuyên nhủ hoặc tâm tình.
- Dùng dấu chấm than: Khi lời yêu cầu, mệnh lệnh mạnh mẽ, dứt khoát hoặc
có tính chất hối thúc, ra lệnh.
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Câu 2:
- Có thể. Một câu hoàn toàn có thể chứa cả hai loại dấu này khi chúng đảm
nhiệm các vai trò khác nhau.
- Ví dụ: Trên bàn học, em bày sẵn các đồ dùng: bút, thước và compa.
3. Trắc nghiệm khách quan
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Khởi động.
+ Cách thực hiện: GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra bài cũ.
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Câu văn nào dưới đây đang dùng SAI dấu câu?
A. Sáng nay, em đi học sớm.
B. Bạn đã ăn cơm chưa?
C. Ôi, con mèo này xinh quá.
D. Em hãy giữ trật tự nhé!
Câu 2: Cho câu văn: “Mẹ hỏi Lan: Bạn đã làm xong bài tập chưa!”. Cần
thay dấu chấm than ở cuối câu bằng dấu gì cho đúng?
A. Dấu chấm (.)
B. Dấu chấm hỏi (?)

C. Dấu phẩy (,)
D. Dấu hai chấm (:)

Câu 3: Câu văn nào sau đây đã được sửa dấu câu ĐÚNG từ câu gốc: “Hôm
nay trời đẹp quá?”
A. Hôm nay trời đẹp quá.
B. Hôm nay trời đẹp quá?

C. Hôm nay trời đẹp quá,
D. Hôm nay trời đẹp quá!

Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: D
4. Giải đố
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Vận dụng.
+ Cách thực hiện: GV đố HS một số câu đố trước sau khi hoàn thành xong
các bài tập trong SGK.
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Câu 1:
Mẹ bảo: Con ơi đi học bài đi!
Mà sao chẳng thấy gạch ngang gì?
Lời nói nằm im trong dòng chữ
Đố bạn thêm dấu, mẹ cười hi.

(Đáp án: dấu gạch ngang)

Câu 2:
câu kể chuyện vui, kể việc làm
Thế mà bạn nhỏ nỡ lòng tham
Cắm ngay Dấu hỏi vào đuôi ấy
Đố bạn sửa lại cho bớt hàm oan?

(Đáp án: dấu chấm)
5. Sửa dấu
- Lưu ý:
+ Bài tập bổ trợ cho nhóm bài: Ôn tập các dấu câu đã học (Tiếng Việt 3).
+ Mục tiêu xây dựng bài tập: Ôn tập cho HS các dấu câu đã học.
+ Dành cho đối tượng: HS đại trà.
+ Thời điểm: Hoạt động Luyện tập.
+ Cách thực hiện: GV lồng ghép thực hiện cùng các bài tập trong SGK.
Đề bài: Chỉ ra các dấu câu dùng chưa đúng trong đoạn văn sau:
(1) Góc học tập của em rất ngăn nắp? (2) Trên bàn em bày đủ thứ đồ dùng
bút mực thước kẻ và tập vở mới! (3) Mỗi khi học bài xong em đều xếp dọn
gọn gàng. (4) Em rất yêu góc học tập của mình?
→ Đáp án:
1, (?) → (.)
2, (!) → (.)
3, Đúng.
4, (?) → (!)

2.4. Lưu ý sư phạm khi xây dựng và sử dụng các bài tập bổ trợ trong
dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3
2.4.1. Lưu ý sư phạm khi xây dựng các bài tập bổ trợ trong dạy học
Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3

Để xây dựng các bài tập bổ trợ phù hợp và phát huy hiệu quả trong dạy
học Luyện từ và câu, GV cần chú ý đến những yêu cầu sư phạm nhất định
trong quá trình thiết kế bài tập. Những lưu ý này giúp bài tập đảm bảo tính
khoa học, phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS lớp 2, 3, đồng thời góp
phần nâng cao hứng thú học tập và phát triển năng lực sử dụng tiếng Việt cho
HS. Vì vậy, khi xây dựng bài tập bổ trợ, GV cần quan tâm đến một số lưu ý
sư phạm sau đây.
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- Đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung CT
Khi xây dựng bài tập bổ trợ, GV lưu ý cần bám sát yêu cầu cần đạt của

CT GDPT 2018 và nội dung trong SGK Tiếng Việt lớp 2, 3. Các bài tập được
xây dựng phải phù hợp với từng mạch kiến thức về từ, câu và dấu câu, tránh
đưa nội dung quá khó hoặc vượt quá khả năng tiếp nhận của HS.

- Đảm bảo tính vừa sức và phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS
HS lớp 2, 3 có tư duy trực quan, khả năng tập trung vẫn còn hạn chế

nên bài tập cần ngắn gọn, rõ ràng và có mức độ từ dễ đến khó, đặc biệt các
câu lệnh đưa ra phải dễ hiểu, đúng trọng tâm. Ngữ liệu nên gần gũi với đời
sống hằng ngày như gia đình, trường học, bạn bè hay thiên nhiên để HS dễ
liên hệ và tiếp nhận kiến thức.

- Đa dạng hóa hình thức bài tập
GV cần thiết kế bài tập với nhiều hình thức khác nhau như trò chơi học

tập, trắc nghiệm khách quan, giải đố, nhìn tranh, nối từ hoặc bài tập tình huống
nhằm tạo hứng thú cho HS. Việc đa dạng hóa hình thức không chỉ giúp tiết học
sinh động hơn mà còn phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS trong
quá trình học tập, kích thích tư duy cũng như khả năng vận dụng.

- Chú trọng tính hệ thống và tính kế thừa
Các bài tập cần được sắp xếp theo trình tự hợp lí từ nhận biết đến vận

dụng, từ đơn giản đến nâng cao. Nội dung bài tập cần có sự liên kết giữa các
bài học và giữa các lớp học nhằm giúp HS củng cố kiến thức cũ và hình thành
kiến thức mới một cách bền vững.

- Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi
Bài tập bổ trợ cần gắn với các tình huống giao tiếp thực tế để HS có cơ

hội vận dụng tiếng Việt vào đời sống hằng ngày. Đồng thời, GV cần chú ý
đến thời lượng tiết học, điều kiện cơ sở vật chất và trình độ HS để điều chỉnh
bài tập phù hợp, đảm bảo khả năng thực hiện trong thực tiễn dạy học.
2.4.2. Lưu ý sư phạm khi sử dụng các bài tập bổ trợ trong dạy học
Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3

Để các bài tập bổ trợ phát huy hiệu quả trong dạy học Luyện từ và câu,
GV cần chú ý đến cách thức tổ chức và sử dụng bài tập trong từng hoạt động
học tập. Việc sử dụng bài tập một cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của
HS lớp 2, 3 không chỉ giúp các em củng cố kiến thức mà còn tạo hứng thú,
phát triển năng lực ngôn ngữ và khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt. Vì vậy,
trong quá trình sử dụng bài tập bổ trợ, GV cần lưu ý một số vấn đề sư phạm
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sau đây.
- Lựa chọn thời điểm sử dụng phù hợp
GV cần linh hoạt sử dụng bài tập bổ trợ ở các hoạt động như khởi động,

khám phá, luyện tập hay vận dụng tùy theo mục tiêu khi xây dựng bài tập vào
bài học cụ thể. Trong đó, bài tập bổ trợ thường phát huy hiệu quả rõ nhất ở
hoạt động luyện tập và vận dụng vì giúp HS củng cố và thực hành kiến thức
ngay sau khi học.

- Tổ chức hoạt động học tập phù hợp với HS
Khi sử dụng bài tập bổ trợ, GV cần kết hợp linh hoạt các hình thức cá

nhân, cặp đôi và hoạt động nhóm để tạo cơ hội cho HS được trao đổi, hợp tác
và phát triển năng lực giao tiếp. Đồng thời, GV cần quan tâm hỗ trợ những
HS còn hạn chế để các em tham gia học tập tích cực hơn.

- Tăng cường yếu tố trực quan và tạo hứng thú học tập
Đối với HS lớp 2, 3, các bài tập có tranh ảnh, trò chơi hoặc tình huống

gần gũi thường tạo được sự hứng thú cao. Vì vậy, GV cần chú ý sử dụng các
phương tiện trực quan và hình thức tổ chức sinh động nhằm giúp HS chủ
động tham gia vào hoạt động học tập.

- Chú trọng phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS
Việc sử dụng bài tập bổ trợ không nên chỉ dừng lại ở mục đích ghi nhớ

kiến thức mà cần hướng đến phát triển năng lực sử dụng tiếng Việt cho HS.
GV cần tăng cường các bài tập vận dụng, đặt câu, tình huống giao tiếp hoặc
sửa lỗi để HS biết sử dụng từ ngữ và câu văn cũng như dấu phù hợp trong
thực tế.

- Kịp thời nhận xét, động viên và điều chỉnh
Trong quá trình tổ chức hoạt động, GV cần thường xuyên nhận xét,

động viên và sửa lỗi cho HS nhằm giúp các em tự tin hơn khi sử dụng tiếng
Việt. Đồng thời, GV cần linh hoạt điều chỉnh mức độ và hình thức bài tập để
phù hợp với năng lực và hứng thú học tập của từng đối tượng HS.
2.5. Đánh giá hiệu quả các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu,
môn Tiếng Việt 2, 3
2.5.1. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp đánh giá
a. Mục đích đánh giá

Sau khi xây dựng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu,
môn Tiếng Việt lớp 2, 3, chúng tôi thực hiện bước đánh giá hiệu quả của các
bài tập này nhằm kiểm định giá trị khoa học và khả năng ứng dụng của bài



118

tập bổ trợ đã được xây dựng.
b. Nội dung đánh giá

- Các bài tập đã được xây dựng ở mục 2.3.
- Hoạt động đánh giá tập trung vào hai nội dung chính:
+ Tính hiệu quả sư phạm của hệ thống bài tập trong việc hỗ trợ phát

triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 2, 3.
+ Tính khả thi khi triển khai các bài tập trong bối cảnh thực tiễn dạy

học Luyện từ và câu ở tiểu học.
c. Đối tượng đánh giá

Chúng tôi xin ý kiến đánh giá của 30 chuyên gia, là GV dạy lớp 2, 3 ở
một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
d. Phương pháp đánh giá

Chúng tôi sử dụng phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia thông qua công
cụ khảo sát là bảng hỏi, đồng thời kết hợp với xử lí số liệu bằng thống kê mô tả.

Cách tiếp cận này cho phép đảm bảo sự thống nhất giữa cơ sở lí luận
và khả năng vận dụng thực tiễn – một nguyên tắc quan trọng trong nghiên
cứu giáo dục theo định hướng phát triển năng lực.
2.5.2. Kết quả đánh giá của chuyên gia về hiệu quả của các bài tập bổ
trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3

Tỉ lệ thu hồi phiếu đánh giá đạt 100%, đảm bảo tính đầy đủ của dữ
liệu. Công cụ khảo sát là bảng hỏi về sự đánh giá của chuyên gia đối với
từng tiêu chí. Hệ thống tiêu chí được cấu trúc thành hai nhóm: tính hiệu quả
và tính khả thi. Bên cạnh đó, chúng tôi còn ý kiến của chuyên gia để nâng
cao hiệu quả xây dựng và sử dụng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và
câu, môn Tiếng Việt 2, 3.

Kết quả xử lí số liệu cho thấy có sự thống nhất tương đối cao trong
đánh giá của các chuyên gia. Ở bình diện tính hiệu quả sư phạm, hầu hết các
tiêu chí đều đạt mức 4, 5. Trong đó, tiêu chí 1. Bài tập giúp HS củng cố kiến
thức Luyện từ và câu, tiêu chí 2. Bài tập góp phần mở rộng vốn từ cho HS,
tiêu chí 3. Bài tập hỗ trợ phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho HS có
100% GV đánh giá ở mức độ 4, 5. Kết quả này cho thấy hệ thống bài tập
không chỉ dừng lại ở việc củng cố tri thức mà còn góp phần phát triển năng
lực sử dụng tiếng Việt trong các tình huống giao tiếp.

Ở bình diện tính khả thi, tiêu chí 1. Bài tập dễ tổ chức trong thực tiễn
giảng dạy, tiêu chí 3. Bài tập phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông
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2018 được 100% GV đánh giá ở mức 4, 5. Tuy nhiên, tiêu chí 2. Thời lượng
thực hiện bài tập phù hợp có 45% GV đánh giá ở mức độ 2. Điều này phần
nào cho thấy tồn tại những khó khăn nhất định trong việc phân bổ thời gian
khi triển khai các dạng bài tập đa dạng.

Bên cạnh việc thu thập đánh giá tính hiệu quả sư phạm và tính khả thi,
chúng tôi còn phân tích dữ liệu định tính từ góp ý của GV. Kết quả cho thấy
nhiều nhận định có giá trị bổ sung và làm sâu sắc kết quả nghiên cứu. Về ưu
điểm, đa số GV (khoảng 80%) đánh giá cao tính đa dạng về hình thức của hệ
thống bài tập, đặc biệt là sự kết hợp giữa các dạng bài như ghép nối, phân
loại, đặt câu và nhìn tranh – những hình thức phù hợp với đặc điểm nhận
thức của học sinh tiểu học. Một GV nhận xét: “Hệ thống bài tập được thiết
kế theo hướng mở, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng ngôn ngữ trong ngữ
cảnh cụ thể, phù hợp với định hướng phát triển năng lực”. Bên cạnh đó,
khoảng 75% ý kiến cho rằng nội dung bài tập bám sát chương trình và có sự
liên kết chặt chẽ với các mạch kiến thức về từ, câu và dấu câu, góp phần
củng cố và mở rộng tri thức một cách có hệ thống. Khoảng 70% GV cũng
nhấn mạnh khả năng tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc sử
dụng hình ảnh, tình huống và ngữ liệu gần gũi với đời sống.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục.
Khoảng 25% ý kiến cho rằng một số bài tập có mức độ yêu cầu còn tương
đối cao đối với học sinh trung bình, đặc biệt là các bài tập đòi hỏi vận dụng
tổng hợp. Một GV nhận xét: “Một số bài tập yêu cầu học sinh phải kết hợp
nhiều thao tác cùng lúc, điều này có thể gây khó khăn cho học sinh chưa
vững kiến thức nền.” Ngoài ra, khoảng 30% ý kiến cho rằng việc tổ chức
một số dạng bài, đặc biệt là các bài tập mang tính hoạt động nhóm hoặc sử
dụng tranh ảnh, có thể gặp trở ngại về thời gian và điều kiện lớp học. Bên
cạnh đó, một số GV đề xuất cần bổ sung hướng dẫn sử dụng cụ thể hơn cho
từng dạng bài tập nhằm hỗ trợ GV tiểu học trong quá trình triển khai, nhất là
đối với GV có ít kinh nghiệm.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng các ý kiến định tính của GV
có sự tương thích cao với kết quả đánh giá tính hiệu quả và khả thi, qua đó
củng cố độ tin cậy của nghiên cứu. Hệ thống bài tập bổ trợ được đánh giá có
ưu thế về tính sư phạm, tính hệ thống và khả năng kích thích hoạt động học
tập, đồng thời vẫn tồn tại một số điểm cần điều chỉnh liên quan đến mức độ
phân hóa và điều kiện triển khai. Việc tiếp thu và điều chỉnh theo các góp ý
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của GV sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống bài tập theo hướng tối ưu hơn.
Tổng hợp các kết quả đánh giá cho phép khẳng định rằng hệ thống bài

tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu ở lớp 2, 3 đạt mức độ hiệu quả và
khả thi. Điều này chứng minh rằng hệ thống bài tập có tiềm năng ứng dụng
rộng rãi trong thực tiễn dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, đặc biệt trong bối
cảnh triển khai CT GDPT 2018 theo định hướng phát triển năng lực. Tuy
nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống bài tập
theo hướng tăng cường tính phân hóa, tối ưu hóa cấu trúc bài tập và bổ sung
hướng dẫn sử dụng cụ thể. Đồng thời, cần có các nghiên cứu thực nghiệm
trên diện rộng hơn nhằm kiểm chứng tác động của hệ thống bài tập đối với
kết quả học tập của học sinh trong những bối cảnh dạy học khác nhau.

Tiểu kết chương 2
Dựa trên cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn đã được nghiên cứu ở chương

1, chương 2 của khóa luận đã tập trung xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học
Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt lớp 2, 3 theo định hướng phát triển năng lực.
Đây chính là cơ sở khoa học quan trọng giúp việc xây dựng bài tập đảm bảo
tính phù hợp, khả thi và hiệu quả trong thực tiễn dạy học.

Trong chương này, đề tài đã đề xuất quy trình xây dựng bài tập bổ trợ
gồm các bước cơ bản như: xác định mục tiêu, lựa chọn kiểu bài tập, lựa chọn
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ngữ liệu, xây dựng câu lệnh và điều chỉnh bài tập phù hợp với HS. Từ đó xây
dựng các nhóm bài tập cụ thể về từ, câu và giao tiếp, dấu câu cùng một số lưu
ý sư phạm trong quá trình sử dụng bài tập. Chúng tôi đã xin ý kiến chuyên gia
là GV tiểu học để đánh giá hiệu quả của bài tập đã xây dựng và chỉnh sửa một
số bài tập theo góp ý của chuyên gia để hoàn thiệu hơn.

Như vậy, những nội dung được triển khai trong chương 2 không chỉ
góp phần cụ thể hóa cơ sở lí luận và thực tiễn đã được nghiên cứu ở chương 1
mà còn tạo cơ sở để vận dụng hiệu quả bài tập bổ trợ vào thực tiễn dạy học
Luyện từ và câu ở tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng
Việt theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc xây dựng và sử dụng
các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt lớp 2, 3 là
một yêu cầu cần thiết nhằm góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ và năng
lực giao tiếp cho HS theo định hướng của CT GDPT 2018. Đề tài Xây dựng
bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3 được thực
hiện với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ và câu ở
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tiểu học, đồng thời tạo thêm nguồn tài liệu tham khảo cho GV trong quá trình
tổ chức các hoạt động học tập cho HS.

Qua quá trình nghiên cứu lí luận, khảo sát thực tiễn và xây dựng các bài
tập bổ trợ, đề tài đã đạt được một số kết quả cơ bản sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lí luận về bài tập bổ trợ và việc sử dụng bài tập bổ
trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt lớp 2, 3.

- Tìm hiểu và phân tích thực trạng xây dựng, sử dụng bài tập bổ trợ của
GV trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3 tại một số trường tiểu
học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Đề xuất được các nguyên tắc và quy trình xây dựng bài tập bổ trợ
trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt lớp 2, 3 theo hướng phát triển
năng lực HS.

- Xây dựng được các bài tập bổ trợ theo ba mạch kiến thức chính: bài
tập về từ, bài tập về câu và giao tiếp, bài tập về dấu câu. Các bài tập được
thiết kế theo hướng gần gũi, trực quan, phù hợp với đặc điểm nhận thức của
HS lớp 2, 3 và có khả năng vận dụng trong thực tiễn dạy học.

- Đưa ra một số lưu ý sư phạm trong quá trình xây dựng và sử dụng bài
tập nhằm giúp GV vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện lớp học và các
đối tượng HS.

- Lấy ý kiến chuyên gia về đánh giá hiệu quả các bài tập bổ trợ trong
dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3.

Từ kết quả nghiên cứu, có thể khẳng định rằng việc xây dựng bài tập bổ
trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3 là hoàn toàn cần thiết
và có tính khả thi. Nếu được sử dụng hợp lí, các bài tập này không chỉ giúp
HS củng cố kiến thức về từ, câu và dấu câu mà còn góp phần phát triển tư duy
ngôn ngữ, khả năng giao tiếp và tạo hứng thú học tập cho HS tiểu học.

Tuy nhiên, do điều kiện thời gian và phạm vi nghiên cứu còn hạn chế, đề
tài mới chỉ tập trung xây dựng các bài tập bổ trợ cho một số nội dung tiêu biểu
trong CT Tiếng Việt lớp 2, 3 mà chưa có điều kiện tiến hành thực nghiệm trên
diện rộng. Đây cũng sẽ là hướng phát triển tiếp theo để đề tài được hoàn thiện
hơn.
2. Kiến nghị

- Đối với GV tiểu học: GV cần chú trọng xây dựng và sử dụng bài tập
bổ trợ phù hợp, linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức nhằm phát huy hứng thú
và năng lực sử dụng tiếng Việt của HS.
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- Đối với nhà trường: Nhà trường cần tạo điều kiện để GV trao đổi
chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và đổi mới phương pháp dạy học.

- Đối với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học: Sinh viên cần chủ động
rèn luyện kĩ năng xây dựng bài tập bổ trợ và vận dụng kiến thức lí luận vào
thực tiễn dạy học.
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PHỤ LỤC
PHIẾU KHẢO SÁT

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG BÀI TẬP BỔ TRỢ TRONG DẠY HỌC
LUYỆN TỪ VÀ CÂU, MÔN TIẾNG VIỆT 2, 3

Phiếu khảo sát này nhằm tìm hiểu thực trạng xây dựng bài tập bổ trợ
trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3, trên cơ sở đó chúng tôi
đề xuất quy trình, cách thức và thực hiện xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy
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học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3. Kính mong Quý thầy (cô) vui lòng
cho biết ý kiến về một số vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống
hoặc trả lời ngắn vào chỗ chấm. Mọi thông tin mà Quý thầy (cô) cung cấp sẽ
hoàn toàn được bảo mật và chỉ được sử dụng để phục vụ công tác nghiên cứu
khoa học.

Xin chân thành cảm ơn!
I. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
1. Họ và tên:......................................................…. Tuổi:................................
2. Đơn vị công tác:..........................................................................................
3. Hiện tại đang dạy lớp: ................................................................................
4. Số điện thoại: ..............................................................................................
5. Email: .........................................................................................................
6. Số năm công tác trong ngành: ....................................................................
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
Câu 1. Thầy (Cô) hiểu thế nào là bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ
và câu ở tiểu học?
 Là hệ thống các nhiệm vụ học tập bổ sung, được thiết kế nhằm củng cố,
mở rộng kiến thức về từ và câu, đồng thời phát triển năng lực sử dụng tiếng
Việt của học sinh theo hướng dạy học phân hoá và phát triển năng lực.
 Là các bài tập được thiết kế nhằm củng cố và mở rộng kiến thức về từ và
câu, chủ yếu dùng để kiểm tra mức độ ghi nhớ nội dung bài học của học sinh.
 Là các bài tập bổ sung nhằm luyện tập thêm kiến thức về từ và câu, giúp
học sinh thực hành nhiều hơn sau khi học bài mới.
 Là các bài tập được giáo viên sử dụng để tăng cường hoạt động thực hành
ngôn ngữ và nâng cao hiệu quả giờ học Luyện từ và câu.
Khác: ...................................................................................................................
Câu 2. Thầy (Cô) đánh giá mức độ cần thiết của việc sử dụng bài tập bổ
trợ trong dạy học Luyện từ và câu như thế nào?

Rất cần thiết Cần thiết
Bình thường Không cần thiết

Câu 2. Thầy (Cô) có thường xuyên XÂY DỰNG các bài tập bổ trợ trong
dạy học Luyện từ và câu không?

Rất thường xuyên Thường xuyên
Bình thường Không thường xuyên
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Câu 3. Thầy (Cô) thường xây dựng các dạng bài tập bổ trợ nào trong dạy
học Luyện từ và câu cho học sinh lớp 2, 3?
 Nhóm bài tập Luyện viết và nhận diện từ (nghe - viết, tìm từ theo mẫu).
 Nhóm bài tập Hiểu nghĩa của từ (giải nghĩa, tìm từ đồng nghĩa/trái nghĩa).
 Nhóm bài tập Mở rộng vốn từ (theo chủ điểm, theo cấu tạo từ).
 Nhóm bài tập Tích cực hóa vốn từ (đặt câu, hoàn thiện văn bản, thực hành
giao tiếp).
Khác: ...................................................................................................................
Câu 4. Theo thầy (cô), việc xây dựng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện
từ và câu cho học sinh lớp 2, 3 cần dựa trên những cơ sở nào?
Mục tiêu và yêu cầu cần đạt trong Chương trình GDPT 2018.
 Nội dung các bài học trong Sách giáo khoa Tiếng Việt.
 Đặc điểm tâm lí, nhận thức của học sinh lớp 2, 3.
 Yêu cầu phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực giao tiếp cho học sinh
lớp 2, 3.
Khác: ...................................................................................................................
Câu 5. Khi xây dựng bài tập, thầy cô tuân thủ các nguyên tắc sau theo
mức độ nào?

(Đánh giá theo mức độ:
1-Không tuân thủ; 2-Thỉnh thoảng; 3-Thường xuyên; 4-Tuyệt đối)

Đảm bảo tính tích hợp (gắn với bài đọc, chủ điểm): 1 2 3 4
Đảm bảo tính hệ thống và tính vừa sức: 1 2 3 4
Phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh: 1 2 3 4
Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi: 1 2 3 4

Câu 6. Thầy (Cô) có thường xuyên SỬ DỤNG các bài tập bổ trợ trong
dạy học Luyện từ và câu không?

Rất thường xuyên Thường xuyên
Bình thường Không thường xuyên

Câu 7. Thầy (Cô) sử dụng các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và
câu ở các hoạt động dạy học nào?
 Hoạt động Khởi động
 Hoạt động Khám phá
 Hoạt động Vận dụng



129

 Hoạt động Luyện tập
Khác: ...................................................................................................................
Câu 8. Theo thầy (cô), thời điểm nào sử dụng bài tập bổ trợ mang lại hiệu
quả cao nhất?
 Đầu giờ (Khởi động, kiểm tra bài cũ).
 Giữa giờ (Thực hành, khám phá kiến thức mới).
 Cuối giờ (Củng cố, vận dụng).
 Hoạt động ở nhà hoặc hoạt động trải nghiệm ngoài giờ.
Câu 9. Thầy (Cô) đánh giá mức độ hứng thú của học sinh khi thực hiện
các bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu như thế nào?

Rất hứng thú Hứng thú
Bình thường Không hứng thú

Câu 10. Theo thầy (cô), hiệu quả khi sử dụng bài tập bổ trợ đối với việc
dạy học Luyện từ và câu cho học sinh lớp 2, 3 là:
 HS ghi nhớ từ vựng và cấu trúc câu tốt hơn.
 HS biết vận dụng từ ngữ vào đúng ngữ cảnh giao tiếp.
 Tăng cường khả năng tư duy logic (so sánh, phân loại).
 Kích thích sự sáng tạo và tự tin trong giao tiếp.
Khác: ...................................................................................................................
Câu 11. Thầy (Cô) gặp khó khăn gì trong việc XÂY DỰNG bài tập bổ trợ
trong dạy học Luyện từ và câu?
 Việc xác định mục tiêu và mức độ bài tập còn chưa hiệu quả.
 Việc thiết kế bài tập còn chưa phù hợp với đối tượng học sinh.
 Hạn chế về thời gian thiết kế bài tập do khối lượng công việc của giáo viên
nhiều.
 Hạn chế về nguồn tài liệu hướng dẫn xây dựng.
 Hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế các bài tập đa
phương tiện, có tính tương tác.
 Chưa đảm bảo tính thực tiễn và hấp dẫn.
 Chưa đảm bảo tích hợp phát triển năng lực người học.
 Việc đánh giá hiệu quả của bài tập bổ trợ còn chưa hiệu quả.
Khác: ...................................................................................................................
Câu 12. Thầy (Cô) gặp khó khăn gì trong việc TỔ CHỨC thực hiện bài
tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu?
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 Khó bố trí thời gian hợp lí để cho học sinh thực hiện bài tập bổ trợ.
 Sự chênh lệch trình độ học sinh khiến khó khăn khi giao nhiệm vụ phù hợp
cho tất cả học sinh.
 Khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả của bài tập bổ trợ.
Khác: ...................................................................................................................
Câu 13. Thầy (cô) có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả xây dựng và sử
dụng bài tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu lớp 2, 3?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Thầy (cô)!

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI TẬP BỔ TRỢ TRONG
DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU, MÔN TIẾNG VIỆT 2, 3

(Phiếu dành cho chuyên gia)
Nhằm kiểm định giá trị khoa học và khả năng ứng dụng của các bài tập

bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu, môn Tiếng Việt 2, 3, chúng tôi tiến
hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá hiệu quả của chuyên gia. Trên cơ sở đó,
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chúng tôi hoàn thiện, điều chỉnh bài tập cho phù hợp với thực tiễn dạy học.
Kính mong Quý chuyên gia vui lòng cho biết ý kiến đánh giá một số vấn đề
dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống hoặc trả lời ngắn vào chỗ chấm.
Mọi thông tin mà Quý chuyên gia cung cấp sẽ hoàn toàn được bảo mật và chỉ
được sử dụng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Xin chân thành cảm ơn!
I. THÔNG TIN CHUYÊN GIA
1. Họ và tên:.............................................................. Tuổi:................................
2. Đơn vị công tác:.............................................................................................
3. Hiện tại đang dạy lớp: ...................................................................................
4. Số điện thoại: ................................................................................................
5. Email: ...........................................................................................................
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
A. Tính hiệu quả sư phạm của hệ thống bài tập trong việc hỗ trợ phát
triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 2, 3.
(Ý nghĩa của mức độ đánh giá: 1 – Rất không đồng ý; 2 – Không đồng ý

3 – Bình thường; 4 – Đồng ý; 5 – Rất đồng ý)

STT Tiêu chí đánh giá
Mức độ đánh giá

1 2 3 4 5

1 Bài tập giúp HS củng cố kiến thức
Luyện từ và câu.

2 Bài tập góp phần mở rộng vốn từ
cho HS.

3 Bài tập hỗ trợ phát triển năng lực
sử dụng ngôn ngữ cho HS.

4 Bài tập tạo hứng thú học tập cho
HS.

5 Bài tập phù hợp với đặc điểm nhận
thức của HS lớp 2, 3.

B. Tính khả thi khi triển khai các bài tập trong bối cảnh thực tiễn dạy
học luyện từ và câu ở tiểu học
(Ý nghĩa của mức độ đánh giá: 1 – Rất không đồng ý; 2 – Không đồng ý

3 – Bình thường; 4 – Đồng ý; 5 – Rất đồng ý)
STT Tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá
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1 2 3 4 5
1 Bài tập dễ tổ chức trong thực tiễn

giảng dạy.
2 Thời lượng thực hiện bài tập phù

hợp.
3 Bài tập phù hợp với chương trình

Giáo dục phổ thông 2018.
4 Bài tập có thể áp dụng linh hoạt

trong nhiều điều kiện dạy học.

C. Góp ý của chuyên gia để nâng cao hiệu quả xây dựng và sử dụng bài
tập bổ trợ trong dạy học Luyện từ và câu lớp 2, 3
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý chuyên gia!
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